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 ^cẩhaự, lồi títa

Kinh Hoa-Nghiêm  dạy  :  “Tội từ tâm  sanh,  

nên phải  đem  tâm  sám  hối.  Vọng tâm  diệt  rồi,  

tội  lỗi  liền  tiêu”.  Muốn  hết  tội  lỗi,  cần  phải 

đem  tâm  thành  chí  thiết  mà  sám  hối.  Một  khi 

đã  thành  tâm  sám  hối,  không  tội  nào  không 

diệt,  không  lỗi  nào  không  tiêu.  Bởi  tâm  Phật 

và  tâm  chúng  sanh,  không  sai  khác.  Mê  là 

chúng sanh.  Ngộ  là  PhậtỂ

Vào  thời  vua  Lương-Võ-Đế,  tây  lịch  năm 

502-549,  vỢ  vua  là  bà  Hy-Thị,  con  người  tài 

sắc,  nhưng  tánh  tình  hẹp  hòi  đô"  kỵ  ghen 

tương.  Được  vua  yêu  chiu,  bà  lại  càng  kiêu 

căng  khinh,  thường  cung  phi  mỹ  nữ.  Vua 

Lương-Võ-Đế  là  người  hết  sức  sùng  túi  Tam- 

Bảo,  xây  cất  chùa  tháp,  in  kinh  ấn  tống,  cúng 

dường  Chư Tăng.  Trong khi  đó,  Hy-Thị lại tỏ  ra 

lơ  là  việc  phước  thiện  công  đức.  Ỷ  mình  là 

Hoàng-hậu  nhan  sắc,  xem  nhẹ  chư  tăng.  Sau 

khi  chết,  bà  đọa  làm  con  rắn  mãng-xà,  lúc  lại 

làm yêu tinh  thường vào  cung điện phá  phách.  

Một  hôm,  vào  đêm  khuya  tịch  mịch,  nhà  vua 

một  mình   ở  thư  phòng  toong  chốn  thâm  cung, 
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đang  ngồi  lần  trang  kinh  Phật  nghiên  cứu  thì,  

bỗng  nghe  tiếng  khóc  than  ảo  não.  Nhà  vua 

giật  mình  cất  lớn  tiếng  hỏi  :  “Ngươi  là  ai  ?  

Đêm  khuya tăm  tối,  cung điện nghiêm mật  thế 

nầy,  làm  sao  ngươi  vào  được  nơi  đây  ?”  Có 

tiếng rên rỉ  đáp  :  “Thiếp  là  Hy-Thị, Hoàng-hậu 

của vua,  lúc  còn sống,  vì không biết cách ăn ở,  

nên sau khi  tắt thở  lìa  trần,  phải  làm  thân rắn 

mãng-xà,  thân  thể  tanh  hôi,  vi  vẩy  trùng  dòi 

ngày  đêm  rúc  rỉa,  đau  nhức  đói  khát  không 

biết  ngần  nào  !  Có  lúc  đọa  làm  loài  yêu  tinh 

ăn  đồ  nhơ  bẩn,  phất  phơ  đói  khổ  bức  bách,  

không nơi  nương  tựa.  Xin Hoàng-đế nghĩ nghĩa 

sắt  cầm  năm  xưa,  thương  cho  phận  thiếp,  tìm 

phương  cứu  giúp.  Lại  một  ngày  nọ,  đang  lúc 

vua  Lương-Võ-Đế  nghỉ  trưa  ở  điện  Kim-Loan,  

thì  một  con  rắn  mãng-xà  to  tướng  đang  trườn 

mình  trên  trần  nhà  tiết  ra  mùi  tanh  hôi,  đôi 

mắt  chảy  nước,  hướng  nhìn  nhà  vua  với  vẻ 

buồn  thảm  khẩn  cầu  cứu  giúp.  Vua Lương-Võ- 

Đế  sực  nhớ  tiếng  thống  than  vô  hình  đêm 

trước,  hiểu  ý,  liền  cất  tiếng  :  “Ta  sẽ  vì  ngươi 

mà  lập  đàn  tràng  sám  hối.  Ngươi  cũng  phải 

khẩn thiết  ăn năn,  để cho  tội  diệt phước  sanh,  

mới  sẽ  được  thánh  thiện  hóa  kiếp”.  Nhà  vua
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vừa  dứt  lời,  mãng-xà  tức  thời  phóng  nhanh 

biến dạng. 

Những  việc  vừa  nghe  thấy,  khiến  vua 

Lương'Võ-Đế  cảm  kích  khiếp  hãi  nhân  quả,  

động  môi  từ  tâm  ngậm  ngùi,  liền  triệu  thỉnh 

Thiền-sư  Thích-Bảo-Chí,  thời  bấy  giờ  thường 

gọi  là  Chí-Công  Hòa-Thượng,  một  vị  cao  tăng 

đương  thời,  làm  sám  chủế  Hòa-Thượng  Chí- 

Công  cùng  vua  Lương-Võ-Đế đi  khắp  tìm  cung 

thỉnh  các  bậc  chân  tăng  vân  tập  về  triều,  vua 

sắc  chỉ,  căn  cứ vào  Kinh  nghĩa Đại-Thừa,  soạn 

ra  nghi  Sám-hôi,  để  vì  Hy-Thị  thiết  lễ  đàn 

tràng  sám-hối.  Nhà  vua  đem  hết  tiền  tài  riêng 

của  Hy-Thị  và  của  mình  ra  thành  tâm  cúng 

dường  chư  tăng  và  bô'  thí  người  nghèo,  đúc 

tượng,  in  kỉnhể  Nhờ  công  đức  chú  nguyện  của 

chư  tăng  trong  đạo  tràng  Sám-pháp,  cùng  tâm 

chi  thành  khẩn  thiết  của  nhà  vua,  đã  cảm  hóa 

chuyển nghiệp  Hy-Thị được  siêu độ. 

Đàn  tràng  Sám-pháp  vừa xong,  rắn  mãng- 

xà  thoát  kiếp,  giải  nghiệp  yêu  tinh,  hiện 

nguyên  hình  Hoàng-hậu  Hy-Thị,  mặc  thanh  y 

đứng  giữa  hư  không,  cất  tiếng  vái  chào  trí  ân 

chư tăng,  cảm  ơn  bái  biệt  nhà  vua,  rồi  bay  về 

Thiên-giới.  Từ  đó,  pháp  Sám-hối  nầy  được




4

truyền  tụng  ở  đời,  với tên  là  “Từ-Bi  Đạo-Tràng 

Sám-Pháp”  hoặc  còn  gọi  là  “Lương-Hoàng- 

Sám”. 

Trong  thời  mạt  pháp,  thế  cuộc  đổi  thay,  

người  đời  phước  mỏng  tội  dày,  cầu  mong  ai 

nấy  gần  xa  hướng  về  nẻo  thiện,  tu  bồi  phước 

đức,  phát tâm  thực  hành pháp  sám hối nầy để 

tội  diệt  phước  sanh,  thân  tâm  thanh  tịnh,  sớm 

thoát kiếp  luân hồi,  chóng về  bến giác. 

Kính  xin  Hòa-Thượng  dịch  giả  từ  bi  vì  lợi 

lạc  kẻ  mê  tình,  cho  phép  Phật-Học-Viện  in 

quyển Sám Pháp nầy. 

Cầu  mong tất  cả  mọi  người  sớm  thức  tỉnh 

để  sửa  mình,  ngõ  hầu bước  gần  đến  cảnh  giới 

giải thoát của chư Phật,  Bồ-tát. 

Hoa-Kỳ, Vu-Lan Đinh Sửu -1997

T ỳ - k k  eo 

Ùa

THÍCH-ĐỨC-NIỆM



TIỂU  DẪN

l/a.  Tài liệu  mà bản  dịch này dùng,  kể  cả 

phần tiểu  dẫn,  là  Đại-tạng-kinh  bản Đại-chính- 

tân-tu, Tục-tạng-kinh bản chữ Vạn, và Đê-Nhàn 

đại-sư di-tập. 

1/b.  Đại-tạng-kinh có 100 quyển, tất cả mục 

lục đêu theo số này, Phật-giáo Trung-Hoa in lại, 

có đóng một loại bình trang 200 sách,  nhưng chỉ 

chia mỗi quyển ra hai sách và ghi ngoài bìa, không 

thay đổi  gì   ở  trong.  Ai  có  loại  200  sách  ấy,  hãy 

chia hai số ghi ngoài bìa là thành số quyển chính 

thức.  Đại-tạng-kinh  mỗi  trang  chia  ra  làm  3 

khoảng,  ta có thể  ghi  tắt  t  :  trên -  g  :  giữa -  d  : 

dưới.  Như vậy,  ký  hiệu  tắt vê  Đại-tạng-kinh  mà 

tôi dùng, thí dụ, ĐT, 49, 348, có nghĩa trọn trang 

348, quyển 49, của Đại-tạng-kinh ẻ, ĐT, 49, 348-t, 

có  nghĩa  khoảng  trên,  trang  348,  quyển  49,  của 

Đại-tạng-kinh ; ĐT, 49, 348-t/g, có nghĩa khoảng 

trên và khoảng dưới, trang 348, quyển 49 của Đại-
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tạng-kinh. 

Tục-tạng-kinh thì tờ chứ không phải trang, 

và chỉ có 2 khoảng. Do đó, thí dụ ký hiệu TT, 49, 

348-a là mặt trước, tờ 348, sách 49, của Tục-tạng- 

kinh.  Cũng xin  nói  thêm,  Tục-tạng-kinh  nguyên 

có  150 sáo,  mỗi  sáo có nhiều  sách.  Mục lục của 

Tục-tạng-kinh  này  nằm  trong  Đại-tạng-kinh, 

quyển  thứ 2  của  loại  “pháp bảo  tổng  mục lục”, 

số hiệu chính ghi ngoài bìa là quyển 99 (hay  198 

của  loại  200  sách),  gôm  có  các  trang  509-560. 

Theo mục lục này, nguyên 150 sáo của Tục-tạng- 

kinh chia  ra  3  loại  :  Loại  chính  có  95  sáo  (Mục 

lục  trang  509-537)  loại  tiếp  chữ  giáp  có  32  sáo 

(Mục lục trang 537-554) và loại tiếp chữ ất có 23 

sáo  (Mục  lục  trang  554-560).  Nhưng  khi  Phật- 

giáo Trung-Hoa in lại thì 150 sáo này đóng thành 

150 sách, đê số luôn từ  1  đến  150.  Do đó, muốn 

tra mục lục, ta phải đánh sô lại như vậy, tiếp theo 

sau sô 95  của loại chính, mới tìm ra. 

Sau hết Đế-Nhàn đại-sư di-tập thì, thí dụ ký 

hiệu ĐN, 8,348, là trang 348, sách 8 của Đế- Nhàn 

đại-sư di-tập.  Về  sô  trang,  sách  này đánh  2  số  : 

Sô có vòng đơn là sô riêng, ký hiệu ở đây không 

dùng. Ký hiệu ở đây chỉ dùng số chung ở dưới số
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riêng ấy. 

2/a.  Nguyên  văn  Lương-Hoàng-Sám  mà 

bản dịch này căn cứ để  chữa lại nằm trong Đại- 

tạng-kinh, mang số 1909, quyển 45, các trang 922- 

967. Bản giảng nghĩa dùng làm căn cứ là của ngài 

Đế-Nhàn  (1858-1932), thuộc 2 sách số 8 và số 9 

của  bộ  Đế-Nhàn  đại-sư  di-tập  nói  trên.  Bản  in 

lần thứ nhất (2513-1969)  tôi dịch từ nguyên văn 

một ấn bản  riêng,  không  có  đối  chiếu  cẩn  thận 

như Đại-tạng-kinhế v ả   lại,  khi  in  nửa  chừng  tôi 

mới nhớ đến bản giảng nghĩa của ngài Đế-Nhàn, 

nên chỉ chữa được nửa sau. 

2/b.  Bản  in  thứ  nhất  cũng  không  có  phần 

Khai  Kinh  và  phần  Hồi-Hướng,  nên  có  người 

phàn nàn là thiếu sót. Thật ra 2 phân này, đối với 

Lương-Hoàng-Sám thì hơi thừa. Vì ngay câu “mở 

đầu vận dụng” và lạy 7 đức Phật đã là Khai Kinh. 

Rồi  sau  mỗi  đoạn  Sám-lễ,  đã  có  liên  lời  phát 

nguyện hồi hướng. Tuy nhiên, sự tụng niệm càng 

nhiều  càng  tốt,  miễn  sao  đừng  quá  rườm  rà  và 

thiếu duy nhất. Xét nghi thức cũ vê Khai Kinh và 

Hôi-Hướng của Lương-Hoàng-Sám,  đa  sô  dùng 

cho việc ứng phú. Nhưng đó là việc của các vi ứng
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phú, không phiên dịch hay chỉ dẫn, các vị ấy vẫn 

rành. Nay tôi chỉ trích dùng những gì mà dẫu trì 

tụng bái sám cho mình hay cho người, trì tụng bái 

sám để cầu an hay cầu siêu, đêu nên dùng đến. 

Có một chi tiết cần lưu ý, là trong sự trì tụng 

bái sám  cho người,  dẫu để  cầu  an hay  cầu siêu, 

đều phải tác bạch  cho rõ  ràng vê  tên  của mình, 

câu cho người tên gì và cầu việc gì. Phải tác bạch 

như vậy trước bài kệ khai kinh trong phân Khai 

Kinh và trước ba tự qui-y trong phân Hôi-Hướng. 

2/cẵ Bản in thứ nhất  có  cả  2 phân dịch âm 

và  dịch  nghĩa.  Nay  chữa  lại,  tôi  quyết  định  bỏ 

phân dịch âm. Vì lẽ nếu ai tụng âm mà hiểu được 

thì người đó nhất định biết chữ Hán.  Vậy người 

đó nên tụng thẳng  chữ Hán vẫn  hơn.  Còn tụng 

âm không hiểu gì  cả  thì  tốt  hơn nên  tụng nghĩa 

(ngoại trừ trường hợp tụng Kinh của Phật dạy). 

Có  nhiêu  trường  hợp  dẫu  tụng  chữ  Hán 

được mà không hiểu nghĩa, hoặc hiểu nghĩa mà 

không biết ýẵ Những người này nên đối chiếu dịch 

nghĩa với  chữ  Hán  thì  ý  nghĩa  có  thể  hiểu  biết 

được.  Cũng  xin  ghi  thêm,  phân  dịch  âm  đã  in, 

cũng  như phần  dịch  nghĩa  đã  in,  sai  và  sót  khá 

nhiều.  Nay  chỉ  chữa  phần  dịch  nghĩa,  vậy  phần
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dịch âm ấy càng nên bỏ đi. 

3/a.  Lương-Hoàng-Sám  nguyên  tên  là  Từ- 

Bi  Đạo-Tràng  Sám-Pháp.  Vì  được  viết  vào  đời 

Lương-Võ-Đế  (463-549),  lại  có  liên  hệ  với  ông, 

nên thông thường gọi là Lương-Hoàng-Sám. 

3/b. Tác giả Lương-Hoàng-Sám thì mục lục 

của  Đại-tạng-kinh  ghi  là  “các  đại  pháp  sư  đời 

Lương  tập  hợp  biên  soạn”.  Nhưng  trong  Đại- 

tạng-kinh lại không ghi gì cả, chỉ chú thích số 3 ở 

dưới (ĐT, 45, 922)  mới ghi bản  Giáp có câu của 

mục lục. Phần tôi, cố gắng tra cứu trong nhiêu tài 

liệu,  cũng  chỉ  mới  phỏng  định  câu  ghi  trên  đây 

không  sai  lắm.  Nhưng  không  hẳn  chỉ  các vị  đại 

pháp-sư  soạn,  mà  có  lẽ  Lương-Võ-Đê  góp  sức 

không  ít.  Lương-Hoàng-Sám  nồng  hậu,  chân 

thành, bác lãm, mà những điêu này chính là văn 

khí của Lương-Võ-Đế. 

3/cể  Liên  quan  đến  Lương-Võ-Đế,  sử  liệu 

đặc biệt phong phú, hấp dẫn và nhất tríể Nhất là 

2  bộ  Hoằng-Minh-Tập và  Quảng-Hoằng-Minh- 

Tập  (ĐT,  52,  1-361)  chứa  đựng  văn  kiện  vê  sử 

liệu Lương-Võ-Đế nhiêu và giá trị đến nỗi chỉ tra 

mục lục cũng đã thấy được hơn phân nửa. Ngoài
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ra,  sử liệu vê  ông,  còn  thấy trong  các tác  phẩm 

sau đây : LỊch-Đại Tam-Bảo-Ký (ĐT, 49, 94-101) 

;  Phật-Tổ  Thống-Kỷ (ĐT,  49,  321-g/d  ;  348-353) 

; Phật-Tổ Lịch-Đại Thông-Tải (ĐT, 49, 540-554) 

; Thỉch-ThỊ Kê-Co (ĐT, 49,794-802); Tam-Quốc 

Di-Sự (ĐT, 49,958-d-959-t). Ồng là nhà bác học, 

trước tác và diễn giảng vê nội điển và ngoại điển, 

nhất là nội điển. Đặc biệt về khoa nghi Sám-Đảo, 

ông thỉnh cầu ngài Bảo-Xướng soạn mà bắt gặp 

được,  ít  nhất  là  5  bộ  (ĐT,  49,  99-g),  còn Thủy- 

Lục Đại-Trai thì do chính ông soạn đầu tiên (ĐT, 

49, 321-g/d ;  348-d ;  795-t).  Ông lo việc dân, việc 

nước, việc văn hóa nứa, chứ không vì trọng việc 

đạo mà lơi việc đời (ĐT, 49,  99-d -  ĐT, 52,  111- 

d  ;  234-g/d).  Nhưng ông thiết  thực hành trì  Bô- 

Tát giới,  trai giđi và bái  sám đến chết không bỏ 

(ĐT°49,  99  d  ;  351-d  ;  552-g/d  ;  544-g).  Sử liệu 

trên  đây  cũng  chỉ  dẫn  cho  thấy  sự  việc  và  giải 

thích về cái chết của ông, đặc biệt là lời kết luận 

của sử quan Nguỵ-Trưng “ông sở trường vê việc 

khó mà bất thông với việc dễ” đối với cái chết ấy 

(ĐT, 49, 552-g) thì sự tương truyền xưa nay nên 

vất bỏ. Quan trọng nhất là việc ăn chay của Phật- 

giáo  Đại-thừa,  đích  thực  do  ông  thực  hiện  lời 

huấn thị tối hậu của Phật (ĐT, 52,293-303). Ông
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là “ông vua Bô-Tát bất khả tư nghị”, nguyên ngữ 

của Phi-Trường-Phòng (ĐT, 49, 99-d). 

B iê t ch ú . —  Pháp-Hòa, một Phật-tử cư sĩ, ẩn tu núi 

 Thanh-Khê,  dung  sắc  dị  thường,  tháo  hạnh  tuyệt  đăng.  

 Hầu  Cảnh,  người  gây  ra  cái  chết  cho  Lương-Võ-Đế,  khi 

 mới  qui  hàng ông,  Pháp-Hòa  đã  biết nhất định  sẽ phản,  

 nói cho  Chu-Nguyên-Anh.  N hưng ông này không hiểu ý,  

 (cũng n hư  Lương-Vũ-Đế đã  không hiểu ý,  khi  ngài  Chí- 

 Công chỉ họng  và cổ mà chữ Hán  trùng âm Hằu-Cảnh -  

 ĐT,  49,  348-gld).  Lúc  Hằu-Cảnh phản,  vây  kinh  thành,  

 Nguyên-Anh  câu  kế,  Pháp-Hòa  bảo  hái  trái phải  đợi  nó 

 chín. Lúc Hau-Cảnh tiến đánh Nguyên-Đ ế (con thứ 7  của 

 Lương-Võ-Đế, bấy giờ đang là Tương-Đông- Vương), Pháp- 

 Hòa  xuất  hiện,  dẹp  tan  Hầu-Cảnh  rồi,  muốn  bình  định 

 luôn Bắc-Ngụy (chính quỳên cai trị Bắc-BỘ Trung-Hoa bấy 

 giờ, đối diện với Nam-Lương). N hưng Nguyên-Đ ếnghi sợ,  

 không cho.  Pháp-Hòa  cười,  nói,  tôi  không  thiết chỗ  ngôi 

 của  Phạn-Vương  Đế-Thích,  huống  chi  ngôi  vị  đ ế  chúa 

 nhân gian.  Tôi  làm,  là  do  chút  nhân  duyên  với  nhau  từ 

 đời Không-Vương-Phật. Nay nghi sợ là định nghiệp không 

 đổi được rồi (ĐT,  49, 553-t; 351-d). 

3/dẻ Chí-Công hay Bảo-Chí, là một bực thần 

kỳ nhất trong các vị cao tăng đời Lương-Võ-Đế. 

Trong sử liệu về  Lương-Võ-Đê  đương nhiên đã 

có Ngài, mà đặc biệt Cảnh-Đức truyền đăng lục 

cũng có truyện  của Ngài,  liệt kê Ngài  đứng đâu 

trong các vị đạt giả của Thiên (ĐT, 51, 429-430). 

Cũng sách này, tác phẩm rất Thiền của Ngài (ĐT, 

49, 544-d) được sao lục đủ cả (ĐT, 51, 449-451). 
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Sám chủ của Lương-Hoàng-Sám đúng là Ngài, vì 

Một, chính Ngài đã làm cho Lương-Võ-Đế hiên 

hậu  (ĐT,  49,  544g  ;  348-d)  Hai,  chính  Ngài  chỉ 

dẫn cho Lương-Võ-Đế soạn Thủy-Lục Đại-Trai 

(ĐT,  49,  321-g/d  ;  795-t)  Ba,  Lương-Võ-Đế hỏi 

Ngài cách đối trị phiền não mê hoặc, Ngài đã nói 

đến sự tinh tiến liên tục, hàm nghĩa có sự bái sám 

(ĐT, 49,544g -  ĐT, 51, 430-t). Mặc dầu Ngài đã 

tiên tri thời gian Lương-Võ-Đế bị nạn và bị nạn 

vì ai (ĐT, 49, 348-g/d ; 541-d). 

3/eễ  Nguyên  nhân  Lương-Hoàng-Sám, 

tương truyền là  để  câu  sám cho Hy-Thị, vợ của 

Lương-Võ-Đế. Tương truyền này chưa tìm ra căn 

cứ, chỉ thấy nguyên lời tương truyền mà thôi (ĐT, 

45, 922-g/d -  ĐT, 49, 794-d). Tra cứu sử liệu của 

Lương-Võ-Đê về bà Hy-ThỊ, chỉ thấy ghi là người 

rất  thông minh  nhưng tính  đố kỵ.  Chết  rồi  hiện 

hình trăn hay rồng.  Lương-Võ-Đế sau đó không 

còn lập Hoàng-hậu nửa. Việc này xảy ra năm thứ 

hai niên hiệu Thiên-Giám.  Năm sau,  ngày mông 

8  tháng  4,  Lương-Võ-Đê  phát  Bô-đê  tâm  ;  năm 

sau nửa, ngày rằm tháng 2, Lương-Võ-Đế, sau ba 

năm  soạn  xong  Thủy-Lục  Đại-Trai,  đến  chùa 

Kim-Sơn thiết đàn này ; và năm sau nửa, Lương- 

Võ-Đê  đích  thân  chú  thích  Kinh  Đại-Bát-Nhã  ; 
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vân vân và vân vân  (ĐT, 49, 544-d -  545-t; 321- 

g).  Nhưng tất cả việc này,  cũng như mọi việc về 

sau,  đều không thấy nói chỉ  để  cầu cho Hy-Thị, 

lại càng không thấy nói bà đã là động cơ. Vậy, trừ 

sự  tương  truyền  mà  trên  đã  chỉ  dẫn  xuất  xứ, 

Lương-Hoàng-Sám quyết định không phải chỉ vì 

bà Hy-Thị mà có. Chứng cớ là khi hạ chiếu thỉnh 

cầu  ngài  Bảo-  Xướng  soạn  5  bộ  vê  khoa  nghi 

Sám-Đảo, Lương-Võ-Đê nói rỗ là vì dân vì nước 

(ĐT, 49, 99-g)ễ

4/a.  Nội dung Lương-Hoàng-Sám quả thật 

đặc  biệt,  đối  với  tất  cả  sám  pháp  sau  sách  ấy. 

Trước sách ấy, sám pháp cơ hô chưa có. Điêu đặc 

biệt đâu tiên là cái tên Từ-Bi Đạo-Tràng do mộng 

thấy Di-Lặc  Thế-Tôn  đặc  cho.  Rồi  trong  tất  cả 

danh  hiệu  Phật  và  Bô-Tát  mà  Lương-  Hoàng- 

Sám lễ bái, danh hiệu Di-Lặc Thế-Tôn được để 

lên  trên  hết.  Cuối  cùng,  Lương-Hoàng-  Sám 

nguyện  cầu  được  cùng  Di-Lặc  Thế-Tôn  sinh  ra 

thế giới này, dự pháp hội đầu tiên của Ngài. Tâm 

nguyện này, vê nhiêu phương diện, quả thật đặc 

biệt. 

4/b.  Kê  đó,  so  với  các  sám  pháp  khác, 
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Lương-Hoàng-Sám có 2 điểm nổi bật nhất, là sự 

tự  mừng  cho  mình  (chứ  không  nhàm  chán  bản 

thân) với văn khí và tình ý vô cùng khích lệ, và sự 

đề cao tâm nguyện làm “bồ-đề quyến thuộc” với 

nhau  (chứ  không  nhàm  chán  kẻ  khác),  tâm 

nguyện  này  tràn  đầy  Lương-Hoàng-Sám,  thiết 

tha thật là cao độ. Chính vì tâm nguyện này, phối 

hợp sự tự mừng trên, Lương-Hoàng-Sám làm cho 

con người rất phấn khởi về mình, chân thành xin 

lỗi và tha thứ cho nhau. 

4/c.  Nguyện  làm  Bô-đê  quyến  thuộc  với 

nhau, lại nguyện được cùng Di-Lặc Thế-Tôn sinh 

ra  ở  ngay  thế giới  này,  thây  trò  Lương-Võ-  Đê 

quả  muốn  cùng nhau,  trong giới  Bồ-Tát và  tâm 

Bô-Đê, làm cái gì cho đời và đạo, theo gương A- 

Dục-Vương,  người  mà  Lương-Võ-Đê  đã  đích 

thân  bút  thọ  dịch  kinh  truyện  của  ông  (ĐT,  49, 

98-g/d).  Đó  mới  là  lý  do  đích  thực  của  toàn  bộ 

công  việc  cuộc  đời  Lương-Võ-Đế,  trong  đó  có 

Lương-Hoàng-Sám,  một  bộ  sách  sánh  vai  với 

những bộ  sách  chắc  chắn  đã  không tiên,  mà  có 

bộ còn khoáng hậu nứa, được viết bởi Lương-VỎ- 

Đê đích thân hay thỉnh cầu, và cung cấp cho hành 

và  giải  của  ông,  chứ không  phải  chỉ viết  để  cho 

có sách. 



KHAI KINH

Chân ngôn làm sạch ngoại cảnh :

Án lam   (7  Vân). 

Chân ngôn làm sạch thân miệng ý :

Án ta phạ bà phạ,  thuật  đà ta phạ,  đạt 

ma ta phạ, bà phạ th u ật độ hám   (3  lần). 

 %%%

 Thật ra không nhất thiết mỗi Vân phải tụng 1 cuốn,  

 mà  có  th ể  mở đầu  và  chấm  hết ở các phẩm.  N ghi  thức 

 khai kinh và hòi hướng dùng cho mỗi lằn tụng n h ư  vậy. 
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Hương thơm giữ giới, 

Thiền định, tuệ giác, 

Hương thơm giải thoát, 

Cùng với hương thơm, 

Giải thoát thấy biết, 

Làm thành đài mây, 

Chói sáng rực rỡ, 

Bủa khắp pháp giới, 

Hiến cúng mười phương, 

Các đấng vô thượng, 

Xứng với tự tánh 

Làm mọi việc Phật, 

Xông ướp chúng sinh 

Phát tâm Bồ-đề, 

Thoát bỏ vọng nghiệp, 

Thành vô-thượng-giác.  (2)

Nam-Mô Hương-Cúng-Dường 

Bồ-Tát, Ma-Ha-Tát  (3  lần). 

 (2) Kết hợp 2 bài cúng hương thường dùng. 
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Đại từ đại bi 

Thương xót chúng sinh, 

Đại hỷ đại xả 

Cứu vớt muôn loài, 

Hào quang diệu tướng 

Dùng tự trang nghiêm, 

Chúng con chí thành 

Qui y đảnh lễ. 

 %%%

Phật với chúng con 

Tánh vốn thanh tịnh, 

Nên sự cảm ứng 

Thật bất tư n g h ị; 

Như những viên ngọc 

Anh hiện với nhau, 

Thập phương chư Phật 

Anh hiện nơi con, 

Thân con hiện trước 

Thập phương chư Phật, 

Con đem đầu mặt 

Lạy sát chân Phật.-#-
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-   Chí  tâm  đảnh  lễ  :  Nam-mô  tận   hư 

không, b iến  pháp giới, quá, hiện, vị lai,  

thập phương chư Phật, Tôn Phap, Hiền- 

Thánh-Tăng, thường trú Tam-Bảo.  (1 lạy)

-  Chí tâm đảnh lễ : Nam-mô Ta-Bà Giáo- 

Chủ,  Bổn-Sư  Thích-Ca  Mâu-Ni  Phật,  

Đương-lai  hạ  sanh  Di-Lặc  Tôn  Phật,  

Đại-Trí  Văn-Thù  Sư-Lợi ‘ Bồ-Tát,  Đại- 

Hạnh  Phổ-Hiền  Bồ-Tát,  Hộ-Pháp  chư 

Tôn Bồ-Tát, Linh-Sơn Hội-Thượng Phật 

Bồ-Tát.  (1  lạy)

 -  Chí tâm  đảnh l ễ : Nam-mô Tây-Phương 

Cực-Lạc  thế-giới,  đại-từ  đại-bi  A-Di-Đà 

Phật, Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại- 

Lực  Đại Thế-Chí  Bồ-Tát,  Thanh Tịnh 

Đạỉ-Hải-Chúng Bồ-Tát.  (1  lạy)

Giọt nước trong sạch 

Đầu cành dương chi, 

Rưới thấm tất cả 

Toàn cõi tam thiên, 

Tự tánh chân không
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Đức dụng đủ tám, 

Lợi ích hết thảy 

Nhân loại chư thiên, 

Làm cho pháp giới 

Thanh tịnh liên miên, 

Diệt trừ tội nghiệp 

Sạch hết oan khiên, 

Lửa ngọn đỏ rực 

Biến thành sen hồng. 

Nam-Mô Đạỉ-Bỉ Quán-Thế-Âm

Bồ-Tát  (3  Vân). 

CHỦ ĐẠI BI

Nam-Mô  Đại-Bi  Hội-ThƯỢng  Phật  Đồ-Tát

 (3 lầ n ). 

Thiên-thủ  thiên-nhãn  vô 

ngại đạỉ-bi tâm  đà-la-ni :
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Nam-mô hắc ra đát na đá ra 

dạ  da.  Nam-mô  a  lị  da.  Bà  lô 

k iết đế, thước bát ra da. Bồ đề 

tá t đỏa bà da. Ma ha tá t đỏa bà 

da. Ma ha ca lô n i ca da. Án. Tát 

bàn ra phạt duệ.  Số đát na đát 

tả. 

Nam  mô  tấ t  cát  lậ t  đỏa  y 

m ông a lị da. Bà lô k iết đ ế th ất 

P hật ra lản g đà bà. 

Nam-mô na ra cẩn trì. Hê lị 

m a ha bàn  đa  sa m ế.  Tát bà  a 

th a  đậu  du  bằng.  A  th ệ  dựng.  

Tát bà tá t đa, na ma bà già. Ma 

phạt đặc đậu. Đ át đ iệt tha. Án.  

A bà  lô  h ê,  lô  ca  đế.* Ca ra  đế.  

Di  h ê  lị.  Ma  ha  bồ-đề  tá t  đỏa.  

Tát bà tá t bà. Ma ra ma ra, ma 

h ê ma h ê lị đà dựng. Câu lô câu 

lô  k iết mông.  Độ  lô  độ  lô  phạt
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xà da đế, ma ha phạt xà da đế.  

Đà ra đà ra. Địa lị ni. Thất P hật 

ra  da.  Gỉá  ra  giá  ra.  Mạ  m ạễ 

P hạt ma  ra.  Mục  đ ế lệ,  Y h ê  y 

hê,  th ất  na  th ất  na.  A  ra  sâm 

P hật  ra  xá  lợi,  phạt  sa  phạt 

sâm Ề

 P hật ra xá da. Hô lô hô lô 

ma ra, hô lô hô lô hê lị. Ta ra ta  

ra. Tất lị tấ t lị. Tô rô tô rô. Bồ- 

đề dạ bồ-đề dậ. Bồ-đà dạ bầ-đà 

dạ.  Di  đ ế lị  dạ.  Na  ra  cẩn  trì.  

Đ ịa  lị  sắc  nỉ  na.  Ba  dạ  ma  na,  

ta bà  ha.  Tất  đà  dạ,  ta   bà  ha.  

Ma ha tấ t đà dạ,  ta bà ha.  Tất 

đà du nghệ. Thất bàn ra dạ,  ta 

bà ha.  Na ra cẩn  trì,  ta bà  hã.  

Ma  ra  na  ra,  ta  bà  ha.  Tất  ra 

tảng a mục khư da, ta bà ha. Ta 

bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha.  

Gỉả k iết ra a tấ t đà dạ, ta bà ha.  

Ba đà ma k ỉết tấ t đà da• ,  ta bà

7
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ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ,  

ta  bà ha. Ma bà lị th ắng k ỉết ra 

dạ, ta  bà ha. 

Nam-mô  h ắc  ra  đát  na,  đá 

ra dạ da, Nam-mô a lị da, Bà lô 

k iết đế, Thước bàn ra dạ, ta  bà 


ha. 

Án tấ t  đ iện đô,  Mạn  đa ra,  

Bạt đà da, ta bà ha.  (3  lần)

Kính lạy đức Thế-tôn, 

Qui-y các Phật-đà, 

Nay con phát đại nguyện, 

Trì tụng Lương-Hoàng-Sám, 

Trên trả bốn ân nặng, 

Dưới giúp ba đường khổ. 

Những người thấy nghe được, 

Đều phát tâm Bồ-đề, 

Thư• c hành ha• nh trí-tuê• ,/
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Tập hợp mọi phước đức, 

Báo thân này kết thúc, 

Cùng sinh cõi Cực-lạc. 

***

 (Nếu  bái  sám  cho  người,  bái  sám  đê  câu  an  hay 

 câu  siêu,  đêu phải  tác bạch  rõ  ràng ở đây,  về  tên mình,  

 tên  người  m ình  cầu  và  cầu  mục  đích  nào.  Đại  khái,  đệ

 tử tên  ...........  nguyện  bái  sám  theo  Lương-Hoàng-Sám

 đ ể  câu  c h o ...........  được  thân  tâm an  lạc  hay được  vãng sanh  Tịnh-Độ). 

Phật pháp tuyệt diệu, 

Cực kỳ cao xa, 

Trăm ngàn vạn kiếp, 

Khó mà gặp được ; 

Nay con thấy nghe, 

Lại được thọ trì, 

Nguyện cầu thấu hiểu, 

Ý thật của Phật. 

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca

Mâu-Ni P hật  (3  lăn)*





C U Ố N   1
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Mở đầu vận dụng phương pháp sám 

hối  của  “đạo-tràng  từ-bi”,  chúng  con 

nhất  tâm  đem  tán h   mạng  mà  qui  y  và 

đảnh lễ  chư Phật  trong quá-khứ,  hiện- 

tại và vị-lai :

-  Nam-mô Quá-Khứ Tì-Bà-Thi

Phât,  

•   7

 Nam-mô Thi-Khí Phật, 

 -

-  Nam-mô Tì-Xá-Phù Phật, 

-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật, 

-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu-

Ni Phật,  

•  7

-  Nam-mô Ca-Diếp Phật, 

-  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca

Mâu-Ni Phật, 

-  Nam-mô Đương-Lai Di-Lặc

Tôn Phật. 

•

Mênh danh từ bi dạo tràng là n hân
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m ộng cảm Di-Lặc  Thế-Tôn,  từ tâm bao 

trùm h iện  tại, bi tâm  lan đến vị-lai, y sự 

đề  tên,  n ên   không  dám  đổi.  Phương 

pháp  sám-hối này  dựa vào  năng lực  từ 

bi hộ niệm  ấy là để bảo vệ Tam-Bảo, tiêu  

diệt ma quân, ch ế ngự những kẻ tự cao 

k iêu  ngạo, làm cho ai chưa có th iện  căn 

th ì có,  ai  có  rồi thì  có  thêm ,  ai  cố chấp 

tà  k iến   thì  thoát  bỏ,  ai  ưa  thích  Tiểu- 

thừa  thì  chấp  n hận  Đại-thừa,  ai  chấp 

nhận  Đạỉ-thừa  thì  thấy  thích  thú.  Lại 

nứa, từ bi là chúa tể của các điều thiện,  

là  chỗ  quay  về  mà  nương  tựa  của  mọi 

người.  N hư  mặt  trời  chiếu  sáng  ban 

ngày, mặt trăng soi tỏ ban đêm,  đối với 

moi người, từ  bỉ là mắt, là hướng đạo, là 

mẹ  cha,  là  anh  em,  đem  mọi  người  qui 

về  trường  giác  ngộ,  làm  bạn  hữu  chân 

thật  cho  nhau.  Sự th ân  th iết  của  từ  bi 

hơn  cả  ruôt  thit,  bởi  lẽ  đời  đời  theo 

• 

♦  7

nhau,  ch ết  cúng  không  bỏ,  n ên   được 

m ệnh  danh  là  tâm  lý  rộng  lớn,  và  n êu
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lên  như  trên. 

Hôm nay,  trong đạo  tràng này,  tất 

cả  mọi  người,  có  mặt  cũng  như  khuất 

mặt,  theo  phương  pháp  sám  hối  thì 

trước  tiên  phải  cùng nhau  lập  tâm  chí 

vĩ đại. Tâm chí ấy có mười hai điều sau 

đây  :  Một  là  nguyện  giáo  hóa  chúng 

sanh, không có giới h ạn  trong thời gian 

và không gian  ;  Hai  là  nguyện báo  đáp 

ân  Phật,  cứng  không  có  một  giới  hạn 

nào  cả  ;  Ba  là  nguyên  đem  năng  lực 

th iện  hạnh ấy làm cho mọi người không 

phá hủy đối với cấm giới của P h ậ t ; B ốn 

là nguyện đem năng lực th iện  hạnh ấy 

làm  cho mọi người không khinh dễ  đối 

với các bực tôn  trư ở n g ; Năm là nguyện 

đem năng ỉực th iện  hạnh ấy ỉàm cho mọỉ 

người  không  giận  dữ  đối  với  chỗ  m ình 

sinh s ố n g ; Sáu là nguyện đem năng lực 

th iện  hạnh ấy làm cho mọi người không 

đố kị đối với sắc tướng của kẻ k h á c ; Bảy 

là nguyên đem năng lực th iện  h ạnh ấy
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làm cho mọi người không tiếc lẫn đối với 

tài sản trong th ân và ngoài thân ;  Tám 

là nguyện đem năng lực  th iện  hạnh ấy 

làm  cho  mọi  người,  thực  h ành  bất  cứ 

phước  đức  gì,  không vì  mình  mà  vì  tất 

cả nhứng kẻ  không ai che c h ở ;  Chín là 

nguyện đem năng lực th iện  hạnh ấy làm 

cho mọi người không vì bản th ân  mà thỉ 

hành  bốn  hạnh  nhiếp  hóa  ;  Mười  là 

nguyên đem năng lực th iện  hạnh ấy làm 

cho mọi người biết  cứu giúp và đem an 

vui  lại  cho  những kẻ  cô  độc,  tù  đày và 

bịnh  khổ  ;  Mười  một  là  nguyện  đem 

năng  lực  th iện   h ạnh   ấy  ch iết  phục 

những kẻ đáng ch iết phục và nhiếp hóa 

những kẻ  đáng nhiếp hóa ;  Mười hai là 

nguyện đem năng lực th iện  h ạnh ấy làm 

cho  mọi  người  sình  ra  ở  cảnh  ngộ  nào 

cúng tự nhớ mà phát Bồ-Đề-tâm và làm 

cho tâm chí ấy liên  tục. Ngữa mong các 

vị  có  mặt  khuất  mặt,  hoặc  phàm  hoặc 

thánh,  đồng  che  chở,  đồng  nhiếp  thọ, 
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làm  cho  chúng  con  thanh  tịn h   được 

những điều  chúng  con  sám  hối,  th àn h 

tựu  được  những  điều  chứng  con  cầu 

nguyện,  tâm  bằng  tâm  chư   Phật,  

nguyện  bằng  nguyện  chư  Phật,  tất  cả 

lục đạo tứ sanh tiếp nhau mà thỏa mãn 

chí  nguyện  mong  cầu  tuệ  giác  vô 

thượng. 

PHẦN  THỨ  N H Ấ T:

c u y  y   TAM EẲC

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám  hối  trong  đạo  tràng  này,  phải  tư 

duy và thấu triệt vú trụ vô thường, thân 

hình chuyển biến. Trẻ và mạnh sẽ phải 

già và yếu,  đừng ỷ  sắc  đẹp  mà  tự  trầm 

m ình trong nhứng hành động nhơ bẩn.  

Vạn vật b iến động,  tất  cả  sẽ  chết,  trên  

trời  dưới  đất  có  ai  lưu  đươc  ?  Tuổi  trẻ 

th ì đẹp, thì tươi và thơm, nhưng, nhứng 

th ứ  ấy đâu phải là sự bảo đảm cho th ân  

m ạng con người ? Sự sống là bởi kết hợp
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thì tất  phải  rã  mất.  Sinh  già bịnh chết 

đến không ước hẹn,  ai là kẻ ngăn chận 

cho  ta  ?  Tai  họa  bất  thần,  ai  mà  thoát 

khỏi. Bất cứ sang hèn, ch ết là vì th ế  và 

ch ết  là  sình  và  thối,  không  th ể  ngửi 

được.  Như  thế,  cưng  dưỡng  thân  này 

một  cách  vô  lối  đâu  có  ích  gì  ?  N ếu 

không nỗ  lực  thực  hành việc  làm vượt 

bực  thì  không có  cách  gì  làm  cho  thân 

này giải thoát. 

Đệ tử chúng con tự nghĩ, th ân  như 

sương mai, mạng như nắng chiều,  cuộc 

đời nghèo nàn, không một ưu điểm đáng 

ca  tụng.  Trí  không  sáng  suốt  như   vĩ 

nhân, thức không thấu triệt như thánh 

hiền, lời nói không có cái hoa mỹ của sự 

trung hòa nhân hiếu, việc làm không có 

cái tiết  tấu của  sự tiến   thoái  cao  thấp,  

n ên  mạo muội lập  chí nguyện sám hối.  

Cảm  p hiền   nhân  giả,  ngước  mong  đại 

chúng,  hãy  hổ  th ẹn   và  lo  sự.  Vì  lẽ  đạo 

tràng  này  có  kỳ  hạn,  sau  tiếc  cúng
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không kịp,  huống chi rồi  đây  sẽ  có  th ể 

không còn gặp nhau nửa. ư ớc m ong tất 

cả  háy  nỗ  lực,  sớm  tối  nhất  tâm,  đích 

th ân  phụng hiến, tin h  tiến  gia tăng. Chỉ 

điều  ấy  là  khoái  thích.  Kính  xin   đại 

chúng giữ chặt tâm mình, m ang cho nó 

áo gỉáp nhẫn nại để được bước vào cửa 

ngố của chánh pháp sâu xa. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối trong đạo  tràng này,  hăy th iết 

tha và cẩn trọng mà phát động tâm chí 

dũng mãnh,  tâm   chí  không phóng  dật,  

tâm chí bất động, tâm chí bao la, tâm chí 

siêu  viêt,  tâm  chí  đai  từ bi,  tâm  chí  ưa 

•  7 
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thích điều thiện,  tâm  chí hoan hỷ,  tâm 

chí báo  đáp  ân  đức,  tâm  chí hóa  độ  tất 

cả, tâm chí che chở tất cả, tâm chí giúp 

đỡ tất cả, tâm chí đồng đẳng Bô-Tát, tâm 

chí  đồng đẳng chư Phật,  nhất  tâm,  chí 

ý,  năm bộ  phận của  cả  cơ th ể  đều gieo 

xuống sát đất, phụng vì nguyên thủ,  tổ 

quốc,  dân  tộc,  phụng  vì  cha  mẹ,  sư
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trưởng, các cấp tu sĩ, bạn hiền, bạn dứ,  

phụng vì loài trời, loài tiên, bốn vị th iên  

vương  hộ  vệ  th ế   gian,  những  vị  th iện  

th ần và  ỉong th ần  tám  bộ  hộ  vệ  những 

kẻ làm lành, trừng trị những kẻ làm ác,  

hộ  vệ  nhửng  người  thọ  trì  kinh  pháp,  

rộng ra  cho  đến tất  cả và  h ết  thảy,  hễ 

có  tâm  có  thức,  thì  dầu   ở  dưới  nước,  ở  

trên   đất  hay   ở   trong  không,  vô  cùng 

trong  thì  gian  và  vô  tận   trong  không 

gian, chúng con đều phụng vì họ mà :

Qui y tất cả Phật-Đà khắp cả mười 

phương, cùng tận  h ư không giới ; 

Qui  y  tất  cả  Phật-Pháp  khắp  cả 

mười phương, cùng tận  hư không giới ; 

Qui  y  tất  cả  Thánh-Hiền  khắp  cả 

mười phương, cùng tận  hư không giới. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám  hối  trong đạo  tràng  này,  phải  tim 

h iểu  vì lý do nào mà chúng ta cần qui y 

Tam-Bảo ? Chư P hât Bồ-Tát có  cái tâm
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đại bi vô  giới hạn đô  thoát th ế  gian,  có 

cái tâm đại từ  vô giới h ạn  an ủi th ế  gian,  

coi  h ết  thảy  chúng  sanh  như  đứa  con 

một. Tâm đại từ  đại bi ấy không bao giờ 

có sự chán nản, mỏi m ệt, luôn luôn hoạt 

động việc  thiện,  lợi  ích  tất  cả,  th ề  diệt 

cái lửa tham  sân si của chúng sanh, giáo 

hóa  cho  họ  được  tu ệ  giác  vô  thượng.  

Chúng  sanh  chưa  th àn h   Phật-Đà  thì 

nguyên chưa nhận địa vị ấy. Vì lý do như  

vậy  mà  n ên   qui  y  Phật.  Lại  nứa,  chư 

P hật  thương  chúng  sanh  quá  hơn  cha 

mẹ,  n ên   trong  kỉn h  có  nói,  cha  mẹ 

thương con, lòng thương ấy chỉ một đời,  

còn  Phật  thương  muôn  loài  th ì  lòng 

thương ấy vô tận. Cha mẹ thấy con vong 

ân  bội  nghĩa  thì  hờn  thì  giận,  lòng 

thương m ỏng và ít đi, còn chư P hật Bồ- 

Tát không phải cách đ ó : Thấy nhữ ng kẻ 

vong  ân  bội  nghĩa  lòng  thương  càng 

nặng,  đến nỗi vào  cả trong b iển  lửa dứ 

dội của địa ngục vô gián mà thay họ chịu




36

VÔ lượng khổ. Chư Phật, chư Đại Bồ-Tát,  

thương  chứng  sanh  quá  hơn  cha  mẹ 

thương con như th ế, nhưng chúng sanh 

vì ngu mê che mất giác tu ệ, vì p h iền  não 

mờ mất tâm tư, k h ông b iết  quay về  các 

Ngài,  các  Ngài  thu yết  pháp  giáo  hóa 

cúng  không  biết  tín   thọ,  đến  nỗi  phỉ 

báng thô lỗ,  chưa bao giờ b iết nghĩ đến 

hồn g ân của chư P hật. Vì sự không biết 

tín thọ chánh pháp mà đọa lạc địa-ngục,  

ngạ-quỉ,  súc-sanh,  khắp  trong sắt,  máu 

và  lửa  mà  chịu  vô  lưựng  khổ.  H ết  tội 

được  ra,  tạm  sanh  loài  người  th ì  thân 

th ể  được  trang sức  bằng sự không đầy 

đủ  của  các  cơ  quan.  Không  có  nước 

th iền   định,  không  có  kiếm   trí  tuệ,  

những trở ngại n hư  vậy là vì không biết 

tín thọ chánh pháp. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối trong đạo  tràng này,  n ên  h iểu  

cái  tội  không  biết  tú i  thọ  chánh  pháp 

đứng đầu các tội khác. Chính cái tội ấy
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làm cho chúng ta đá không bao giờ được 

thấy  Phật.  Ngày  nay,  hãy  cùng  nhau 

quyết  liệt  bẻ  gãy  tìn h   ý,  nổi  tâm   tản g 

thượng,  sanh  ỉòn g  tàm   quí,  đảnh  lễ,  

khẩn  cầu,  sám  hối  tôi  cú.  Tôi  h ết  thì 


7 

• 

• 

th ân tâm  thanh  tịnh,  sau  đó  vận  dụng 

trí tưởng mà  nhập  vào  cửa  ngõ  của  sự 

qui y tú i thọ.  N ếu không vận  dụng tâm  

ý như vậy thì ngay bây giờ đã cách tuyệt,  

b ế   tắc,  và  một  khi  mất  hướng  đi  thì 

mang n h iên  không b iết  đâu mà  trở về.  

N hư  thế,  mọi  người  há  lại  không  n hư  

núi  Thái-sơn  đổ  xuống,  gieo  xuống đất 

năm bộ phận của cả cơ thể, nhất tâm mà 

qui y và tín thọ, không còn một ý tưởng 

nghỉ ngờ ? 

Đệ  tử  chúng  con  ngày  nay  nhờ 

năn g lực từ  bi  của chư P hật Bồ-Tát mà 

bắt đầu được tỉn h ngộ, ỉòn g rất hổ thẹn,  

những  tội  đá  làm  n gu yện   xin   trừ  bỏ,  

những tôi chưa phạm  nguyện xin không 

dám.  Từ nay  sắp  đi  cho  đến ngày  được
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tuê  giác  vô  thượng,  phát  khởi  đức  tin 

kiên   cố,  không  cho  lay  chuyển  nữa.  

Thân  này  bỏ  rồi,  hoặc  sanh  địa-ngục,  

ngạ-quỉ, súc-sanh, hoặc sanh loài người,  

loài  trời,  trong tam  giới,  sanh  làm  đàn 

ông,  đàn  bà  hay  không  phải  nam  nữ,  

hoặc  lớn  hoặc  nhỏ,  hoặc  th ăn g  hoặc 

trầm, chịu những sự bức bách khó kham 

n hẫn  đến  đâu,  cũn g  thề  không  vì  cái 

khổ ấy mà lay chuyển đức tin  ngày nay.  

Thà  là  ngàn  vạn   đời  kiếp  chịu  khổ  đủ 

cách,  thề  không  vì  cái  khổ  ấy  mà  lùi 

bước, đánh mất đức tin  bây giờ. Ngưỡng 

mong  chư  Phật,  Đại-Đia  Bồ-Tát,  đồng 

cứu  hộ,  đồng nhiếp  thọ,  làm  cho  đệ  tử 

chúng  con  đức  tin   k iên   cố,  đồng  đẳng 

với  tâm  của  chư  Phật,  đồng  đẩng  vớỉ 

nguyện của chư Phật, ma quân và ngoại 

đạo h ết cách phá hoại. Tất cả đại chúng 

háy  cùng  nhau  chí  tâm,  đồng  một  nỗi 

thống th iết, năm bộ phận của cả cơ th ể 

đều gieo xuống đất mà :
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Qui y tất cả Phật-Đ à khắp cả mười 

phương, cùng tận  hư không g iớ i; 

Qui  y  tất  cả  Phật-Pháp  khắp  cả 

mười phương, cùn g tận  hư không gidri; 

Qui  y  tất  cả  Thánh-H iền  khắp  cả 

mười phương, cùng tậ n  hư không giới. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chứng  cùng 

sám  hối  trong  đạo  tràng  này,  hãy  tập 

trung  tâm  trí  lại  mà  nghe  nhữ ng  lời 

trình bày  sau  đây.  Loài  người  hay  loài 

trời đều là ảo tượng, vũ trụ thực ch ất là 

huyễn  hóa.  Là  ảo  tượng  n ên   k hông  có 

k ết  quả  chân  thật,  là  huyễn  hóa  n ên  

b iến  chuyển vô cùng. Không có k ết quả 

chân  thật  n ên   chim   mãi  trong  gỉòng 

sông sanh tử, b iến  chuyển vô cù n g n ên  

trôi hoài trong đại dương ái dục. Chúng 

sanh  như  vậy,  th ật  n ặn g  lòng  thương 

tưởng cho các vi Thánh. N ên  trong Kỉnh 

Hoa-Từ-Bi  có  nói,  các  vị  Bồ-Tát  th àn h  

tựu  địa  vi  Phật-Đà  là  mỗi  ngài  có  một
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bản nguyện. Như đức Thích Tôn không 

h iện  ra làm kẻ sống lâu  mà thú c đời sống 

lại  cho  ngắn,  là  vì  cái  bản  nguyện 

thương chúng sanh trong th ế  giới này -  

chứng sanh mà  sự sốn g ch ết xảy ra chỉ 

trong phút chốc, nhưng lại chìm  mãi mà 

chưa bao giờ thoát khỏi khổ hải. N ên,  ở  

trong th ế  giới này, để cứu những kẻ quá 

xấu,  có khi trong sự giáo huấn Ngài đã 

phải  dùng  cả  đến  những  lời  cứng  cỏi,  

khắc khổ.  Không từ  lao khổ mà hóa độ 

chúng sanh, Ngài chưa bao giờ từ  bỏ cái 

tâm  nguyện  cứu  th ế   vĩ  đại  áp  dụng 

nhứng  phương  tiện   lợi  ích.  Vì  th ế   mà 

Kinh  Tam-Muội  có  nói,  tâm  của  Chư 

Phật  là  đại  từ   bi,  từ   bi  mà  thương  là 

thương  chúng  sanh  đau  khổ.  Khi  thấy 

chúng sanh khổ  th ì  không khác  gì  tỉm 

bị  bắn,  mắt  bỉ  đâm,  n ên   cảm  thương,  

khắc  khoải,  tìm  cách   bạt  trừ khổ  náo,  

làm cho ho an lac. Lai nữa, chư P hật vì

• 

• 

• 
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♦ 

tuệ giác như  nhau n ên  sự giáo hóa cũng
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như  nhau. T hế nhưng, riên g đức Thích 

Tôn được ca tụ n g là đấng dũng mãnh, là 

vì Ngài n hận chịu mọi thứ  khổ sở để độ 

thoát  chúng  ta.  C húng  ta phải  b iết  ân 

đức từ  bi  của đức Bổn-Sư th ật là trọng 

đại.  Ngài  ở  ngay trong chúng sanh đau 

khổ  mà  giáo  huấn  đủ  cách,  lợi  ích   h ết 

thảy. Ngày nay ch ú n g ta mà chưa được 

giải  thoát,  bước  tới  không  nghe  tiến g  

nói  diễn  đạt  về  N hất-thừa,  bước  lui 

k hông  thấy  hào  quang  ẩn  khuất  nơi 

Song-thọ, là vì nghiệp lực trở ngại, làm 

cho tâm  niệm  của chúng ta cách b iệt với 

từ bi của chư Phật.  Chúng ta hãy nghĩ 

mà  cảm  mô  ân  Phât,  chính  sư  cảm   mô 

• 

 •  7 

 • 

 • 

ấy sẽ  làm cho  lòng tốt  dày và  đậm hơn 

lên.  Ngay trong cản h  khổ  mà  chúng ta 

đá b iết tưởng nhớ ân  Phật,  nức nở,  bùi 

ngùi, buồn tủi,  cảm  động,  th ì háy cùng 

một  nỗi  th ốn g  th iết  như  nhau,  gieo 

xuống đất tất cả năm  bộ phận của cơ th ể 

mà  chí  tâm  phụng  vì  nguyên  thủ,  tổ
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quốc,  dân  tộc,  phụng  vì  cha  mẹ,  sư 

trưởng, th í chủ, bạn h iền  bạn ác, phụng 

vì  loài  trời,  loài  tiên ,  nhữ ng  vị  th iện  

th ần   thông  m inh  chánh  trực   ở   khắp 

trên  trời  dưới  đất hay trong h ư  không,  

bốn vị th iên  vương hộ vệ th ế  gian, long 

thần   tám  bộ  hộ  vệ  những  người  làm 

làn h và  trừng trị  nhữ ng kẻ  làm  ác,  hộ 

vệ  nhứng người  thọ  trì  kỉnh  pháp,  nói 

tóm, phụng vì tất cả và h ết thảy chúng 

sanh  vô  tận   trong  không  gian  và  vô 

cùng trong thời gian mà :

Qui y tất cả Phật-Đà khắp cả mười 

phương, cùng tận  h ư  không g iớ i; 

Qui  y  tất  cả  Phật-Pháp  khắp  cả 

mười phương, cù n g tậ n  hư không g iớ i; 

Qui  y  tất  cả  Thánh-H iền  khắp  cả 

mười phương, cùng tận  h ư  không giớỉ. 

Cùng  nhau  quì  xuống,  chấp  tay,  

lòng nghĩ, m iệng nói, những lời sau đây:



Chư Phật Thế-Tôn 

Là đấng đại thánh,  

Giác ngộ các pháp 

Một cách cùng tận,  

Bực thầy vô thượng 

Của cả trời người, 

Vì vậy chúng con 

Hết lòng qui y. 

Tất cả Phât-Pháp 

Thường trú bất diệt,  

Kỉnh ỉuật thanh, tịnh 

D iễn đạt pháp ấy,  

Thật có năng ỉực 

Trừ binh thân tâm, 

• 
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Vì vậy chúng con 

Hết lòng qui y. 

Các vi Bồ-tát

•

Chứng đỉa vi cao,  

Bốn quả Sa-môn 

Đá được giải thoát,  

Là người thật cổ



N ăng lực cứu khổ, 

Vì vậy chứng con 

Hết lòn g qui y. 

Tất cả Tam-Bảo 

Cứu độ th ế  gian, 

Con xin chí thành  

Cứỉ đầu đảnh lễ, 

Chúng con n guyện vì 

Lục đạo chứng sanh, 

Qui y đảnh lễ 

Tam-Bảo vô thượng. 

Lòng đại từ  bi 

Che chở h ết thảy, 

Làm cho h ết thảy 

An vui lợi lạc :

Các đấng thương xót 

Chúng sanh như vậy, 

Chúng con cùng nhau 

Hết lòng qui y. 

Tất  cả  đại  chúng  hãy  gieo  xuống
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đất năm bộ phận của cả cơ thể, cùng tâm 

niệm  mà bạch rằng, nguyên xin h ết thảy 

Tam-Bảo  trong  mười  phương  th ế   giới,  

dùng  năng  lực  từ  bi,  năng  lực  bản 

nguyện, năng lực đại thần thông, năng 

lực bất tư  nghị, năng lực đại tự tại, năng 

lực cứu độ chúng sanh, năng lực che chở 

chúng sanh, năng lực an ủ i chúng sanh,  

mà làm cho h ết thảy chúng sanh biết rõ 

rằng hôm nay chúng con đang vì họ mà 

qui  y  Tam-Bảoễ  N guyện  nhờ  nảng  lực 

của cổng đức này mà làm  cho h ết  thảy 

chúng  sanh  thỏa  m án  được  nguyện 

vọng của h ọ : N ếu họ ở trong loài trời và 

loài tiên  thì làm cho họ  h ết sạch p hiền  

n ã o ; n ếu  ho thuôc loài Tu-la thì bỏ đươc 
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thói  kiêu  ngạo  ;  n ếu   họ   ở   trong  loài 

người thì  không còn  khổ   s ở   ;  n ếu   họ   ở  

trong  địa-ngục,  ngạ-quỉ  hay  súc-sanh 

thì tức khắc được thoát khỏi. Chúng con 

lại  nguyện  rằng,  hôm   nay,  các  loài 

chứng sanh, nghe hay không nghe đưực
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danh  h iệu   Tam-Bảo,  h ết  thảy  đều  nhờ 

th ần   lực  của  Phật  mà  đồng  được  giải 

thoát,  cứu  cánh  th àn h   tựu  tuệ  giác  vô 

thượng, cùng với các vi Bồ-Tát bước lên  

địa vị Đại-gỉác. 

• 

• 

• 
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PHẦN  THỨ  H A I:

DIỆT TRÌT N e m   li€Ặ C

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chứng  cùng 

sám hối trong đạo  tràng này,  háy nhất 

tâm nghe kỹ. N guyên lý nhân quả là ảnh 

hưởng lẫn nhau, cảm ứng với nhau, phát 

sanh cho nhau. Đó là lẽ tất nhiên, là luật 

nhất  đỉnh.  Nhưng  các  loài  chúng  sanh 

hành  vi  bất  nhất,  th iện   ác  hổn  tạp.  Vì 

sự hổn tạp ấy mà quả báo có tin h  có thô,  

có  sang có hèn,  có  h iền  có  dữ, ngàn sai 

muôn  biệt.  Vì  sự  sai  biệt  ấy  mà  không 

còn biết nỗi hành vi đã tạo. Vì s»ẻí không 

b iết ấy mà nghỉ hoặc nổi lên  : Tinh tiến  

giữ  giới,  lẽ  đáng  trường  sanh,  sao  lại 

thấy yểu tử ? Đồ tể tàn  sát, lẽ đáng chết
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yểu,  sao  lại  sống  lâu  ?  Thanh  liêm   thì 

gỉàu sang mới phải, sao lại nghèo khổ ?  

Tham  lam  trộm  cướp,  lẽ  đáng  khốn 

cùng, sao lại thấy sung túc hơn lê n  ? 

N hững  nỗi  nghi  hoặc  như   vậy,  ai 

mà  không  than,  k hông  nghĩ  ?  Đâu  có 

b iết rằng nguyên n h ân  là vì h ành vi cũ.  

N ên  Kinh Kim-Cang Bát-Nhã  có nói,  ai 

trì tụ n g kỉnh này mà bi người khinh dễ 

là vì kẻ ấy đời trước có những ác nghiệp 

đáng  ỉẽ  đời  sau  phải  sa  đọa  ác  đạo,  

nhưng đời này,  nhờ trì  tụ n g Kim-Cang 

Bát-Nhã mà bị người khỉnh dễ rồi th ì ác 

nghiệp  ấy  liền   được  tiêu   diệt.  N guyên 

nhân làm cho có kẻ  không thâm  tú i lời 

giáo huấn ấy trong kỉnh, nghỉ hoặc nổi 

lên   như  trên,  là  vì  sư  mê  hoăc  của  vô 
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minh làm cho suy tư  điên đảo. Họ  cũng 

không tin  ở  trong tam giới là khổ, thoát 

ngoài tam giới  là vui.  Họ  đắm say  cuộc 

đời,  luôn  ỉuôn  cho  là  lạc  thứ.  Nhưng,  

n ếu  là lạc thú th ì vì ý gì mà ngay trong
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đó lại phát sanh cảm giác đau khổ ? Ăn 

uống quá độ là thở khó, bụng sình. Một 

bữa thích khẩu ỉà giết bao n h iêu mạng,  

oan  nghiệp  nghìn  kiếp  không  thôi.  Y 

phục  lại  còn  m ệt  hơn  :  Lạnh  mà  lụa 

mỏng  đá  oán,  nóng  mà  nhung  dày  đã 

than.  Bảo  là vui vì  sao  lai khổ  ?  Vì th ế  

mà  biết  ăn  mặc  thực  chất  không  phải 

lạc thú. N ếu cho th ân  quyến là lạc thú 

th ì lẽ  đáng đoàn tụ mãi với nhau, tiến g  

hát giọng cười không tắt, vì lý do nào mà 

phút chốc ly tan, mới có đó mà đã không 

rồi, kêu trời trách đất, đứt ruột đứt gan 

?  Thêm  nữa,  không  b iết  sanh  ra  là  từ 

đâu đến,  ch ết rồi sẽ  đi về  đâu.  Chỉ biết 

ngậm buồn mà đưa nhau đến huyệt, một 

lần  chia  tay  là  từ  b iệt  đến  cả  vạn  đại.  

N hững h iện  tượng như  vậy khổ não vô 

cùng,  nhưng  con  người  nhìn  bằng  con 

mắt  mê  mờ  n ên   cho  là  lac  thú,  còn  sự 

xuất th ế  mới chính là nguyên nhân đem 

lai an lac thì ho lai cho là khổ sở.  Thấy 

• 

• 

•  • 

 *' 
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ăn  thì  thô  sơ,  hạn  chế,  đứng  ngọ,  mặc 

thì từ  khước đồ nhẹ và mịn, chỉ dùng vải 

gai chắp vá, liền  bảo những kẻ ỉàm như  

th ế  là tự h ành hạ, đâu cố b iết đó là đạo 

giải  thoát  ?  Thấy  ai  bố-thí,  trì-giới,  

nhán-nhục, tinh-tiến, kỉnh hành, lễ bái 

và tụ n g tập một cách cần  cù siên g năng,  

thì  cho là họ  tự  làm khổ  ỉấy mình,  đâu 

có b iết được chính là họ đang thực hành 

tâm  xuất  th ế   ?  Thoảng  như  có  người 

bịnh mà ch ết th ì nghỉ ngờ phỉ báng, bảo 

rằng  suốt  ngày  bắt  buộc  th ân   tâm 

khỏng nghỉ,  khí lực  con người  làm  sao 

chịu nổi, n ếu  không cần cù th ì đâu đến 

nỗi,  chỉ phí tán h  m ạng mà  k hông thấy 

ích gì. Lại còn  cô chấp ý k iến  của mình,  

cho là hợp lý, đúng việc. N hưng th ật ra 

là vì không b iết cứu x ét nguyên lý phức 

tạp  của  nhân  quả  mà  tự  tạo  cho  m ình 

những sự ngộ  nhận như trên.  Rồi may 

ra  gặp  bạn  h iền   th ì  ngộ  n hận  ấy  h ết 

được,  không may mà  gặp bạn ác  thì  đã
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ngờ lại còn ngu thêm . Vì ngu và ngờ mà 

đọa lạc trong ba ác đạo. Trong ba ác dạo 

th ì còn hối hận sao kịp ? 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối  trong đạo  tràng này,  n ên  biết 

những sự nghỉ hoặc như  trên  xuất h iện  

bởi  n h iều  nguyên nhân.  Huống chi  cái 

tập quán nghỉ hoặc, ra khỏi tam giới vẫn 

chưa bỏ h ết, thì đời này làm sao h ết ngay 

được. T hế nhưng, đời này mà không trừ 

bỏ th ì đời sau lại tăn g thêm  lên.  Chúng 

ta  cùng nhau  mới  bước  vào  đường dài,  

tự   nguyện  khổ  hạnh,  thì  phải  y  theo 

giáo  huấn  của  P hật  mà  như   thực  tu 

hành,  không  nghỉ  hoặc,  không  từ   m ệt 

nhoc. Chư Phât th án h nhân mà ra khỏi

• 

• 

sanh tử, vượt qua đến bờ b ến  bên kia là 

do  công phu tích  chứa th iện  hạnh mới 

được  vô  ngại,  tự  tại  giải  thoát.  Còn 

chúng  ta  ngày  nay,  sanh  tử   chưa  giải 

thoát là đã phải tự xót xa rồi, huống chi 

còn tự  dung tú n g m ình ham  ở  mãi trong
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th ế  giớỉ  ác  ? May  m ắn  cho  chúng ta là 

bốn  đại  chủng  chưa  suy,  năm  bộ  phận 

còn mạnh, đi đứng tự  nhiên, cử động tùy 

ý,  vậy  mà  không  ch ịu   nỗ  lực  th ì  còn 

muốn chờ gì  ?  Quá  khứ đã phí một  đời 

n ên  đá không giác ngộ, h iện  tại đời này 

n ếu   lại  vất  đỉ,  vẫn  không  một  chút  tu  

chứng, thì vị lai lấy gì để tự độ ? Tự suy 

luận phê phán như vậy thì thấy th ật đau 

ỉòng. Vì th ế  mà  chứng ta ngày nay duy 

có mỗi môt viêc, là tin h  tiến  sám hối, nỗ

• 

•  7 
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lực  tu  hành,  không  còn  được  phép  nói 

rằng hãy thư thả, P h ật đạo lâu dài, đâu 

phải  một  ngày  mà  hoàn  thành.  Bởi  vì 

như  th ế  thì ngày này đi qua là còn đì qua 

ngày  khác  nữa,  biết  đến  bao  giờ  mớỉ 

được cái địa vị “hoàn thàn h  công v iệ c ”  

? Nay, có kẻ tụ n g Kỉnh ngồi Thiền, siên g 

năng  khổ  hạnh  mà  bịnh  hoạn  chút  ít,  

liền  cho bịnh hoạn do công phu ấy gây 

ra. Nhưng họ không tự  biết, n ếu  không 

có  công phu  ấy  th ì  đáng  ra  đã  ch ết  từ
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bao giờ. Chính nhờ côn g phu ấy mới còn 

đến ngày nay. H uống chi bốn đại chủng 

lúc th ịn h  lúc suy,  th ì bịnh hoạn là việc 

rất thường. Già với ch ết còn không th ể 

tránh được, nữa là b ịnh hoạn. Vì lẽ  đời 

sống con người k ết hợp th ì phải tan  rã.  

N ên  m uốn được giác ngộ th ì phải y theo 

giáo huấn của Phật. Trái với giáo huấn 

ấy mà được là điều vô lý. Mọi loài chứng 

sanh vì trái giáo huấn của P hật mà luân 

chuyển tam đồ ác đạo, n h ận  đủ khổ sở.  

N ếu  đúng  với  giáo  huấn  của  P h ật  thì 

không còn mơ ước nghỉ ngơi, mà nổ lực 

thực  h ành  Phật-  Pháp  để  tự   cứu,  cấp 

bách  như  cứu  đầu  m ình  đang  cháy,  

không  được  để  một  đời  không  một  ích 

lơi. 

Đại chúng hãy cù n g nhau đồng một 

nỗi  th ống  th iết,  như  n ú i  Thái-sơn  đổ 

xuống,  gieo  xuống  đất  tất  cả  năm   bộ 

phận của cơ th ể, p hụng vì từ  vô th ỉ đến 

ngày  nay,  cha  mẹ  n h iều   kiếp,  th ân
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quyến n h iều  đời, liệt vị Hòa-thượng, Y- 

chỉ-sư, 

Tôn-chứng-sư, 

Thượng-tọa,  

Trung-tọa và Hạ-tọa,  thí-chủ, bạn h iền  

bạn dữ, chư thiên, chư tiên , bốn vị th iên  

vương  hộ  vệ  th ế   gian,  những  vị  th iện  

th ần  hộ vệ người làm  lành, trừng trị kẻ 

làm ác và hộ vệ những người thọ trì kỉnh 

pháp, long th ần  tám  bộ, rộng ra nữa ỉà 

h ết  thảy  chúng  sanh  khắp  trong  mười 

phương vô  cùng vô  tận,  đại  chứng hãy 

phụng  vì  họ  mà  qui  y  và  đảnh  lễ  các 

đấng Đại từ bỉ phụ của cả th ế  gian :

(7  đức  Phật  mà  đứng  đầu  là  Ngài 

Duy-Vệ,  -   10  đức  P h ật  mà  đứng đầu là 

ngài Thiện-Đức,  là xuất từ  Kỉnh Phân- 

B iệt Công-Đức. -  35  đức P hật  mà đứng 

đầu là ngài Kim-Cang Bất-Hoại, là xuất 

từ  Kinh Quyết-Định Tì-Ni. -  53 đức Phật 

mà đứng dầu là ngài Phổ-Quang, là xuất 

từ  Kinh  Quán-  Dược-Vương  Dược- 

Thượng nhị  Bồ-Tát ể  -   170  đức  P hật  mà 

đứng  đầu  là  ngài  Bảo-Hải,  là  xuất  từ
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Kinh Xưng-Dương chư P hật công đức. -  

1000  đức  Phật  mà  ngài  Câu-Lưu-Tôn 

đứng  đầu,  là  xuất  từ   Kỉnh  Tam-Kiếp 

Tam-  T hiên Phật  Danh.  Bây  giờ đây là 

khỏrỉ sự từ  7 đức P hật quá-khứ). 

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Duy-Vệ Phật, 

-  Nam-mô Thức-Khí Phật, 

-  Nam-mô Tùy-Khí Phật, 

-  Nam-mô Câu-Lưu-Tần Phật, 

-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Phật, 

-  Nam-mô Ca-Diếp Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ" 

Tát, 

Lại nứa, đệ tử  ch ú n g con chí thàn h
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qui y và đảnh lễ h ết thảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận  hư  không 

giới. N guyên xin Tam-Bảo đem năng lực 

đại từ bi mà thương xót nhiếp thọ chúng 

con,  đem  năng  lực  đại  th ần   th ôn g  mà 

cứu  vớt  che  chở  chúng  con,  làm  cho 

chứng con từ  ngày nay cho đ ến  lúc được 

tuệ giác vô thượng, bốn vô lượng tâm  và 

sáu  ba-la-mât  luôn  luôn  h iên    ở   trước

• 

• 

mắt, bốn vô  ngại trí và  sáu th ần  th ôn g

lư• c đươ• c tư•  ta• i như ý, 

*/  ” thư

* c h àn h  Bồ-Tát

hạnh,  chứng  nhập  tu ệ  giác  Phật-Đà,  

giáo  hóa  mười  phương  đồng  th àn h  

chánh giác. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùn g 

sám  hối  trong  đạo  tràng  này,  một  lần  

nửa, hăy chí thành, tập trung tâm  niệm .  

Chúng ta đã cùng nhau vào được trong 

cửa ngõ của sự qui y tú i thọ, thì chỉ còn 

mỗi một v iệc là cố th ủ  ý chí, lấy sự bước 

tứi mà kỳ h ẹn  cho mình, đừng còn tỏ ra 

khó  khăn luyến tiếc  đối với những th ứ
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trong th ân  và ngoài thân. Phước nghiệp 

của  mình,  n ếu   m ình  bất  minh,  không 

th ể tự  tạo, thì thấy người khác làm, hãy 

tận   tìn h   khuyến  khích,  chắp  tay  kính 

trọng,  tiến   m inh  công  đức  của  họ.  

Không được manh tâm  trở ngại, làm cho 

họ  thoái  chí.  N ếu  chí  họ  không  thoái,  

vẫn  bước  tới  như thường,  thì  người  ta 

không bớt gì mà m ình tự tổn  n h iều  lắm.  

Vô  cớ thị  phi,  không ích  lợi  gì  cho  bản 

th ân   m ình  cả.  Với  điều  thiện,  ai  mà 

không  trở  ngại  thì  đáng  ca  tụn g  ỉà  vĩ 

nhân có sức m ạnh hợp với đạo pháp. Đời 

này trở ngại điều th iện  thì đời  sau làm 

sao  thông  suốt  tuệ  giác  của  Phật-Đà  ?  

Theo  lẽ  mà  xét  th ì  thấy  tai  hại  thật 

nặng. Trở ngại điều th iện  của người tội 

thật không nhỏ và n h ẹ. VI th ế  mà Kinh 

Thận-Trọng  m iệng  lưỡỉ  có  thuật,  một 

ngạ quỉ hìn h  thù xấu và dữ, ai thấy cũng 

phải rợn người, khiếp h ã i : Thân bốc lên  

lửa  ngọn  dữ  dội  như  đống  lửa  thật, 
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m iệng xuất ra sâu dòi n h iều  đến vô tận,  

cả  m ình  trang  sức  bằng  máu  mũ  và 

nhứng thứ  tương tự, m iệng có khỉ phun 

ra  lửa  ngọn,  cùng  lúc,  các  bộ  phận  và 

khớp xương cúng bốc  cháy. Ngạ quỉ  ấy 

rống  lên,  th ét  gào,  chạy  qua  đảo  lại.  

Mãn- Túc la-hán hỏi ngạ  quỉ,  đời trước 

làm tội gì mà đời này chịu  khổ như  th ế  

? Ngạ quỉ thưa, xưa kia, chính con cũng 

là một  tu  sĩ,  nhưng ham  h ố và  tiếc  ỉẫn  

mọi  th ứ  vật  dụng,  không  giữ  cử  động,  

nói  năng  thô  lỗ.  Thấy  ai  giữ  giới,  tin h  

tiến, thì nhuc ma, n h ìn  môt cách  ác cảm.  

Tự thị  cường tráng,  cho m ình lâu ch ết,  

tạo  n ên   vô  số  gốc  rễ  ác  độc.  N gày nay 

nhớ lại,  hối h ận  cú n g vô  bổ.  Vì  th ế  mà 

thà  là  lấy  dao  sắc  tự   cắt  ỉưỡi  đi,  cắt  từ 

đời  này  đến  kiếp  khác  cũ n g  n ê n   cam 

tâm  mà chịu đau đớn,  không n ên  dùng 

một  lời  một  tiến g   mà  phỉ  báng  điều 

th iện  của người.  Khi  trở lại  Diêm -Phù,  

xin Tôn-giả  đem  cái  hình  th ù   con  chịu
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đây  mà  răn  dạy  xuất  gia  cũng  như  tại 

gia,  phải  chú  ý  mà  gỉứ  gìn  cái  lỗi  của 

m iệng  lưỡi,  đừng  nói  năng  một  cách 

không th ận trọng.  Thấy ai giữ giới hay 

phá giới, chỉ nhớ mà n êu  lê n  cái đức của 

họ.  Con  chịu  cái  th ân  ngạ  quỉ này đến 

h àng  ngàn  kiếp,  suốt  ngày  suốt  đêm 

chịu  đủ  khổ  sở  khốc  liệt.  H ết  quả  báo 

này lại còn  phải vào địa ngục nữa. Ngạ 

quỉ nói rồi cất tiến g  k êu gào, gieo mình 

xuống đất như núi Thái-sơn sụp đổ. 

Ngày  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám  hối  trong  đạo  tràng  này,  nghe  lời 

trong kỉnh thuật lại như vậy, thấy thật 

đáng sợ. Vì chỉ tội lỗi của m iệng lưỡi mà 

quả báo dứ dội và ỉâu xa như vậy, huống 

chi  những hành vi  ác  nghiệp  khác.  Bỏ 

th ân  này hay chịu th ân  khác, tất cả đều 

bởi nghiệp lực. Không gây n hân th ì đâu 

có  chịu  quả.  N hân  đã  gây  ra  thì  quả 

không bao giờ mất. Tội phước không xa 

xôi gì,  th ân m ình tự  đương tất  cả.  Như
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bóng  theo  hình,  như  vang  th eo  tiếng,  

không th ể thoát bỏ, n ên  do vô m inh mà 

sanh và cũng do vô m inh mà chết.  Quá 

khứ, vị lai cũng như h iện  tại, những kẻ 

phóng túng chưa th ấy một  ai đươc  giải 

thoát,  còn  những  kẻ  biết  giữ  gìn  thì 

phước báo vô tận. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  n ên  

dùng sự hổ  th ẹn  mà  gột rửa  th ân   tâm,  

sám  hối  lỗi  cú.  Làm  cho  h ết  lỗi  cũ  mà 

không  gây  lỗi  mới,  đó  là  điều  mà  chư 

Phật ca tụng. Vì vậy, từ  nay sắp đi, thấy 

điều th iện  của người,  đừng nghĩ th àn h 

hay không, lâu hay mau, mà phải và chỉ 

biết,  dầu  chỉ  môt  sát  na,  môt  khoảnh


7 

• 


7 

• 

khắc,  một  ngày,  một  tháng,  nửa  năm 

hay một nảm, điều th iện  ấy cũng đá làm 

cho  họ  vượt  lê n   trên   những  kẻ  không 

biết làm. Pháp-Hoa Kinh có nói, dầu tâm 

tư  tản  mác mà bước vào chùa tháp niệm  

một tiến g  Nam-mô Phật, thì kẻ  ấy cúng 

đã  hoàn  thành  P h ật  đạo,  huống  chỉ
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những kẻ  có tâm chí lớn, nỗ lực đối với 

điều th iện   ?  N ên không biết  tùy hỷ thì 

đó là kẻ mà Phật phải thương nhất. 

Đệ tử chúng con tự nghĩ, vô th ỉ đến 

giờ, tất n h iên  đã có vô số ác tâm  làm trở 

ngại điều th iện  của người. Làm sao biết 

được  như vậy  ?  Vì  n ếu   không như  vậy 

thì  tại  sao  ngày  nay  đối  với  điều  th iện  

phần n h iều  trắc trở. T hiền đỉnh không 

th ể tập. Trí tuệ không th ể tu. Lễ bái một 

chút  đá  than  quá  khổ.  Mới  cầm  cuốn 

kỉnh là chán và m ệt. Vậy mà đối với các 

điều ác th ì suốt ngày chịu khó chịu nhọc 

mà làm. Làm cho th ân  này h ết m ong giải 

thoát,  như   tầm  nhả  tơ  làm  kén   để  tự 

cuốn tự buộc, như nhữ ng con th iêu  th ân  

tự   nhào  vào  lửa  đốt  tan  xác  mình. 

•

N hững sự trở ngại n hư  vậy vô lượng vô 

biên, trở ngại Bô-đê-tâm, Bô-đề-nguyện,  

Bồ-đề-hạnh, và tất cả đều do ác tâm phỉ 

báng điều th iện  của ngườỉ mà ra. Ngày 

nay mới biết, n ên  chúng con rất hổ th ẹn , 
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chi thành đảnh lễ, khẩn cầu sám  hối tội 

ấy.  N guyện  xin  chư  Phật,  chư Đại  Bồ- 

Tát, đem tâm từ  bỉ mà đồng gia th ần  ỉực,  

làm  cho  chứng  con  trừ  diệt  và  thanh 

tịn h   được  những  điều  chúng  con  chí 

thành sám hối. Hết thảy mọi sự trở ngại 

và vô  lượng tội nghiệp  đều nhờ sự sám 

hối ngày nay mà sạch sẽ hoàn toàn. Đại 

chúng  hãy  cùng  nhau  đồng  một  nỗi 

thống thiết,  gieo xuống đất  tất  cả năm 

bộ phận của cơ th ể mà qui y và đảnh lễ 

các đấng Đại từ bi phụ của cả th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phât, 

•  

7

-  Nam-mô Thiện-Đức Phật, 

-  Nam-mô Vô-Ưu-Đức Phật, 

-  Nam-mô Chièn-Đàn-Đức

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Bảo-Thí Phâ• t, 7
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-  Nam-mô Vô-Lượng-Minh

Phật, 

-  Nam-mô Hoa-Đức Phật, 

-  Nam-mô Tướng-Đức Phật, 

-  Nam-mô Tam-Thừa-Hạnh

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Quảng-Chúng-Đức

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Minh-Đức Phật, 

-  Nam-mô  Sư-Tử Du-Hý Bồ-

Tát, 

-  Nam-mô  Sư-Tử Phấn-Tấn Bồ

-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  chúng con chí thành
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qui y và đảnh lễ h ết thảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không 

giới.  Tất  cả,  hãy cù n g nhau  quì  xuống,  

chắp tay, tâm niệm  và m iệng nói : Đệ tử  

chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, chưa 

được tuệ  giác giải thoát, vẫn chịu thân 

quả  báo  này,  vậy  mà  đối  với  đồ  ăn,  đồ 

mặc,  đồ  nằm và thuốc  thang,  chưa bao 

giờ phóng xả, ham hố, giận dữ và đố kỵ,  

ba cái độc ấy bùng lê n  liên  m iên, gây ra 

đủ thứ ác nghiệp. Thấy người bố-thí, trì- 

gỉới, m ình đã không làm  được mà cứng 

không  biết  tùy  hỷ.  Thấy  người  nhẫn- 

nhục,  tinh-tiến,  m ình  đã  không  làm 

được mà cũng không biết  tùy hỷ.  Thấy 

người ngồi Thiền tu  tuệ, m ình đã không 

làm  được  mà  cũng  không  biết  tùy  hỷ.  

Những  tội  như  vậy,  vô  lượng  vô  biên,  

ngày nay chúng con chí thành sám hối,  

nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, vô th ỉ đến 

giờ, thấy người làm lành, tu đức, không 

th ể tùy hỷ. Đi đứng nằm ngồi, trong tất
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cả cử động ấy, không b iết hàm chứa một 

chút hổ thẹn, mà chỉ tùy thích k iêu  ngạo 

và biếng nhác. Không nghĩ đến nguyên 

lý vô thường, không biết bỏ thân này rồi 

có  th ể  đọa  vào  địa  ngục,  n ên   đối  với 

th ân hình và sắc đẹp của kẻ khác, lòng 

nổi đủ thứ xấu. Trở ngại người khác xây 

dựng Tam-Bảo,  chí  th àn h   cúng  dường.  

Trở  ngại  người  khác  thực  tập  mọi  thứ 

công đức.  Những tội  như vậy vô  lượng 

vô biên,  ngày nay chúng con chí thành 

sám hối, khẩn cầu tiêu  diệt. Lại nữa, vô 

thỉ  đến  giờ  không  tin  Tam-Bảo  là  chỗ 

qui  y,  chỗ  mà  con  người  phải  quay  về 

nương  tựa.  Trở  ngại  người  khác  xuất 

gia, trở ngại người khác giữ giới, bố thí,  

nhẫn  nhục,  tinh  tiến ,  trở  ngại  người 

khác ngồi Thiền,  tụng Kỉnh,  trai Tăng,  

tạo  Tượng,  trở  ngại  người  khác  cúng 

dường,  khổ  hạnh,  hành  đạo.  Đ ến  nỗi 

điều  th iện   bằng  mảy  lông  của  người 

cũng manh tâm trở ngại. Không tin  xuất
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gia là  hạnh gỉảỉ  thoát,  không tin  n hẫn 

nhục  là  hạnh  an  lạc,  không  tin   bình 

đẳng là hạnh Bồ-Đề,  không b iết sự ch ế 

ngự vọng tưởng là  h ạnh   xuất  th ế,  đến 

nỗi tự làm cho m ình sanh ra  ở  đâu cúng 

phần  n h iều  bi  đủ  th ứ   trở ngại.  N hững 

tội  lỗi  về  sự  trở  ngại  như  vậy,  th ật  vô 

lượng vô biên, duy chư  Phật B'ô-Tát mới 

b iết và thấy hết. N hư cái số lượng nh iều  

ít của tội lỗi mà chư P h ật Bồ-Tát đã thấy 

biết,  ngày  nay  chúng  con  vô  cùng  hổ 

thẹn,  phát  lộ  mà  sám  hối,  h ết  thảy  tội 

lỗi và quả báo của tội lỗi ấy đều nguyện 

xin tiêu  diệt. 

Từ  nay  sắp  đi  cho  đến  ngày  hoàn 

thành  tuệ  giác  vô  thượng,  chúng  con 

nguyện  thực  tập  Bồ-Tát  hạnh,  không 

chán  không  mệt  ;  sự  bố  thí  về  tài  sản 

củng  như  sự  bố  th í  về  chánh  pháp,  

chứng con nguyện không bao  giờ cùng 

tận ;  tuệ  giác phối hơp với phương tiện  

làm  cho  công  việc  có  h iệu   quả,  người
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thấy  người  nghe  đều  giải  thoát  cả.  

Chúng con chí th àn h  gieo xuống đất tất 

cả năm bộ phận của cơ th ể, ngửa mong 

mười phương chư Phật, Đại-Địa Bồ-Tát,  

tất cả Thánh-hiền, đồng đem tâm đại từ 

bi mà  gia hộ  cho  chúng con bằng thần  

lực bất  tư nghị,  làm cho lục  đạo  chúng 

sanh nhờ sự sám hối này mà thống khổ 

dứt tuyệt, vọng tưởng không còn, không 

còn những tư tường xấu, bỏ cái nghiệp 

ác  đạo  mà  được  sanh ra bằng tuệ  giác,  

để  thưc  hành  Bồ-Tát  h anh  liên   tuc 

• 

* 

• 

không  ngừng,  làm  cho  hạnh  nguyện 

sớm viên   mãn,  sớm bước  lê n   Thập-địa,  

nhập Kim-Cang tâm th àn h  Chánh-biến- 

giác. 

PHẦN THƯ  BA 

CHÍ THÀNH   SẢM   HCÌ

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối trong đạo tràng này,  hãy nghe 

Kỉnh nói, phàm nghĩa là bị buộc, thánh
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nghĩa là được mở.  Buộc ỉà điều ác xuất 

phát  từ  ba nghiệp  đang bị  vô  m inh  chỉ 

phối,  mở ỉà  điều th iện  xuất  phát  từ  ba 

nghiệp không còn vô m inh trở ngại. Các 

vì  Thánh  ký  thác  tâm   tưởng  nơi  điều 

th iện  ấy, n ên  thần lực và tuệ  giác phối 

hợp với phương tiện , xuất phát vô lượng 

pháp  môn,  thấu  triệt  h ết  thảy  th iện  

nghiệp  ác  nghiệp  của  chúng  sanh,  có 

năn g lực đem một th ân  th ể b iến  th ành  

vô  lượng  th ân   th ể  và  đem  một  h ình 

tướng b iến  thành đủ thứ  h ình tướng, có 

năn g lực thúc một kiếp thành một ngày 

và kéo một ngày th àn h  một kiếp, muốn 

lưu sự sống thì thấy bất  diệt hay m uốn 

h iện  vô thường thì th ấy Niết-bàn, th ân  

thông đi đôi tuệ giác n ên  ẩn h iện  tự  tại,  

đi bay tùy ý, nằm  ngồi trong không gian,  

đi dưới nước như đi trên  đất, không thấy 

một  chút  trở ngại  hay  nguy  hiểm   ;  lấy 

“thực tại tu yệt đối siêu  v iệ t” làm chỗ qui 

túc, th ấu  triệt vạn hữu, vì lẽ có và không
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đều  giác  ngộ  ;  th àn h   tựu  tài  b iện   luận 

và tuệ giác vô ngại. H ết thảy diệu dụng 

như vậy đâu có phát sanh từ  ác nghiệp,  

đâu có phát sanh từ  tham  lam, giận hờn 

và đố kỵ, đâu có phát sanh từ  sự ngu si,  

từ  sự thấy b iết và chủ trương đều sai lạc,  

đâu  có  phát  sanh  từ   lười  và  nhác,  từ 

kiêu  ngạo  và  tự  cao  ?  Mà  nhữ ng  diệu 

dụng ấy chỉ  duy phát  sanh bởi  sự th ận  

trọng không làm ác, bởi sự nỗ lực cố  làm 

lành.  Có  bao  giờ  và   ở   đâu  thấy  nhữ ng 

người  làm  theo  lời  P h ật  mà  bần  cùng,  

mà xấu xí, mà binh tât, mà bỉ khỉnh, mà 


7 

• 

•  7 

• 


7

bị ngờ đến nỗi nói gì cú ng không ai túi 

dụng  ?  Nay  xin  đem  th ân   này  thệ 

nguyện làm c h ứ n g : N ếu ai th eo lời Phật 

dạy, làm làn h  một cách  không vì ích kỷ 

mà lai bi ác báo, th ì th à để th ân  tôi vào

•  

•  


7

vô  gián  địa  ngục  chịu  vô  lượng  thống 

khổ,  còn để những người như  vậy chịu 

ác báo th ì thực vô lý. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng
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sám hối trong đạo tràn g này, n ếu  m uốn 

rời bỏ cương vị phàm  phu mà bước vào 

đời sống thánh giả, th ì phải y th eo giáo 

huấn  của  P hật  mà  nh ư   thực  tu   hành, 

•  

• 


7

đừng sanh  cái  thói  b iến g  nhác,  háy  tự 

nổ  lưc  mà  sám hối.  Kỉnh nối,  tôi  lỗi  do 

những mối tương quan mà phát sanh th ì 

củng do nhứng mối tương quan mà tiêu  

diệt.  Chưa  ra  khỏi  cương vị  phàm  phu 

thì  phần  n h iều   đung  đâu  làm  đổ,  phỉ 

nhờ nỗ lực sám hối làm  sao  giải th oát ?  

Ngày nay, dại chúng hãy cùng nhau lập 

chí dũng mánh, phát tâm  sám hối. N ăng 

lực sám hối siêu  v iệt trên  mọi sự tư  duy 

và mô  tả.  Làm sao b iết  được  như th ế  ?  

A-Xà-Thế  Hoàng-đế  có  tội  đại  nghich,  

vậy  mà  sám  hối  tự   trách  th ì  quả  báo 

n ặng  biến  thành  nhẹ.  Thêm  nữa,  

phương  pháp  sám  h ối  có  cái  năng  lực 

làm cho người h ành đạo được cái vui của 

sự  yên   ổn.  N ếu  tự  đặt  cho  m ình  thời 

khóa  nhất  định,  rồi  nỗ  lực,  phơi  trải
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lòn g thành, chí tâm  đảnh lễ, sàm h ối và 

qui  y,  kỳ  hoàn  tất  mới  thôi,  vậy  mà 

không cảm  đến  chư P h ật  là  điều  chưa 

có. Ác nghiệp và khổ báo ảnh hưởng với 

nhau rất  sát.  Phải  kỉnh sợ,  th ống th iết 

cùng cực mà sám hối. Tất cả đại chúng 

hãy cù n g một nỗi th ốn g th iết ấy mà gieo 

xuống  đất  tất  cả  năm   bộ  phận  của  cơ 

th ể, tâm  niệm , m iệng nói, tác bạch như 

sau đây, khẩn cầu chư P hật từ  bi gia hộ:

Chúng con th ốn g khổ 

N guyện xin  cứu độ, 

N guyện xin che chở 

B ằng tâm  đại bỉ ; 

Hào quang than h  tịn h  

C hiếu soi tất cả, 

Làm cho tan b iến  

Hắc ám ngu sỉ. 

Xin thương chúng con 

Và các loài khác, 

Hễ vừa sa vào 

Địa ngục th ốn g khổ, 
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Các ngài đã b iết 

Mà đến chúng con, 

Đưa tay cứu vớt 

Làm cho an lạc. 

•

Nghe niệm  danh h iệu  

Là đến cứu vớt, 

Chúng con đảnh lễ 

Các đấng như  vậy, 

Chúng con đảnh lễ 

Tất cả các đấng 

Đại từ  bỉ phụ 

Của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Kim-Cang Bất-Hoai

Phật, 

•  

7

-  Nam-mô Bảo-Quang Phật, 

-  Nam-mô Long-Tôn-Vương
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Phật, 

-  Nam-mô Tinh-Tiên-Quân

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Tinh-Tiến-Hỷ Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Hỏa Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Nguyệt-Quang

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Hiện-Vô-Ngti Phật, 

-  Nam-mô Bảo-nguyệt Phật, 

-  Nam-mô Vô-Cấu Phật, 

-  Nam-mô Sư-Tử-Phan Bồ-Tát, 

-  Nam-mô  Sư-Tử-Tác Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nứa, đệ tử chúng con chí thành 

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp
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cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không 

giới. 

“N guyên xin các Ngài 

Đ ến với chúng con, 

Thương lấy cái khổ 

Xuất từ  tam đôc, 

Mà đưa th ần  lưc

•

Làm cho ch ú n g con 

Được hưởng an vui 

Vàó Đ ai-N iết-Bàn”. 

Khẩn  n guyên  Tam-Bảo  lấy  nước 

đại bi gột rửa cho chúng con  nhữ ng tội 

lỗi  nhơ  bẩn,  làm  cho  chứng  con  thực 

h iện  tuệ  giác  vô  thượng và  th an h  tịn h  

tuyệt  đối. Lục đạo  tứ  sanh,  ai  có  tội lỗi 

như  chứng  con  cũ n g  được  diệt  sạch,  

hoàn th àn h  tuệ  giác  vô  thượng và  gỉảỉ 

thoát cứu cánh. 

Tất cả đại chúng hãy cùng nhau chí 

tâm,  đồng  một  nỗi  th ốn g  th iết,  gieo 

xuống  đất  tất  cả  năm   bộ  phận  của  cơ
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thể,  tâm  niệm ,  m iệng nói,  đệ  tử  chúng 

con từ vô  th ỉ đến ngày nay,  vì vô  minh 

che khuất, vì ái dục bao vây, vì giận dữ 

buộc  ràng,  mà  sa  vào  cái  lướỉ  ngu  mê,  

lăn lóc khắp cả tam giới, lưu chuyển đủ 

cả ỉục đạo, trầm m ình trong bể khổ mà 

không  th ể  tự   cứu,  không  b iết  h ành   vi 

quá khứ, nghiệp n h ân  đã qua, n ên  phá 

hoại  đời  sống  th an h   tịn h   của  m ình  và 

người,  hành  động  th an h   tịn h   và  giới 

luật thanh tịn h  của m ình và người cũng 

phá hoại  tất  cả.  N hững tội  lỗi  như  vậy 

vô  ỉượng vô  biên,  ngày  nay  chúng  con 

chí thành khẩn cầu sám hối, nguyện xin 

tiêu  diêt. 

Đệ tử chúng con lại chí thành, gieo 

xuống đất tất cả năm  bộ p hận của cơ th ể 

mà  khẩn  cầu  sám  hối,  vô  th ỉ  đến  giờ,  

mười thứ  ác nghiệp xuất từ thân, khẩu 

ý, thân thì sát  sanh,  trộm cướp và  dâm 

dục, m iệng thì nói dối trá, nói th êu  dệt,  

nói hai lưỡi và nói thồ ác, ý th ì tham  lam, 
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giận dữ và ngu si. Tự m ình làm mười thứ  

ác  nghiệp,  khuyến  khích  kẻ  khác  làm 

mười  thứ   ác  nghiệp,  ca tu ng mười  thứ  

ác  nghiệp,  ca tụ n g những kẻ  làm mười 

thứ  ác n g h iệ p : Như vậy, ngay trong một 

niệm  mà có đến bốn mươi tội lỗi. N hững 

tội  lỗi  như vậy vô  lượng vô  biên,  ngày 

nay chúng con chí th àn h  khẩn cầu sám 

hối, nguyên xin  tiêu  diệt. 

Đệ tử chúng con lại chí thành, gieo 

xuống  đất  tất  cả  năm   bộ  phận  của  cơ 

thể,  sám hối vô  thỉ  đến  giờ,  do  lục  căn 

mà phát lục thức và duyên lục tr ầ n : Mắt 

thích  sắc  đẹp,  tai  th ích   tiến g  hay,  mũi 

thích  hương thơm,  lưỡi  thích  vị  khoái,  

thân  thích   lả n g   mịn,  ý   thích  ấn  tượng 

của  năm  thứ  trên,  tạo  ra  đủ  th ứ   ác 

nghiệp, đến nỗi dệt thành tám  vạn bốn 

ngàn trần ỉao p h iền  não.  Những tội lỗi 

vô  lưựng  vô  biên   n hư   vậy,  ngày  nay 

chúng con chí thành khẩn cầu sám hối,  

nguyên xỉn tiêu  diệt. 
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Đệ tử  chứng con lại chí thành, gieo 

xuống  đất  tất  cả  năm   bộ  phận  của  cơ 

th ể, sám hối vô thỉ đ ến  giờ những sự bất 

bình đẳng xuất từ  th ân  m iệng ý, chỉ biết 

th ân   m ình  mà  không  b iết  th ân   ai,  chỉ 

b iết nỗi khổ của m ình mà không b iết nỗi 

khổ của ai, chỉ biết m ình cần an lạc mà 

không b iết ai cũng cần  như thế, chỉ biết 

mình  cầu  giải  thoát  mà  không  b iết  aỉ 

cúng cầu  như thế,  chỉ biết  gia đình và 

th ân   thích  của  m ình  mà  không b iết  ai 

củng có gia đình và th ân  thích như  thế,  

chỉ b iết thân m ình động một chút ỉà đau 

m ội  chút,  không  th ể  chịu  nổi,  nhưng 

hành  hạ  đánh  đập  th ân   aỉ  thì  lại  sự 

không khổ và đau tới m ứ c ; chỉ biết lo sợ 

cho thân này những cái khổ vụ n vặt mà 

không biết lo sợ rằng, hễ làm ác th ì th ân  

này  chết  rồi  th ân   sau  sẽ  phải  đọa  vào 

địa ngục, và ở trong chốn ấy thì lãn h  đủ 

thống khổ khốc l i ệ t ; củng không b iết lo 

sợ cả  đến  cái  khổ  đủ  bê   ở   ngạ-quỉ,  súc
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sanh và Tu-la,  ở  loài người và loài trời.  

Chính vì sự bất bình đẩng mà lòng đầy 

bỉ ngã, ý rộn bạn thù, do đó mà oán đối 

biến  khắp  lục  đạo.  Những tội  như  vậy 

vô  lượng vô  biên,  ngày  nay  chứng  con 

chí thành sám hối, khẩn cầu tiêu  diệt. 

Đệ  tử   chứng  con  lại  h ết  lòn g  chí 

thành,  gieo  xuống  đất  tất  cả  năm   bộ 

phận của cơ thể, sám hối vô thỉ đến giờ,  

do tâm ý thác  loạn,  tư  tưởng thác  loạn 

và kiến  thức thác loan mà xa ban hiền, 

• 

• 


7

thích  bạn  ác,  chống  lại  con  đường bát 

chánh, đi th eo con đường bát tà, tà pháp 

nói là  chánh mà chánh pháp  lại  cho  là 

tà, ác nói ỉà th iên  mà th iên  lai cho là ác,  


7 

• 

• 

• 


7

dựng  lên   lá  cờ  k iêu   ngạo,  trương  lên  

cánh buồm ngu sỉ, bảng theo thác nước 

vô  minh  mà  nhập  vào  bể  cả  sanh  tử.  

N hững  tội  như  vậy  vô  lượng  vô  biên,  

ngày nay chứng con chí thành sám hối,  

nguyện xỉn tiêu  diệt. 
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Đệ tử  chúng con lại cùng cực thống 

th iết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận 

của cơ th ể mà khẩn cầu sám hối vô  thỉ 

đến nay, vì ba cái gốc bất th iện  mà nổi 

b ến   thứ   điên  đảo,  tao  năm  th ứ   tôi 

nghịch và làm mười th ứ  ác nghiệp, làm 

cho  ba độc bùng lên,  tám khổ lớn mãi,  

tạo  thành  cái  n hân  của  tám   th ứ   địa 

n ểụ c  vê  lạnh  và  tám   th ứ   địa  ngục  về 

nóng,  cùng  hàng  vạn   ngăn  ngục  tùy 

thuôc,  tao thành cái  n hân của các loài 

súc-sanh và các loài ngạ-quỉ, tạo thành 

cái  nhân  sanh  lão  bịnh  tử  và  mọi  thứ  

khổ  não  khác  của  loài  người  loài  trời,  

làm  cho  chúng con  đã  hoặc  sẽ  chịu  vô 

lượng ác báo khắp trong lục đạo, những 

ác báo khó  mà chịu đựng,  khố mà dám 

nhìn và  dám  nghe.  N hững tội  như vậy 

vô  lượng vô  biên,  ngày  nay  chúng con 

chí thành sám hối, nguyên xin  tiêu  diệt. 

Đệ tử chúng con lại cùng cực thống 

th iết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận
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của cơ th ể, khẩn cầu sám hối vô th ỉ đến 

nay, vì cáỉ gốc rể tam độc mà trong tam 

giới chứng con phải lưu chuyện khắp cả 

hai mươi lăm cối,  ở  chỗ nào cứng gây ra 

đủ thứ  tội lỗi, bị lôi cu ốn  th eo gió nghiệp 

lực  mà  không  tự  biết,  trở  ngại  người 

khác giữ Giới, tập Thiền, tu Tuệ, tu  tập 

công đức, tu tập th ần  thông. N hững tội 

lỗi và sự trở ngại của tội lỗi ấy, làm trở 

ngại Bồ-đề-tâm, trở ngại Bồ-đề-nguyện,  

trở  ngại  Bồ-đề-hạnh.  Ngày  nay  chúng 

con khẩn cầu sám hối,  nguyện xỉn  tiêu  

diêt. 

Đệ tử  chứng con lại cùng cực th ốn g 

th iết, gieo xuống đất tất cả năm  bộ phận 

của cơ th ể mà khẩn cầu sám hối vô th ỉ 

đến nay, vì sự tham  lam phối hợp với sự 

giận dứ mà cấu tạo ra v iệc ỉục thức cuốn 

theo  lục  trần,  xuất  phát  vô  số  tộ i  lỗi  - 

N hững tội lỗi khỉ th ì có đối với các loài 

có  tâm  thức,  khỉ  th ì  có  đối với  các loại 

không tâm thức, khỉ th ì có đối với các vỉ




80

giải  thoát,  khỉ  thì  có  đối  với  các  pháp 

gỉảỉ  thoát.  Nhứng tội  lỗi  của tham  lam 

và giận dữ như  vậy, ngày nay chúng con 

chí thành sám hối, n guyện xỉn  tiêu  diệt.  

Còn  sự ngu  si thì vì  nó  mà  nổi  lê n  bao 

n h iêu   hành  động  th ác  loạn,  tin   theo 

nhứng người  xướng  ra  các  chủ  thuyết 

sai  lầm  và  tin   theo  các  chủ  thuyết  ấy,  

cho  rằng  ch ết  rồi  mất  hẳn,  cho  rằng 

chết rồi y nguyên,  cho rằng bản ngã là 

thực  tại,  cho  rằng  th u yết  m inh  là  độc 

nhất, tùy th eo ngu si mà hành động, tạo 

n ên  vô lượng tội ác. Tội ác như vậy trở 

ngại Bồ-đề-tâm, trở ngại Bồ-đề-nguyện,  

trở  ngại  Bồ-đề-hạnh.  Ngày  nay  chúng 

con khẩn cầu sám hối, nguyện xin  tiêu  

dỉêt. 

Đệ tử  chúng con lại cùng cực thống 

th iết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận 

cơ th ể, khẩn cầu sám hối vô thỉ đến nay,  

ba  ác  nghiệp  của  thân,  bốn  ác  nghiệp 

của m iệng và ba ác nghiệp của ý là xuất
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phát  từ  p h iền  não  của  vô  thỉ  vô  m inh 

căn bản, từ  p h iền  náo nhỏ và n h iều  như  

cát sông Hằng,  từ p h iền  não tác hại sự 

tu tập chỉ và quán,  từ  p h iền  não  thuộc 

bốn ỉoạỉ là k iến  hoặc và tư hoặc của tam 

giới,  từ  các  p h iền   não  từ   số  ba  đến  số 

mười.  Tất  cả  p h iền   não  như  vậy  vô 

lượng vô  biên,  trở  ngại  Bồ-đề-tâm,  trở 

ngại  B'ô-đ'ê-nguyện,  trở  ngại  Bô-đê- 

hạnh.  Ngày  nay  chúng  con  khẩn  cầu 

sám hối, nguyên xin  tiêu  diệt. 

Đệ tử  chứng con lại chí th àn h  gieo 

xuống  đất  nảm   bộ  p hận  của  cả  cơ  th ể 

mà  sám  hối  vô  thỉ  đ ến   nay,  không  th ể 

thực tập từ-bi hỷ-xả, không th ể  thực tập 

bố-thí,  trì-giới,  nhẫn-nhục,  tinh-tiến,  

thiên-định  và  trí-tuệ,  không  th ể  thực 

tập các Bô-đề phần, tứ c n gu yên  n h ân  và 

th ành   phần  của  tu ệ  giác,  do  đó  mà 

không có phương tiện , không có cả tu ệ 

giác,  trở  ngại  cho  Bồ-đề-tâm,  trở  ngại 

cho  Bồ-đề-nguyện,  trở  ngại  cho  Bồ-đê-
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hạnh.  Ngày  nay  chúng  con  chí  thành 

khẩn cầu sám hối, nguyện xin  tiêu  diệt. 

Đệ  tử   chúng  con  lại  tăn g ỉòng chí 

thành ỉên  đến tột đô, gieo xuống đất tất 

cả năm bộ phận của cơ th ể mà khẩn cầu 

sám hối vô thỉ đến nay, lưu chuyển tam 

giới, luân hồỉ lục đạo, th ân  th ể sanh ra 

bầng  thai,  bằng  trứng,  bằng  thấp  khí 

hay bằng b iến  hóa, hoặc nam tính, hoặc 

nữ  tính,  hoặc  phỉ  nam  nứ,  cùng  khắp 

mọi nơi tạo vô lượng tội.  Hoặc làm loài

•  

•  

•  

o  

•  

•

th ân  lớn,  hoặc íàm loài th ân  nhỏ, thân 

nào cứng nhai nuốt lẫn nhau, tạo ra tội 

nghiệp sát sanh n h iều  đến vô  lượng vô 

biên, trở ngại Bồ-đề-tâm,  t r ở  ngại Bồ-đê- 

nguyện, trở ngại B'ô-đề-hạnh. Ngày nay 

chúng  con  thành  tâm   sám   hối,  khẩn 

nguyện tiêu  diệt. 

Đệ tử  chứng con lại chí thành, gieo 

xuống đất tất cả năm  bộ phận của cơ th ể 

mà  khẩn  cầu  sám  hối  vô  thỉ  đến  nay, 




83

luân hồi lục đạo, thọ th ân  tư sanh, trung 

gian  tạo  ra  tội  lỗi  th ật  vô  cù n g  tận.  

N hững tội lỗi như vậy duy mười phương 

chư Phật, Đạỉ-Địa Bồ-Tát, mới thấy biết 

h ết được. N hư cái số  lượng n h iều  ít của 

tội lỗi mà chư P hật Bồ-Tát đã thấy b iết 

ngày nay chúng con chí thành, cầu khẩn 

hổ  th ẹn   mà  sám  hối,  tội  lỗi  đã  làm  thì 

nguyện tận  tiêu  diệt, tội lỗi chưa có th ì 

nguyện  không  dám  làm.  Ngứa  m ong 

mười phương chư P h ật  đem  tâm đại từ  

n hận  cho  chứng  con  sự  sám  hối  ngày 

nay, đem nước đại bi gột rửa cho chúng 

con tất  cả  tội  lỗi  nhơ bẩn làm trở ngại 

tuệ giác Bô-Đê, để chúng con có th ể đạt 

đến tuệ giác ấy, thực h iện  sự thanh tịn h  

tu yệt  đối.  Chúng  con  lại  nguyện  xin 

mười  phương  chư  P h ật  đem  năng  lực 

bất  tư  nghị,  năn g  lực  đại  th ệ  nguyện,  

n ăng lực giáo hổa chúng sanh, n ăng ỉực 

cứu độ chứng sanh mà làm cho cái tâm 

Bồ-Đề  ngày  nay  chúng  con  phát  ra,  từ
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ngày nay sắp đi cho đ ến  lúc h oàn thành 

tuệ  giác  vô  thượng,  quyết  định  thành 

tựu,  không  bao  giờ  thoái  ch u yển   nứa,  

bao  n h iêu   th ệ  n guyện  đều  đồng  đẩng 

với thệ nguyện của Bồ-Tát. Ngữa mong 

mười phương chư Phật, Đại-Đia Bồ-Tát,  

đem tâm từ bi mà n hiếp thọ ch ú n g con,  

làm  cho  chúng  con  th àn h   tựu  sở 

nguyện,  nghĩa là  th ỏa m ãn  chí nguyện 

mong  cầu  tuệ  giác  Bồ-Đề,  và  tất  cả 

chúng  sanh  cũ n g  hoàn  th àn h   và  thỏa 

mãn chí nguyện ấy. 



CLCN  2
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Mở đầu vận  dụng phương pháp sám 

hối  của  “đạo  tràng  từ   bi”,  chúng  con 

nhất  tâm  đem  tán h   m ạng mà  quy y  và 

đảnh lễ  chư Phật  trong quá-khứ,  hiện- 

tại và vị-lai :

-  Nam-mô Quá-Khứ Tì-Bà-Thi 

Phật,  

-  Nam-mô Thi-Khí Phật, 

-  Nam-mô Tì-Xá-Phù Phật, 

-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật, 

-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu-

Ni Phật,  

-  Nam-mô Ca-Diếp Phật, 

-  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca

Mâu-Ni Phật, 

-  Nam-mô Đương-Lai Di-Lặc

Tôn Phật. 

PHẦN THỬ T Ư :

PHÁT BỈ)  f)'Ê  T Â M
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Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám  hối  trong  đạo  tràng  này,  đã  cùng 

nhau gột rửa được mọi sự nhơ bẩn của

o   •  

•  

•  

•

tâm trí, những sự trở ngại nặn g nề  của 

mười thứ  ác nghiệp đá sạch không còn,  

nghiệp và hệ lụy của nghiệp sạch rồi thì 

trong ngoài  đều trong sáng.  Tiếp  theo,  

bây giờ háy ngước lên, học các vị Bồ-Tát 

mà  thực  tập  cái  đạo  ngay  thẳng  chất 

trực. Vì lẽ mọi công đức và giác tuệ đều 

phát sanh từ đức tán h  ấy. Chính vì lý do 

này  mà  chư  Phât  thường  ca  tụ n g  “sư 

phát  tâm  chính  là  đạo  tràng,  vì  lẽ  có 

năng lực làm thành côn g v iệ c ”. Kính xin 

Đ ại-chúng ai nấy đều phải làm cho kiên 

cường  tâm  chí  của  mình.  Đ ừng  ỷ  năm 

tháng, chờ thời giải thoát. Đ ừng để thời 

giờ qua đi một  cách vô  ích,  sau này hối 

hận cúng vô bổ. Ngày nay cùng nhau đã 

gặp được dip tốt. Không n ên  cả ngày lẫn 

đêm để cho ph iền  não che khuất tâm  trí.  

Phải dũng m ãnh và nỗ lực mà phát B'ô-
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đề tâm. Bồ-đề tâm là tâm  của Phật. Công 

đức và tuệ giác của tâm  ấy siêu  v iệt trên  

mọi  sự tư  duy.  Ấy là  chỉ  nói  trong một 

sát na, huống chi là n h iều  ? Giả sử n h iều  

kiếp  làm vô  số phước,  cho  đến  đời  này 

làm đủ điều lành, củ ng không bầng một 

trong  vạn   phần  công  đức  của  sự  phát 

tâm, dùng toán mà tín h  hay dùng thí dụ 

mà  diễn  đạt  cũng không th ể  cù n g tận.  

N ếu ai chỉ làm phước mà không phát Bồ- 

đề tâm mong cầu tu ệ giác vô thượng, thì 

không khác gì cày ruộng mà không gieo 

giống, mầm m ống còn không cố, huống 

chi  có  thóc  lúa  ?  Vì  lý  do  đó,  chúng  ta 

phải phát Bồ-đề tâm, nghĩa là tự  chứng 

thực bằng mọi cách trên  thì đáp ân chư 

Phật và dưới thì cứu khổ muôn loài. Cho 

n ên   chính  P hật  đã  ca  tụ n g  chư  th iên  

“làn h thay, đúng n hư  các ông trình bày,  

muốn ích lợi chứng sanh mà phát Bô-đê 

tâm, thì đó là cách cú n g dường P hật cao 

n h ất”. 
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P hát Bồ-đề tâm  không phải chỉ một 

lần   rồi  thôi.  P hải  phát  luôn  luôn,  làm 

cho  Bồ-đề  tâm  liên   tục,  không  gián 

đoạn. Vì vậy mà trong Kỉnh có  nói,  nơi 

các  đức  P hât  n h iều   như   cát  của  vô  số 

sông Hằng lập ra chí n guyện vĩ đai. Nói 

như   th ế   đủ  biết  số   lượng  của  sự  phát 

tâm  thật là vô lượng. 

Bô-đê  tâm là  tâm   chí mà  gặp  được 

bạn  h iền   là  phát  sanh.  Không  phải  ai 

cúng cần  gặp  Phật  xuất  thế.  Như ngài 

Văn-Thù  khi  mới  phát  tâm   là  n hân  sự 

gợi ý  của một nữ nhân.  Nhưng sự phát 

tâm  đầu tiên  không phải nhứng kẻ tầm 

thường  n êu   tâm   chí  lên   một  cách  hời 

hợt,  mà  phải  đích  thực  khao  khát  và 

ngưỡng  mộ  Đại-thừa,  khẩn  cầu  Phật- 

Pháp,  y  theo  kỉnh  điển,  đối  ch iếu   sự 

việc,  tạo  cho  mình ý  thức  coi  thân thù 

là bình đẳng, thấy lục đạo là đồng nhất,  

và nguyện nhờ ý thức này mà ai nấy đều 

giải thoát. N ếu ai đồng một tin  tưởng và
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lý giải như vậy th ì thấy những lời trình 

bày về sự phát Bồ-đề tâm  không phải là 

hý luận. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám hối  trong đạo  tràn g này,  phải biết 

muốn  phát  Bồ-đề  tâm   thì  trước  tiên,  

phải  tưởng  tượng  mà  nghĩ  rằng  mọi 

người  đều  là  thân  thích.  Khi  ngh ĩ như  

vậy thì  nghĩ  đến  cha  mẹ,  sư trưởng và 

bà  con,  nghĩ  đến  địa-ngục,  ngạ-quỉ  và 

súc-sanh,  nghĩ  đến chư thiên,  chư tiên  

và h ết thảy quỉ thần, nghĩ đến toàn th ể 

loài người, nghĩ rằng, trong tất cả và h ết 

thảy trên  đây, những kẻ đang chịu khổ,  

làm sao cứu họ được ? N ghĩ như vậy rồi 

lại nghĩ thêm, chỉ có  tâm chí vĩ đại mới 

có năng lực bạt trừ khổ não cho họ. N ghĩ 

như vậy,  hãy  tưởng  tượng  đối  với  một 

người.  Nghĩ  một  người  rồi  th ì  tưởng 

tượng đối với hai người, đối với ba người.  

Nghĩ  ba  người  rồi  th ì  tưởng  tượng  đối 

với số người đầy một nhà. Đầy một nhà
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rồi thì tưởng tượng đối với số  người đầy 

một dặm vuông, rồi đầy châu Diêm-Phù,  

rồi  đầy  cả  ba  châu  nữa  của loài  người.  

Dần dần rộng ra, cho đến khắp cả mười 

phương,  tưởng  tượng  tất  cả  các  loài   ở  

phương  Đ ông  đều  là  cha,  các  loài   ở  

phương  Tây  đều  là  mẹ,  các  loài   ở  

phương  Nam  đều  là  anh,  các  loài   ở  

phương  Bắc  đều  là  em,  các  loài   ở  

phương  dưới  đều  là  chị  em,  các  loài  ở 

phương trên  đều là sư trưởng, ngoài ra,  

bốn  góc  đều  là  tu  sĩ,  đạo  sĩ,  vân  vân.  

Tưởng  tượng  như  vậy  rồi,  lại  tưởng 

tượng thêm , họ đau khổ như chinh m ình 

đau  khổ,  m ình  đến  với  họ,  an ủi,  phục 

dịch, th ề  diệt cho được nỗi đau khổ  ấy.  

Họ  thoát  đau  khổ  rồi  th ì  mình  thuyết 

pháp,  ca  tụng  Phật-Đà,  ca  tụng  Phật- 

Pháp, ca tụ n g Bồ-Tát.  Ca tụ n g như vậy 

rồi lòng rất  hoan hỷ, vi  thấy họ  hưởng 

thọ vui vẻ  cũng như  chính mình hưởng 

thọ. 
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Hôm  nay,  tất  cả  đai  chứng  cừng 

sám hối trong đạo tràng này, phải h iểu  

phát  Bồ-đề  tâm  là  phải  như  th ế   này  : 

Không  từ  đau  khổ  mà  cứu  độ  chúng 

sanh.  Đại  chứng  hãy  cùng  nhau,  đồng 

một nỗi thống th iết,  gieo xuống đất tất 

cả  năm  bộ  phận  của  cơ  thể,  tâm  nghĩ,  

m iệng nói,  thề  nguyền như sau  :  Đệ  tử 

chúng con,  từ ngày nay sắp  đi  cho  đến 

lúc  hoàn  thành  tu ệ  giác  vô  thượng,  

trung  gian,  sanh   ở   đâu  cũng  gặp  được 

bạn  hiền,  phát  Bồ-đề  tâm  vô  thượng.  

N ếu đọa vào tam đồ bát nạn, cũng luôn 

luôn  nhớ  mà  phát  Bồ-đề  tâm,  làm  cho 

Bồ-đề  tâm  liên   tục,  không  gián  đoạn.  

Hôm nay, trong đạo tràng này, tất cả đại 

chúng cùng sám hối, phải nổi dậy cái chí 

dũng mãnh, h ết lòn g th iết tha, mà phát 

Bồ-đề tâm, rồi đồng một nỗi thống th iết,  

gieo xuống đất tất cả năm  bộ phận của 

cơ  th ể  mà  qui  y  và  đảnh  lễ  tất  cả  các 

đấng Đại từ bi phụ của cả th ế  gian :
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-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu'Ni 

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Đãng-Thí Phật, 

-  Nam-mô Thanh-Tịnh Phật, 

-  Nam-mô Thanh-Tịnh Thí

Phât,  

•   7

 Nam-mô Ta-Lưu-Na Phật, 

 -

-  Nam-mô Thủy-Thiên Phật, 

-  Nam-mô Kiên-Đức Phật, 

-  Nam-mô Chiên-Đàn Công-

Đức Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lượng Cúc-

Quang Phật, 

-  Nam-mô Quang-Đức Phật, 

-  Nam-mô Vô-Ưu-Đức Phật, 

-  Nam-mô Na-La-Diên Phật, 

-  Nam-mô Công-Đức-Hoa Phật, 
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-  Nam-mô Kỉên-Dũng Tinh- 

Tien Bồ-Tát,  

-  Nam-mô Kim-Cang-Tuệ Bồ- 

Tát,  

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô- 

Tát,  

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bô- 

Tát. 

Lại nứa, đệ tử chúng con chí thành  

qui y và đảnh lễ h ết thảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận  hư  không 

giới. Đệ tử chúng con ngày nay đối trước 

h ết  thảy  mười  phương  Tam-Bảo  phát 

Bồ-đề tâm : Từ nay sắp đi cho đến ngày 

hoàn  thành  tuệ  giác  vô  thượng,  thưc 

hành Bồ-Tát hạnh, th ề không thoái lui 

;  luôn  ỉuôn  phát  tâm   độ  thoát  chúng 

sanh,  tâm  xây  dựng  chúng  sanh,  tâm 

che  chở  chúng  sanh,  chúng  sanh  mà
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chưa thành Phật-Đà thì thề không nhận 

trước  địa  vị  ấy.  Ngưỡng  nguyên  mười 

phương  chư  Phật,  Đại-Địa  Bồ-Tát,  hết 

thảy Thánh-Hiền,  hãy  chứng giám  cho 

chúng con, làm cho chúng con h ết thảy 

hạnh nguyện đều được thành tựu. 

Hôm  nay,  tất  cả  dại  chúng  cùng 

sám  hối  trong  đạo  tràng  này,  giả  sử 

n hiều  kiếp làm lành rất nhiều, thì cúng 

chỉ  dược  cái  quả  báo  không  thật  của 

nhơn thiên, chưa được cái quả báo chân 

thật  của  xuất  thế,  n ên   h ết  sống  là  h ết 

phước,  lui  lại  sa  vào  ác  đạo,  th ân   th ể 

khốn  đốn  vì  khổ  não  bức  bách,  không 

th ể tự  thoát được. N hư vậy, phi lập thệ 

nguyện  rộng  lớn,  phát  tâm  quảng  đại,  

thì không làm sao  th ân  th ể  được trang 

sức bằng trăm phước, rủ h ết tướng xấu 

và khổ não.  Ngày nay đại  chúng chỉ  có 

môt viêc,  là  nhất  tâm  nhất  ý  mà  tưởng 

niệm  chư Phật, lập chí kiên cố mà phát 

Bồ-đề tâm. Công đức của sự phát tâm ấy
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siêu   việt  trên   mọi  tư   duy  mô  tả.  Chư 

Phật Bồ-Tát nói cũng không cùng. N ăng 

lực của công dức ấy lại càng bất tư nghị,  

như vậy  há  lại  không h ết  ỉòng chuyên 

chú vào sự nhất tâm nhất ý phát Bồ-đề 

tâm  ?  N ên  Kinh  Đại-Tập  đã  huấn  thị 

như sau, “ngôi nhà dầu tối cả trăm  năm,  

nhưng một  lần  đốt  đèn  lên   là  phá  tan 

h ết bóng tối ấy : Đ ừng cho một niệm  là 

nhẹ  mà  không nỗ  lự c”.  Đại  chúng hãy 

cùng  nhau  quỳ  xuống,  chắp  tay,  nhất 

tâm tưởng niệm  mười phương Tam-Bảo,  

rồi tâm thì nghĩ, m iệng thì tác bạch, như 

s a u : Đệ tử chúng con ngày nay đối trước 

mười  phương  Phật-Đà,  trước  mười 

phương Phật-Pháp, trước mười phương 

Bồ-Tát,  trước  mười  Hiền-Thánh,  giữ 

tâm  thật  thẳng,  giữ niệm   thật  chuyên,  

đem tâm rất ân cần, tâm rất trinh trọng,  

tâm không phóng dật,  tâm không động 

chuyển, tâm thích điều thiện, tâm độ tất 

cả, tâm gỉứp tất cả, tâm bầng tâm Phật, 
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mà  phát  Bô-đê  tâm  như  sau,  “Đ ệ  tử 

chúng  con  từ   nay  cho  đến  ngày  hoàn 

thành  tuệ  giác  vô  thượng,  nguyện 

không  có  tâm  chí  th ích   quả  báo  nhơn 

thiên, tâm chí thích Thanh-Văn Duyên- 

Giác, mà chỉ muốn y  th eo Đại-thừa, lập 

chí  nguyên  mong  cầu  N hất-thế-trí  để 

hoàn  thành  tuệ  giác  vô  thượng”.  

N guyện xin mười phương chư  Phật, Đại- 

Địa Bồ-Tát,  h ết  thảy Thánh-Hiền,  đem 

năng  lực  bản  nguyện  mà  chứng  giám 

cho  chúng con,  đem  năng lực  từ bi  mà 

nhiếp  thọ  cho  chúng  con,  làm  cho  sự 

phát  tâm ngày nay của chúng con,  bây 

giờ sống  ở  cảnh ngộ  nào,  sau này  sanh 

 ở  th ế  giới nào, cún g k iên  cố, không thoái 

chuyển. Dẫu đọa vào tam đồ, dáu sa vào 

bát  nạn,  trong  tam  giới  chịu  đủ  thân 

hình, lánh đủ khổ sở, khó chịu khó nhẫn 

đến đâu, chúng con cũng nguyện không 

vì cái khổ ấy mà lùi bước, đánh mất tâm 

chí  vĩ  đại  ngày  nay.  Thà  là  vào  trong
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b iển  lửa dứ dội của đỉa ngục vô gián mà 

chịu  đủ  thứ   cực  hình,  chúng  con  cúng 

nguyên không vì cái khổ ấy mà lùi bước,  

đánh  mất  cái  tâm  chí  vĩ  đại  ngày  nay.  

Tâm này nguyện này đồng đẳng vđi tâm 

của chư Phật, đồng đẳng với nguyện của 

chư Phật, n ên  chúng con lại khuynh tận 

lòng thành mà đảnh lễ Tam-Bảo. 

Đệ  tử  chúng  con,  từ  nay  cho  đến 

ngày giác ngộ, về tu ệ giác th ì không phủ 

nhận mọi h iện  tượng tương đối mà vẫn 

th ể  nghiệm   thực  tại  siêu   việt,  về  th ệ 

n guyện  th ì  nguyện  độ  thoát  h ết  thảy 

mười  phương  chúng  sanh.  Chính  thức 

phát Bồ-đề  tâm  như vậy rồi,  đại chúng 

hãy  cùng  nhau,  đồng  một  n ỗi  th ốn g 

th iết  mà  gieo  xuống  đất  tất  cả  năm  bộ 

phận của cơ thể, tâm lại niệm, m iệng lại 

tác bạch, như sau đ â y : Đệ tử chúng con 

không  vì  bản  thân  cầu  tuệ  giác  vô 

thượng, mà là vì cứu độ h ết thảy chúng 

sanh n ên  cầu tuệ giác vô thượng ấy. Từ
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nay sắp đi cho đến ngày giác ngộ, chúng 

con  nguyện  đảm  nhận  tất  cả  chúng 

sanh, phát khởi lòn g đại từ  bi để,  cùng 

tận  vị lai,  ai bị khổ lớn trong tam đồ, ai 

bị  nạn  to  trong  lục  đạo,  chúng  con 

nguyện  không  trán h   mọi  khổ  nạn   ấy,  

dem th ân  mình ra mà che  chở, mà thay 

thế, làm cho những kẻ  ấy được cái “đất 

y ên  ổn ”.  Chúng con chí th àn h   qui y và 

đảnh lễ  các  đấng Đại  từ bi phụ  của  cả 

th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Liên-Hoa Quang-Du

-Hý Thần-Thông Phật, 

-  Nam-mô Tài-Công-Đức Phật, 

-  Nam-mô Đức-Niệm Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Danh-Xưng

Công-Đức Phật, 
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-  Nam-mô Hồng-Diệm Đế-

Tràng-Vương Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Du-Bộ Công-

Đức Phât,  

•  7

-  Nam-mô Bảo-Hoa Du-Bộ

Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Liên-Hoa Thiện 

-Trú Ta-La Thọ-Vương Phật, 

-  Nam-mò Đấu-Chiến-Thắng

Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Du-Bộ Phật, 

-  Nam-mô Châu-Tráp Trang-

Nghiêm  Công-Đức Phật, 

-  Nam-mô Khí-Ấm-Cái Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Tịch-Căn Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Bièn-Thân Bồ-

Tát, 
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-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

N guyện xin mười phương chư Phật 

đem  năng  lực  đại  từ  đại  bi  mà  chứng 

giám  cho  chúng  con,  làm  cho  cái  việc 

phát  Bồ-đề  tâm  làm  Bồ-tát  h ạnh  ngày 

nay của chúng con,  sanh ra  ở  đâu cũng 

hoàn  thành  đầy  đủ,  nhữ ng  chỗ  chúng 

con đến ai cũng được giải thoát. Chúng 

con  lại  khuynh  tận   lòn g  thành,  gieo 

xuống đất tất cả năm  bộ phận của cơ th ể 

mà  đảnh  lễ  mười  phương  Tam-Bảo.  

Chúng  con  không  vì  bản  th ân   cầu  tuệ 

giác vô thượng, mà vi tất cả n ên  cầu tuệ 

giác vô thượng ấy. Từ nay sắp đi cho đến 

ngày giác ngộ, n ếu  ai ngu tối, không biết 

chánh pháp,  chủ  trương những thuyết 

khác với chánh pháp, n ếu  ai tuy nỗ lực 

tu hành nhưng không th ấu  triệt mọi sắc 

th ái  của  chánh  pháp,  đối  với  những 

người như vậy,  cho đến cù n g tận  vị lai, 
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chúng  con  nguyên  nhờ  năng  lực  của 

Phật,  nảng  lực  của  Pháp  và  năn g  lực 

của Tăng mà áp dụng mọi phương tiện ,  

đưa họ vào cả trong tu ệ  giác của Phật- 

Đà,  hoàn  th àn h   N hất-thế-trí  môt  cách  


7 

• 

đầy đủ.  Đại  chúng háy  cùng nhau gieo 

xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ th ể 

mà  qui  y  và  đảnh  lễ  khắp  cả  mười 

phương,  cừng  tận   hư  không  giới,  các 

đấng Đại từ bi phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, 

-  Nam-mô Phổ-Quang Phật, 

-  Nam-mô Phổ-Minh Phật, 

-  Nam-mô Phổ-Tịnh Phật, 

-  Nam-mô Đa-Ma-La-Bạt Chiên

-Đàn-Hương Phật, 

-  Nam-mô Chiên-Đàn-Quang
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Phật, 

-  Nam-mô Ma-Ni-Tràng Phật, 

-  Nam-mô Hoan-HỈ-Tạng Ma*

Ni Bảo-Tich Phật, 

-  Nam-mô Nhất-Thế Thế-Gian

Nhạo-Kiến Thượng-Đại 

Tinh-Tiến Phật, 

-  Nam-mô Ma-Ni-Tràng Đăng-

Quang Phật, 

-  Nam-mô Huệ-Cự-Chiếu Phật, 

-  Nam-mô Hải-Đức Quang-

Mỉnh Phật, 

-  Nam-mô Kim-Cang Lao-

Cường Phổ-Tán Kim-Quang

Phật, 

-  Nam-mô Đại-Cường Tinh-

Tiến Dõng-Mãnh Phật, 
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-  Nam-mô Đại-Bi-Quang Phật, 

-  Nam-mô Từ-Lực-Vương Phật, 

-  Nam-mô Từ-Tạng Phật, 

-  Nam-mô Huệ-Thượng Bô-Tát, 

-  Nam-mô Thường-Bất-Ly-Thế

Bo-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô- 

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát. 

N guyện xin  chư  Phật,  Đạỉ-Địa Bồ- 

Tát, đem năng lực đại từ  bi, n ăn g lực đại 

trí  tuệ,  năng lực  bất  tư  nghị,  năng  lực 

vô lượng tự  tại, n ản g lực hàng phục bốn 

loại  ma  quân,  năng  lực  đoạn  trừ  năm 

thứ   che  khuất,  n ăn g  lực  nhổ  sạch   h ết 

thảy p h iền  não,  n ăn g lực vô  lượng diệt 

sạch  vọng  nghiệp,  năn g  lực  vô  lượng 

khai  phát  quán  trí,  năng  lực  vô  lượng
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khai phát  tỉn h   huệ,  năng lưc  vô  lượng 

diệu  dụng  thần  thông,  năng  lực  vô 

lượng độ thoát chúng sanh, năng lực vô 

lượng che  chở chúng sanh, năng lực vô 

lượng  an  ủi  chúng  sanh,  năng  lực  vô 

lượng  giải  trừ  khổ  não,  năng  lực  vô 

lượng giải  thoát  địa  ngục,  năng lực  vô 

lượng t ế  độ  ngạ  quỉ,  nảng lực vô  lượng 

cứu  vớt  súc  sanh,  năn g  lực  vô  lượng 

nhiếp  hóa  Tu-la,  năn g  lực  vô  lượng 

nhiếp hóa loài người, n ăn g lực vô lượng 

diệt  sạch p h iền   não  loài  trời  loài  tiên,  

năng lực hoàn toàn  trang nghiêm  thập 

địa,  năng lực  hoàn  toàn  trang nghiêm  

Tịnh-độ,  năng  lực  hoàn  toàn  trang 

nghiêm   đạo-tràng,  n ăn g lực  hoàn toàn 

trang nghiêm  công đức  Phật-địa,  nảng 

lực  hoàn  toàn  trang  nghiêm   trí  tuệ 

Phật-địa,  năng  lực  hoàn   toàn  trang 

nghiêm   pháp  th ân   vi  mật,  năng  lực 

hoàn toàn trang nghiêm  vô thượng Bô- 

Đề, năng lực hoàn toàn  trang nghiêm  vô
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thượng Niết-Bàn, nản g lực vô lượng vô 

tận côn g đức,  n ă n g  lực vô lượng vô  tận 

trí  tuệ,  nguyện  xin  mười  phương  chư 

Phật, Đại-Địa B'ô-Tát, đem những năng 

lực vô biên, vô lượng, tự tại, bất tư  nghị 

như vậy, th ể theo bản thệ, th ể theo bản 

nguyện, mà ban cho tất cả mười phương 

lục  đạo  chúng  sanh  cúng  như   cho 

nhứng người cùng phát Bồ-đề-tâm hôm 

nay, quyết làm cho h ết thảy hoàn thành  

đầy  đủ  năng  lực  đại  công  đức,  hoàn 

thành  đầy  đủ  năng  lực  Bồ-đề-nguyện,  

hoàn  thành  đầy  đủ  năng  lực  Bồ-đề- 

hạnh. 

Ngày  nay,  mười  phương  th ế   giới,  

h ết  thảy  chúng  sanh,  bất  luận  có  mặt 

hay khuất mặt, thân hay thù, hay không 

gì cả, thuộc tứ  sanh hay lục đạo, liên  hệ 

hay  không  liên   hệ,  đời  này  cũng  như 

cùng  tận vị  lai,  tất  cả  và  hết  thảy  đều 

nhờ phương pháp sám hối như th ế  này 

mà vĩnh viễn  thanh tịnh, sanh ra  ở  đâu

• 

7




108

cũng được như nguyện, một ch iều k iên  

cố,  tâm  chí  không  thoái  chuyển,  đồng 

đẳng với  Phật,  th àn h  P h ật  tất  cả.  Hết 

thảy chúng sanh về sau nữa, ai khác đại 

nguyện  này  thì  cú n g  làm  cho  họ  được 

vào  cả  trong  b iển   đại  nguyện,  hoàn 

thành  đầy  đủ  công  đức  trí  tuệ,  đồng 

đẩng Bồ-Tát mà đầy đủ thập địa, đầy đủ 

nhất-thiết-trí, trang nghiêm  vô  thượng 

Bồ-Đề  và  trang  nghiêm   cứu  cánh  giải 

thoát. 

PHẦN THƯ  NĂM  :

PHÁT  r ẫ iê ề  t   Ị i   N e u y Ệ N

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám  hối  trong  đạo  tràng  này,  đá  được 

cụng nhau phát đại tâm, hoan hỷ vô tận  

rồi, bây giờ lại phải chí thành phát khởi 

những  đại  nguyên  sau  đây.  T**ước  khi 

phát  khởi,  đại  chúng  hãy  cùng  nhau 

đồng  một  nỗi  thống  th iết,  gieo  xuống 

đất  tất  cả  nảm  bộ  phận  của  cơ th ể  mà
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quy y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ 

của cả th ế gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mồ Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,  

•  7

-  Nam-mô Chiên-Đàn-Khốt

Trang-Nghiêm-Thắng Phật, 

-  Nam-mô Hiền-Thiện-Thủ

Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Ý Phật, 

-  Nam-mô Quảng-Trang-

Nghiêm-Vương Phật, 

-  Nam-mô Kim-Hoa-Quang

Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Cái-Chiếu-

Không Tự-Tại Lực-Vương

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Hư-Không Bảo-Hoa
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Quang Phật, 

-  Nam-mô Lưu-Ly Trang-

Nghiêm-Vương Phật,  

-  Nam-mô Phổ-Hiện Sắc-Thân

Quang Phật, 

-  Nam-mô Bất-Động Trí-Quang

Phật, 

-  Nam-mô Hàng-Phục Chúng-

Ma-Vương Phật, 

-  Nam-mô Tài-Quang-Minh

Phật, 

-  Nam-mô Trí-Tuệ-Thắng

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Di-Lặc Tiên-Quang

Phât,  

•   7 

 Nam-mô Dược-Vương Bô-Tát, 

 -

-  Nam-mô Dược-Thượng Bồ-
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Tát,  

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát,  

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát. 

Nguyện xin  các đấng Đại từ  bi phụ 

đem năng lực siêu  v iệt h ết thảy tư  duy 

mô tả mà nhiếp thọ cho chúng con, làm 

cho bao n h iêu  đại n guyện mà chúng con 

sẽ phát khởi đều hoàn toàn  th àn h  tựu,  

sanh ra  ở  đâu cũng không bao giờ quên 

mất  đại  nguyện  ấy,  thực  h iện   tuệ  giác 

vô  thượng,  th àn h   tự u  địa  vị  “chánh- 

biến-giác”. 

Đ ệ  tử  chúng  con  từ  nay  sắp  đi,  

nguyện  đờỉ  đời  kiếp  kiếp,  ở   đâu  cũng 

vậy,  thường  nhớ  được  mà  phát  Bồ-đề- 

tâm,  làm cho Bồ-đê-tâm liên  tụ c không 

gián đoạn. Đệ tử  ch ú n g con từ  nay sắp 

đi, nguyên đời đời kiếp kiếp,  ở  đâu cũng
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vậy,  thường  được  phụng  sự  vô  lượng 

chư Phật, thường được cúng dường, và 

đồ cúng dường thường được đầy đủ. Đệ 

tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời 

đời  kiếp  kiếp,  ở   đâu  cũng  vậy,  thường 

gặp  được  vô  lượng  Bồ-Tát,  được  cúng 

dường và  đồ  cúng  dường  được  đầy  đủ.  

Đệ  tử chứng con từ nay sắp  đi,  nguyện 

đời  đờỉ  kiếp  kiếp,  ở   đâu  cũng  vậy,  

thường gặp được vô ỉượng Hiền-Thánh,  

được  cúng  dường  và  đồ  cúng  dường 

được đầy đủ. Đệ tử  chúng con từ  nay sắp 

đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, ở đâu cũng 

vậy, thường được báo đáp từ ân của cha 

mẹ,  được  phụng  dưỡng  và  đồ  phụng 

dưỡng đầy đủ như ý. Đệ tử  chúng con từ 

nay sắp  đi,  nguyện đời đời kiếp kiếp,  ở 

đâu  cũng vậy,  thường  gặp  được  liệt  vị 

Hòa-thượng, y-chỉ-sư, được cúng dường 

và muốn cứng dường gì thì có đủ n hư  ý.  

Đệ  tử chúng con từ nay sắp  đi,  nguyện 

đời  đời  kiếp  kiếp,  ở  đâu  cúng  vậy, 
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thường được  gặp  những vị  nguyên-thủ 

có  năng  lực,  để  chung  sức  chấn  hưng 

Tam-Bảo, không để lu mờ. Đệ  tử chúng 

con từ nay sắp  đi,  n guyên  đời  đời  kiếp 

kiếp,  ở  đâu cũng vậy, thường được trang 

nghiêm  quốc độ, ỉàm cho cái tê n  tam đồ 

bát nạn cũng không có. Đệ tử  chúng con 

từ  nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp,  

 ở  đâu  cũ n g vậy,  bốn th ứ  vô  ngại  trí và 

sáu  thứ   th ần   thông  lực  đều  được  biểu 

hiện, thường không quên mất, và dùng 

những thứ ấy mà giáo hóa tất cả m uôn 

loài.  P hát  đại  n guyện  như vậy  rồi,  đại 

chúng  hãy  cùng  n hau  đồng  một  nỗi 

thống th iết,  gieo xu ống đất  tất  cả năm 

bộ phận của cơ th ể mà qui y và đảnh lễ 

các đấng Đại từ  bi phụ của cả th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-NỈ

Phật, 

-  Nam-mô Thế-Tịnh-Quang
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Phật, 

-  Nam-mô Thiện-Tịch Nguyệt-

Âm Diêu-Tôn Trí-Vương

 Phật, 

 Nam-mô Long-Chủng Thượng

 -

Tôn-Vương Phật, 

-  Nam-mồ Nhật-Nguyệt-Quang

Phật, 

-  Nam-mô Nhật-Nguyệt Châu-

Quang Phật, 

-  Nam-mô Huệ-Tràng Thắng-

 Phật, 

 v

 ư

 ơ

 n

 g

-  Nam-mô  Sư-Tử-Hống Tự-Tại

Lực-Vương Phật, 

-  Nam-mô Diêu-Âm-Thắng

Phật, 

-  Nam-mô Thường-Quang-
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Tràng Phật, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Đảng

Phật, 

-  Nam-mô Huệ-Oai Đăng" 

Vương Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Thắng-Vương

Phật, 

-  Nam-mô Tu-Di-Quang Phật, 

-  Nam-mô Tu-Mạn Na-Hoa-

Quang Phật, 

-  Nam-mô Ưu-Đàm Bát-La-Hoa

Thù-Thắng-Vương Phật, 

-  Nam-mô Đại-Huệ Lực-Vương

Phật, 

-  Nam-mô A-Sơ-Tì Hoan-Hỷ-

Quang Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lượng Âm-
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Thanh-Vương Phật, 

-  Nam-mô Sơn-Hải-Huệ Tự-Tại

Thông-Vương Phật, 

-  Nam-mô Đại-Thông-Quang

Phât, 

•  

7

-  Nam-mô Tài-Quang Phật, 

-  Nam-mô Kim-Hải-Quang

Phât,  

•  7

-  Nam-mô N hất-Thiết Pháp-

Tràng Mãn-Vương Phật, 

-  Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Phổ-H iên Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thé-Âm Bồ-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  ch ú n g con  chí th àn h
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qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không 

giứi, nguyên nhờ n ăn g lực đại từ  bi của 

chư  P hât,  Đai-Đ ia  Bồ-Tát,  và  tất  cả

I  

7 

•  

« 

■

Thánh-H iên mà làm  cho chúng con sanh 

ra ở đâu, nhứ ng th ệ n guyên chứng con 

phát khởi cứng tùy tâm  tự  tai. 

Đệ  tử  chứng con từ  nay sắp  đi,  lại 

nguyện  đời  đời  kiếp  kiếp,  ở   đâu  cứng 

vậy,  ai thấy  sắc tướng chúng con cũng 

được giải th o á t; chứng con vào địa ngục 

th ì địa ngục b iến  th àn h  Tịnh-độ, tấ t cả 

h ìn h  cụ b iến  thàn h  dụng cụ y ên  vui, làm  

cho mọi người sáu giác quan đều than h  

tịn h , th ân  và tâm  đ ều than h  th oát, như 

cỏi T hiền th ứ  ba vậy, triệt h ết m àng lưới 

nghỉ  hoặc,  phát  ra  giai  đoạn  đầu  tiê n  

của tu ệ giác giải th oát. Đ ệ tử  chúng con 

từ   nay  sắp  đi,  lạ i  n gu yện   đời  đời  kiếp 

kiếp, ở đâu cúng vậy, ai nghe âm than h 

chúng con  tâm   cũng ổn  định,  lọc  sạch 

tội lỗi nhơ bẩn, thự c h iên  tổn g trì môn, 
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giải th oát m ôn và tam  m uội m ôn,  hoàn 

th àn h   đại  nhẫn  lực,  b iện   tài  vô  tận,  

đồng  lên   Pháp  vân   địa,  đồng  th àn h  

C hánh-biến-giác.  Đ ệ  tử   chúng  con  từ  

nay sắp đỉ, lại n gu yên  đời đời kiếp kiếp,  

ở đâu cứng vậy,  ai n gh e  tê n  chúng con 

cũng  đều  hoan  hỷ,  cảm   th ấy  được  sự 

chưa từ ng có ; chúng con  vào tam  đồ th ì 

cái khổ tam  đồ  triệt hạ,  chúng con vào 

loài  người  loài  trời  th ì  p h iền   não  loài 

người loài  trời  h ết  còn,  chúng con  đến 

đâu cứng đ ến m ột  cách  tự  tại,  làm  cho 

ai  cũng giải  th oát.  Đ ệ  tử  ch ú n g con   từ  

nay sắp đi, lạ i n gu yện  đời đời kiếp  kiếp,  

 ở  đâu cũ n g vây,  đối với h ế t th ảy ch ú n g 

sanh không có cái ý tưởng phóng xả hay 

cưỡng  đoạt,  không  có  cái  ý  tưởng  oán 

th ù  hay th ân  th iết, triệ t h ẳn  cái gốc tam  

độc, siêu  th oát ý niệm  bản n gã và sở hứu 

của bản ngã, tin  và th ích  chánh pháp vĩ 

đại,  th i  hàn h   đức  tán h   từ   bi  m ột  cách 

b inh đẩng và phổ b iến , làm  cho toàn  th ể
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hòa  hợp  với  nhau  n hư  sự  h òa  hợp  của 

th án h   chúng  vậy.  Đ ệ  tử   ch ú n g  con  từ 

nay sắp đỉ, lại n guyên đời đời kiếp kiếp,  

ở đâu  củng vậy,  đối với h ết  th ảy m uôn 

loài  tâm   thường  bình  đẳng,  in   như  hư 

không, khen chê  ch ẳn g động, th ân  th ù  

như  nhau,  đi sâu vào  cái tâm  sâu rộng,  

học  tập  tu ệ  giác  Phật-Đ à,  là   m ột  cách  

bình đẳng tu yệt  đối,  n h ìn  tấ t  cả chứng 

sanh như n h ìn   tôn   giả  La-Hầu,  đầy  đủ 

công ha• nh thâ *p

  M 

 T  tru * , 

  '    th ư *  c h iê•  n  c á i đ i•a  vi•

“coi chúng sanh như  con m ột”, siêu  v iệt 

ý niệm  có không, th ể h iện  tuệ giác trung 

đạo.  Đại  chúng  hãy  cùng  nhau  ch í 

thành,  gieo  xuống  đất  tất  cả  năm   bộ 

phận  của  cơ  th ể,  đồng  m ột  n ỗi  th ốn g 

th iết mà qui y và đảnh lễ  các  đấng Đ ại 

từ  bi phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phât, 
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-  Nam-mô Bảo-Hải Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Anh Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Thành Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Quang Phật, 

-  Nam-mô Bảo-Tràng-Phan

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Bảo-Quang-Minh

Phât,  

•   7

 Nam-mô A-Sơ Phâ•t

, 

 -

7

-  Nam-mô Đại-Quang-Minh

Phât,  

•   7

 Nam-mô Vô-Lượng-Âm Phật, 

 -

-  Nam-mô Đại-Danh-Xưng

Phật,  

•   7

 Nam-mô Đắc-Đai A n-ổn Phât

 -

• 

•

-  Nam-mô Chánh-Âm-Thanh

Phật, 

-  Nam-mô Vô-Han-Tinh Phât, 

• 

• 

 •  ' 
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-  Nam-mô Nguyệt-Âm Phật, 

-  Nam-mô Vô-Han Danh-Xưng

Phật, 

-  Nam-mô Nhật-Nguyệt Quang

-Minh Phât, 

-  Nam-mô Vô-Cấu Quang Phật, 

-  Nam-mô Tịnh-Quang Phật, 

-  Nam-mô Kim-Cang-Tạng Bô-

Tát, 

-  Nam-mô Hư-Không-Tạng Bô-

Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bô-

Tát. 

Lại nứa, đệ tử ch ú n g con chí th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tậ n   hư  không
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giới,  nguyện  nhờ  côn g  đức  sám   h ối  và 

phát nguyện hôm  nay mà chúng con và 

tứ  sanh  lục  đạo,  từ nay  sắp  đi  cho  đến 

ngày  giác  ngộ,  thực  hàn h  Bồ-Tát  hạnh 

m ột cách không chán không m ệt, sự bố- 

th í  tài-sản  cúng  như   sự  bố-thí  chánh- 

pháp  không bao  giờ  cùng tận,  tu ệ  giác 

phối  hợp  phương tiệ n  n ên  làm   gì  cúng 

h iệu  quả,  tùy trìn h  độ và th eo b ịn h  tật 

của  m ỗi  ngườỉ  mà  trao  cho  họ  dược 

phẩm  chánh pháp,  kẻ  thấy người  nghe 

đồng được giải thoát. 

Đệ tử  chúng con lại nguyện từ  nay 

sắp đi  cho đến ngày giác ngộ,  không bị 

m ột  sự  trở  ngại  nào  tron g  v iệc  thực 

h ành  Bồ-Tát  hạnh,  đ ến  đâu  cũng  làm  

những  P h ật  sự  vĩ  đại,  th iết  lập  đạo 

tràng

o

, thự c h iện  sự tự  tại của tâm  trí và

 '  

I  

•  

•  

•  

•

sư tư  tai đối với van  hữu, nhâp đươc các

•  

•  

•  

)  

” 

♦  J r  

♦

tam   m uội  môn,  mở  được  các  tổn g  trì 

môn,  n ên   phát  giác  P h ật  quả,  ở  Pháp 

vân  địa,  mưa  xuống  nước  mưa  cam   lộ, 
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d iệt  sạch  bốn  loại  ma  quân  cho  m uôn 

loài,  làm   cho  họ  thự c  h iện   được  diệu 

dụng pháp thân. Bao n h iêu  đại nguyện 

ngày  nay  chúng  con  phát  ra,  nguyên 

được như đại nguyện của mười phương 

Đạỉ-Đ ịa  Bồ-Tát,  n gu yện   được  như  đại 

n guyện  mà  mười  phương  chư  P h ật  đã 

phát  ra  khi  còn  ở  th ì  gian  tu   hành,  

quảng đại như pháp tánh, cứu cánh như 

hư không. N guyện cho chúng con được 

như đại nguyện, n gh ĩa là v iên  m án Bô- 

Đ ề nguyên và h ết th ảy m uôn loài cúng 

đều  tiếp   th eo  mà  được  như  sở  nguyện 

của  họ.  Ngưỡng  n guyện  mười  phương 

h ết thảy Phật-Đ à,  h ết  thảy Phật-Pháp,  

h ết  thảy Bồ-Tát,  h ết  th ảy Thánh-H iền,  

đều  đem  nảng  lực  đai  từ  bi  mà  chứng 

giám   cho  chúng  con.  C húng  con  lại 

nguyện h ết th ảy các vị chúa tể loài trời,  

các vị  chứa tể   loài tiên ,  h ết th ảy th iện  

th ần  và lon g thần, đ ều đem cái n ăng lực 

bảo  vệ  Tam-Bảo  mà  chứng  giám   cho
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chúng  con,  làm   cho  h ạnh  n guyện  của 

chúng con đều tù y tâm  tự  tại. 

PHẦN THỨ SÁU  :

PHÁT HCI  HƯỚNG  TÂ M

Hôm  nay,  tấ t  cả  đại  chúng  cùng 

sám   hối  trong  đạo  tràn g  này,  đá  phát 

Bô-đê-tâm  và đá p hát B ô-đê-nguyện rồi,  

bây giờ,  tiếp   th eo,  n ên  phát  hồi  hướng 

tâm .  Trước  h ết,  hãy  cùng  nhau  đồng 

m ột nỗi th ốn g th iết,  gieo xuống đất tất 

cả năm  bộ phận của cơ th ể mà qui y và 

đảnh lễ  các đấng Đ ại từ  bi phụ  của tất 

cả th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu "Ni

Phật, 

-  Nam-mô Nhật-Quang Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lượng-Bảo Phật, 

-  Nam-mô Liên-Hoa Tối-Tôn
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Phật, 

-  Nam-mô Thân-Tôn Phật, 

-  Nam-mô Kim-Quang Phật, 

-  Nam-mô Phạn-Tự-Tại-Vương

Phât,  

•   7

 Nam-mô Kim-Quang-Minh

 -

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Kim-Hải Phật, 

-  Nam-mô Long-Tự-Tại-Vương

Phât,  

•  7

-  Nam-mô Thọ-Vương Phật, 

-  Nam-mô Nhất-Thê Hoa-

Hương Tự-Tại-Vương Phật,  

-  Nam-mô Dũng-Mãnh Chấp-

Trì Lao-Trượng Khí-Xả 

Chiến-Đau Phật, 

-  Nam-mô Nội-Phong Châu-

Quang Phật, 
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-  Nam-mô Vô-Lượng Hương- 

Quang-Minh Phật,  

-  Nam-mô Văn-Thù  Sư-Lợi Bồ- 

Tát, 

-  Nam-mô Diệu-Âm Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô- 

Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bô-

Tát. 

Lại nữa, đệ tử  ch ú n g con chí th àn h  

qui y và đảnh lễ h ết th ảy Tam-Bảo khắp 

cả  mười  phương,  cù n g  tận   hư  không 

giới, n guyện xin  các N gài đem  n ăn g lực 

đại từ  bi mà chứng giám  cho chúng con 

:  C húng  con  nguyên  đem   tất  cả  th iện  

n ghiệp  đã  làm   tron g  quá  khứ,  đã  và 

đang làm  trong h iện  tại, sẽ làm  trong vị 

lai, bất kể n h iều  ít, n ặn g n h ẹ, đều xoay 

lạ i mà cho h ết thảy chúng sanh trong tứ
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sanh lụ c đạo, làm  cho họ có được cái tâm  

ch í th ể  h iện  tu ệ  giác  vô  thượng,  nghĩa 

là không hướng về n h ỉ thừa, không xoay 

lại tam  hữu, mà tất cả đồng hướng đến 

tuệ giác vô thượng ấy. 

Hôm  nay,  tất  cả  đại  chúng  cùng 

sám  hối  trong  đạo  tràn g  này,  đă  cừng 

nhau  phát  Bồ-đề  tâm ,  phát  đại  th ệ 

nguyện và phát h ồi hướng tâm  rồi, tâm  

ấy nguyên ấy, rộng lớn như pháp tánh,  

cứu  cánh  như hư không,  h ết  th ảy  chư 

P hật,  Đại-Đ ịa  Bồ-Tát,  h ết  thảy  H iền- 

Thánh,  trong  quá-khứ,  trong  h iện -tại 

cúng như trong vị-lai,  đều  chứng giám  

cho.  Đ ại  chúng  hãy  khuynh  tận   lòn g 

thàn h   mà  đảnh  lễ  Tam-Bảo  :  Đê  tử

•

chúng con phát tâm  phát nguyện, công 

v iệc đã hoàn tất, vui m ừng vô hạn, n ên  

h ết  lòn g chi  thành,  gieo  xuống đất  tất 

cả  năm   bộ  phận  của  cơ  th ể,  phụng  vì 

nguyên  thủ,  cha  m ẹ,  sư  trưởng,  th ân  

th ích   n h iều   đời,  bà  con  n h iều   kiếp, 
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phụng v ì bạn h iền  bạc ác, chư th iên  chư 

tiên , bốn vị th ỉên  vương hộ vệ th ế  gian,  

liệ t  vị  th iện   th ần   hộ  vệ  những kẻ  làm  

lành,  trừng trị  những kẻ  làm   ác  và  hộ 

vệ  những  người  thọ  trì  kỉnh  pháp,  

phụng  vì  quá-khứ,  h iện -tại,  cũng  như 

cùng tận  vị-laỉ, m ọi người th ân  hay thù,  

hay không th ân  thù, và h ết thảy chúng 

sanh trong lục  đạo  tư sanh,  chúng con 

đều phụng vì họ mà qui y và đảnh lễ các 

đấng Đ ại từ  bỉ phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật, 

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phật,  

-  Nam-mô Sư-Tử-Hưởng Phật, 

-  Nam-mô Đại-Cường Tinh- 

Tiến Dũng-Lực Phật, 

-  Nam-mô Quá-Khứ Kiên-Trú

Phật,  

-  Nam-mô Cổ-Âm-Vương Phật, 
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-  Nam-mô Nhật-Nguyệt-Anh

Phật, 

-  Nam-mô  Siêu-Xuất Chúng-

Hoa Phât,  

•  7

-  Nam-mô Thế-Đăng-Minh

Phật, 

-  Nam-mô Hưu-Đa Di-Ninh

Phật, 

-  Nam-Mô Bảo-Luân Phật, 

-  Nam-mô Thường-Diệt-ĐỘ

Phật, 

-  Nam-mô Tịnh-Giác Phật, 

-  Nam-mô Vô-Lượng Bảo-Hoa-

Mỉnh Phât, 

•  

 7

 Nam-mô Tu-Di-Bộ Phật, 

 -

-  Nam-mô Bảo-Liên-Hoa Phật, 

-  Nam-mô Nhât-Thế-Chúng
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Bảo-Phổ-Tập Phật, 

-  Nam-mô Pháp-Luân Chúng-

Bảo-Phổ-Tập Phong-Dinh

Phật, 

-  Nam-mô Thọ-Vương Phong-

Trưởng Phật, 

-  Nam-mô Vi-Nhiểu Đặc-Tôn

Đức-Tịnh Phật, 

-  Nam-mô Vô-Cấu-Quang Phật, 

-  Nam-mô Nhật-Nguyệt Phật, 

-  Nam-mô Quá-Khứ Vô Số Kiếp

Chư Phật Đại-Sư Hải-Đức

Như-Lai. 

-  Nam-mô Vô-Lượng Vô-Bièn, 

Tận-Hư-Không-Giới, Vô- 

Sanh Pháp-Thân Bồ-Tát. 

-  Nam-mô Vô-Lượng Vô-Biên, 
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Tận-Hư-Không-Giới, Vô-Lậu 

Sắc-Thân Bồ-Tat. 

-  Nam-mô Vô-Lượng Vô-Biên, 

Tận-Hư-Không-Giới, Phát-

Tâm Bồ-Tát. 

-  Nam-mô Hưng-Chánh-Pháp

Mã-Minh Đai-Sư Bồ-Tát. 

•

-  Nam-mô Hưng-Tượng-Pháp

Long-Thọ Đại-sư Bồ-Tát. 

-  Nam-Mô Thập-Phương Tận- 

Hư-Không-Giới Vô-Biên-Thân

Bồ-Tát. 

-  Nam-mô Thập-Phương Tận-

Hư-Không-Giới Cứu-Khổ 

Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. 

Đ ại  chúng  hãy  cùng  nhau  tán  

dương Phật-Đ à mà ch ú  n guyên :
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P h ật là đạỉ th án h, 

Cao n h ất th ế  gian, 

Hào quang rực rỡ,  

Tướng hảo uy nghiêm  ;  

Thần th ôn g m ầu nhiệm ,  

Tuệ  giác quán triệt,  

Làm vị chúa tể 

Trong Các v ì th án h. 

Hóa th ân  của P hật.  

H iện đủ lụ c đạo, 

Pháp th ân  của P h ật 

Khắp cả mười phương ;  

Vô k iến  đảnh tướng 

N ổi lê n  đỉnh đầu, 

Cổ phóng hào quang 

Sáng như  m ặt nhật.  

Gương m ặt của P h ật 

N hư ánh trăn g rằm,  

Thân N gài ánh vàng,  

Đủ mọi tướng hảo ;  

H ình dung của P hật 

Vô cùng uy nghiêm , 

Cử động của P h ật
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Vô cùng siêu  th oát. 

Uy đức của P h ật 

Chấn động đại th iên , 

Làm cho ma quân 

K inh h oàng khiếp phục ; 

M inh trí của P h ật 

C hiếu soi th ấu  suốt, 

N ên các tà th u yết 

B ặt dấu tấ t cả. 

Thấy người ác độc 

H ết lòn g giáo hóa, 

Lấy sự cứu khổ 

Làm n ghĩa vụ ch án h  ; 

Đã vượt sanh tử, 

Qua bờ b ên  kia, 

N hưng vẫn  trở lạ i 

Làm th u yền  cho người. 

Vi th ế  mà được loài người cũ n g như 

loài trời đều tôn  xưng là đấng Thế-Tôn,  

đủ  mườỉ  huy  h iệu   là   Như-Lai,  ứ ng- 

Cúng,  C hánh-biến-tri,  M inh-hạnh-túc,  

T hiện-thệ,  Thế-gian-giải,  Vô-thượng-sĩ, 
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Đ iều-ngự Trượng-phu,  Thiên-N hân-Sư,  

P h ật, hóa độ vô lượng chúng sanh, nhổ 

sạch gốc rễ  sanh tử. 

C húng  con  n gu yên   nhờ  côn g  đức 

phát  tâm   phát  n gu yện   trên   đây  mà 

những vị n guyên th ủ  quốc gia và những 

kẻ  cọn g sự,  từ  nay sắp đi  cho  đến ngày 

giác  ngộ,  trở  th àn h   những  người  vì 

chánh pháp mà liều  th â n  m ình như ngài 

Tát-Bà-Luân, dùng đại bi mà d iệt tội lỗi 

như   ngài  Hư-Không-Tạng,  có  th ể  xa 

nghe  chánh  pháp  như   n gài  Lưu-Ly- 

Quang,  th ấu   triệt  ch án h  pháp  rất  khó 

như ngài Vô-Cấu-Tạng. Lại n guyện nhờ 

côn g  đức  ấy  mà  cha  mẹ  và  th ân   th ích  

bây giờ cúng như n h iều  kiếp, từ  nay sắp 

đi cho đến ngày giác ngộ, hóa th ân  cùng 

khắp  hư không  giới  như  ngài Vô-biên- 

Thân,  đầy  đủ  mười  th ứ   côn g  đức  như 

ngài Cao-Đức-Vương, n ghe chánh pháp 

mà  hoan  hỷ  như  n gài  V ô-úy,  th ần   lực 

dũng  m ãnh  như  n gài  Đại-Thế-Chí.  Lại
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nguyện  nhờ  côn g  đức  ấy  mà  Hòa- 

thượng,  Y-chỉ-sư,  các  vị  đồng  học,  

Thượng-tọa,  Trung-tọa,  H ạ-tọa,  h ết 

thảy  th iện   hữu,  từ   nay  sắp  đi  cho  đ ến  

ngày giác ngộ, được n ăn g lực vô úy như 

ngài Sư-Tử-Vương, ản h  hưởng giáo hóa 

vĩ đại như n gài Bảo-Tích, n ghe tiến g  là 

cứu khổ  như ngài  Quán-Thế-Ảm,  khéo 

h ỏi chánh pháp như  ngài Đại-Ca-Diếp.  

Lại nguyên nhờ côn g đức ấy mà tại-gỉa,  

xuất-gỉa, th í chủ, bạn h iền , bạn ác, cùng 

nhứng người liên  h ệ với họ, từ  nay sắp 

đi cho đến ngày giác ngộ, giải th oát ách  

n ạn   như  ngài  Cứu-Thoát,  tướng  mạo 

đoan nghiêm  như  n gài Văn-Thù,  xả bỏ 

nghiệp  chướng  như   n gài  Khí-Ấm-Cái,  

th iết  tối  hậu  cú n g  dường  như   ông 

Thuần-Đà. Lại n gu yện  nhờ côn g đức ấy 

mà  chư   th iên ,  chư  tiên ,  bốn  vị  Thiên- 

Vương hộ vệ th ế  gian, liệ t vi th iện  th ần  

và lon g th ần  hộ vệ  nhữ ng kẻ  làm  lành,  

trừ ng  trị  những  kẻ  làm   ác  và  hộ  vệ
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nhứng  người  thọ  trì  kỉnh  pháp,  cùng 

những kẻ  liên  h ệ  với  họ,  từ  nay  sắp  đi 

cho đến ngày giác ngộ, dùng lòn g đại từ  

mà  che  chở  tấ t  cả  như  ngài  A-Dật-Đa,  

tin h  tiế n  mà hộ trì ch án h  pháp như  ngài 

Bất-Hưu-Tức, từ  xa mà chứ ng giám  cho 

sự trì tụ n g như ngài Phổ-H iền, v ị pháp 

th iêu   th ân   như   ngài  Dượe-Vương.  Lại 

n guyện  nhờ  côn g  đức  ấy  mà  mười 

phương  h ết  thảy  nhứ ng  kẻ  th ân   hay 

thù, hay không phải th ân  thù, h ết thảy 

chúng sanh tron g tư sanh lục đạo, cùng 

những kẻ  liên  h ệ  với  họ,  từ  nay  sắp  đi 

cho  đến  ngày  giác  ngộ,  tâm   không  áỉ 

nhiễm   như  th iếu   nữ  Ly-Ý,  trìn h   bày 

chánh  pháp  một  cách   tu y ệt  khéo  như 

phu  nhân  Thắng-M an,  thực  hàn h   tin h  

tiến   như  Đức  Thích-Ca,  có  các  đại 

nguyện như  Đức Di-Đà, uy th ần  như các 

Thiên-vương,  không  th ể  nghĩ  và  bàn 

như   n gài  Duy-Ma,  vô  ỉượng  côn g  đức 

đều  thàn h   tựu,  vô  b iên   quốc  độ  đều
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tran g nghiêm . N gứa m ong mười phương 

th ế  giới, vô b iên  chư  P h ật, Đại-ĐỊa Bồ- 

Tát, h ết thảy T hánh-H iền, đ ều đem  tâm  

đại từ  bi mà n h iếp  th ọ, ch e chở, giúp đỡ,  

làm   cho  ch ú n g  con   ch í  n guyện  v iên  

m ân, tú i tâm  k iên  cường, đức n gh iệp  lũy 

tiến , lòn g từ  vỗ về m uôn loài như  vỗ về 

con m ột, làm  cho họ thự c h iện  được bốn 

th ứ   vô  lượng  tâm ,  sáu   th ứ   ba-la-m ật,  

dùng mười thọ mà th ự c tập th iền  định,  

đem ba n gu yên  mà bao trừm  tấ t cả, ứ ng 

th eo  sự  tưởng niệm  mà  th ấy  P h ật  như  

phu  n h ân   Thắng-M an,  h ết  th ảy  h ạn h  

nguyện cứu cánh th àn h  tựu, đồng đẳng 

Như-Lai mà đồng th àn h  C hánh-gỉác. 
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khai phat tinh hu¢, ning luc v6 lugng
diéu dung than théng, ning luc vo
lugng d6 thoat chiing sanh, ning luc vo
lugng che chd ching sanh, niing Iuc vé
lugng an di ching sanh, ning lvc vé
lugng gidi trd khé néo, ning luc vé
lugng giai thoat dia nguc, ning lyc vé
lugng t& d6 nga qui, ning luc vé lugng
ciu vét sic sanh, ning lyc vé lugng
nhi€p héa Tu-la, ning luc v6 lugng
nhié€p héa loai ngudi, nang luc vé lugng
diét sach phién néo loai troi loai tién,
ning lyc hoan toan trang nghiém thap
dia, ning luc hoan toan trang nghiém
Tinh-d9, ning lyc hoan toan trang
nghiém dao-trang, niang luc hoan toan
trang nghiém céng dic Phat-dia, ning
luc hoan toan trang nghiém tri tué
Phat-dia, ning luc hoan toan trang
nghiém phdp than vi mat, ning lyc
hoan toan trang nghiém vé thugng Bo-
Dé, niang lyc hoan toan trang nghiém vé
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- Nam-mé Dai-Bi-Quang Phat,
- Nam-mé Tu-Luc-Vuong Phat,
- Nam-mé Tu-Tang Phat,

-Nam-mé Hué-Thugng Bo-Tat,
- Nam-mé Thuong-Bat-Ly-Thé
Bo-Tat,

- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,

- Nam-mé Quéan-Thé-Am Bo-
Tat.
Nguyén xin chu Phat, Dai-Dia Bo-
Tat, dem ning luc dai t bi, ning Iuc dai
tri tug, ning lyc bat tu nghi, ning luc
vo6 lugng tu tai, nang luvc hang phuc bén
loai ma quan, ning lyc doan trir nim
thut che khu4t, ning lyc nhé sach hét
thay phién nio, ning Iuc vo lugng diét
sach vong nghiép, niang luc vé lugng
khai phat quan tri, ning Iuc v6 lugng
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thugng Niét-Ban, ning luc vo lugng vo
tan cong dic, nang luc vé lugng vé tan
tri tué, nguyén xin mudi phuong chu
Phat, Dai-Dia B6-T4t, dem nhing niang
luc v bién, vé lugng, tu tai, bat tu nghi
nhu vay, thé theo ban thé, thé theo ban
nguyén, ma ban cho tat ca mudi phuong
luc dao ching sanh ciing nhu cho
nhing nguéi cung phat Bo-dé-tam hom
nay, quyét lam cho hét thay hoan thanh
day di ning Iyc dai cong dic, hoan
thanh day du ning luc Bo-dé-nguyén,
hoan thanh day dd ning lyc Bob-de-
hanh.

Ngay nay, mudi phuong thé gidi,
hét thdy chiing sanh, bit luan c¢6 mit
hay khudt miit, than hay thu, hay khong
gi cd, thudc ti sanh hay luc dao, lién hé
hay khong lién hé, doi nay cing nhu
cung tan vi lai, tat cad va hét thay déu
nhd phuong phdp sam héi nhu thé nay
ma vinh vién thanh tinh, sanh ra & dau
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2/a. Nguyén van Luong-Hoang-Sdm ma
ban dich nay can ci dé chia lai nim trong Dai-
tang-kinh, mang s& 1909, quyén 45, cac trang 922-
967. Ban giang nghia dung lam cdn cif 1a cda ngai
Dé&-Nhan (1858-1932), thudc 2 sach s6 8 va s6 9
cia by DE-Nhan dai-su di-tap néi trén. Ban in
lan thi nhat (2513-1969) t6i dich tr nguyén van
mot 4n ban riéng, khéng c6 d6i chi€u cdn than
nhu Pai-tang-kinh. Va4 lai, khi in ntta chung toi
mdi nhG dén ban giang nghia cua ngai P&-Nhan,
nén chi chita dugc nita sau.

2/b. Ban in thit nhat cing khong c¢é phan
Khai Kinh va phan Hoi-Hudng, nén c6 ngudi
phan nan 1a thi€u s6t. That ra 2 phn nay, ddi vdi
Luong-Hoang-Sam thi hai thiva. Vi ngay ciu “md
dau van dung” va lay 7 dic Phat d4 1a Khai Kinh.
Roi sau mbi doan Sam-1€, da cé lién 15i phat
nguyén hoi hudng. Tuy nhién, sy tung niém cang
nhiéu cang t8t, mién sao ding qué rudm ra va
thi€u duy nhat. Xét nghi thic cd vé Khai Kinh va
Hoi-Hudng cia Luong-Hoang-Sam, da s6 dung
cho viéc ing phu. Nhung d6 1a viéc cua cac vi ung
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quy y va danh 1& cdc dang Dai ti bi phu
ctia ca thé gian :
- Nam-mé Di-Lac Phat,
- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,
- Nam-mé Chién-Dan-Khét
Trang-Nghiém-Thing Phat,
- Nam-mé Hién-Thién-Thi
Phat,
- Nam-mé Thién-Y Phat,
- Nam-mé Quang-Trang-
Nghiém-Vuong Phat,
- Nam-mé Kim-Hoa-Quang
Phat,
- Nam-mé Bao-C4i-Chiéu-
Khéng Tu-Tai Luc-Vuong
Phat,
- Nam-m6 Hu-Khong Bao-Hoa
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cling dugc nhu nguyén, mot chiéu kién
¢6, tam chi khong thoai chuyén, déng
ding véi Phat, thanh Phat t4t ca. HEt
thay ching sanh vé sau nia, ai khic dai
nguyén nay thi cing lam cho ho dugc
vao ca trong bién dai nguyén, hoan
thanh day da céng duc tri tu¢, dong
déng Bb-T4t ma day dd thap dia, day dd
nhét-thiét-tri, trang nghiém vé thugng
Bé-Dé va trang nghiém ciu cdnh giai
thoat.

PHAN THU NAM :
DHAT KHC1 PAI NGUYEN

Hém nay, tdt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, da dudc
cung nhau phét dai tam, hoan hy vé tan
rdi, bay gi¥ lai phai chi thanh phat khai
nhidng dai nguyén sau day. Tuéc khi
phat khéi, dai ching hay cung nhau
dong mot néi thong thiét, gieo xudng
d4t t4t ca nam bo phan cda co thé ma
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siéu viét trén moi tu duy mé ta. Chu
Phat B6-T4t néi cling khéng cung. Ning
Iuc cda cong duc Ay lai cang bat tu nghi,
nhu vay ha lai khéong hét long chuyén
chi vao sy nh4t tam nhat y phat Bo-de
tam ? Nén Kinh Dai-Tap da huan thi
nhu sau, “ngéi nha dau téi ca tram nam,
nhung mot lan d6t dén 1én la ph4 tan
hét bong t6i 4y : Ping cho m6t niém la
nhe ma khong né luc”. Pai chiing hay
cung nhau quy xuéng, chip tay, nhat
tam tudng niém mudi phuong Tam-Bao,
ro6i tam thi nghi, miéng thi tdc bach, nhu
sau: Dé ti chiing con ngay nay d6i truéce
mudi phuong Phat-Pa, truéec muoi
phuong Phat-Phap, truéc musi phuong
B6-T4t, truéc musi Hign-Thanh, gid
tam that thing, gi@ niém that chuyén,
dem tam rat an chn, tam rt trinh trong,
tam khong phéng dat, tam khong dong
chuyén, tam thich didu thién, tam dé tat
ca, tam gitp t4t ca, tam bing tam Phat,
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bién I¥a d& déi ctia dia nguc vo gidn ma
chiu du thd cyc hinh, ching con cing
nguyén khong vi c4i khé 4y ma lai buéce,
danh mat cdi tam chi vi dai ngay nay.
Tam nay nguyén nay dong ding vdi tam
ctia chu Phat, dong ddng véi nguyén ciia
chuPhat, nén chiing con lai khuynh tan
long thanh ma danh 1é Tam-Bao.

Pé ti ching con, tit nay cho dén
ngay gidc ngo, vé tué gidc thi khong phu
nhan moi hién tugng tuong d6i ma vin
thé nghiém thuc tai siéu viét, vé the
nguyén thi nguyén d¢ thoat hét thay
mudi phuong chiing sanh. Chinh thuc
phdt Bo-dé tam nhu vay réi, dai chiing
hdy cung nhau, dong mot néi thong
thi€t ma gieo xu6ng d4t tat cd nam bo
phan cda co thé, tam lai niém, miéng lai
tac bach, nhu sau day : D¢ ti ching con
khéng vi ban than cau tué gidc vé
thugng, ma la vi citu d6 hét thay chiing
sanh nén ciu tué gidc vé thugng ay. Tit
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ma phat Bo-dé tam nhu sau, “D¢ td
chiing con t& nay cho dén ngay hoan
thanh tué giac v6 thugng, nguyén
khong c6 tam chi thich qua bao nhon
thién, tam chi thich Thanh-Vian Duyén-
Gidc, ma chi muén y theo Dai-thua, lap
chi nguyén mong ciu Nhat-thé-tri dé
hoan thanh tué giic vé thugng”.
Nguyén xin muoi phuong chu Phat, Dai-
Dia B6-T4t, hét thay Thanh-Hién, dem
ning luc ban nguyén ma ching giam
cho chiing con, dem ning Iyc t bi ma
nhi€p tho cho ching con, lam cho sy
phét tam ngay nay ctia ching con, bay
gid song & canh ng nao, sau nay sanh
Gthé gidinao, ciing kién ¢6, khong thoai
chuyén. Diu doa vao tam dé, diu sa vao
bat nan, trong tam gi6i chiu di than
hinh, lanh d4 khé s8, kh6 chiu khé nh&n
dén dau, chuing con ciing nguyén khong
vi cdi khé 4y ma lui bude, ddnh mat tam
chi vi dai ngay nay. Tha la vao trong





index-104_1.png
101

- Nam-mé6 Hong-Diém Dé-
Trang-Vuong Phat,
- Nam-mo6 Thién-Du-Bo Cong-
Diic Phat,
- Nam-mé6 Bao-Hoa Du-Bd
Phat,
- Nam-moé Bao-Lién-Hoa Thién
-Tra Ta-La Tho-Vuong Phat,
- Nam-mé6 PAu-Chién-Thing
Phat,
- Nam-mé6 Thién-Du-Bo Phat,
- Nam-mo6 Chau-Trap Trang-
Nghiém Céng-Diic Phat,
- Nam-mo Khi-Am-Csi Bo-Tat,
- Nam-mé6 Tich-Can Bé-Tat,
- Nam-mo6 Vé6-Bién-Than Bo-
Tat,
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nay sdp di cho dén ngay giac ngo, ching
con nguyén dam nhéan tit ca ching
sanh, phat khéi 1ong dai ti bi dé, cung
tan vi lai, ai bi khé 16n trong tam do, ai
bi nan to trong luc dao, ching con
nguyén khong tranh moi khé nan &y,
dem than minh ra ma che ché, ma thay
thé, 1am cho nhing ké ay dugc cai “dat
yén én”. Chiing con chi thanh quiy va
danh 1€ cdc dang Pai ti bi phu cda ca
thé gian :
- Nam-mé Di-Lac Phat,
- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,
- Nam-mé Lién-Hoa Quang-Du
-Hy Than-Thong Phat,
— Nam-mé Tai-Cong-Dic Phat,
— Nam-mo Puc-Niém Phat,
- Nam-mo Thién-Danh-Xung
Cong-Dic Phat,
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ching con nguyén nhd ning lyc cua
Phat, ning luc cia Phap va ning luc
cua Tang ma ap dung moi phuong tién,
dua ho vao ca trong tué gidc cia Phat-
Da, hoan thanh Nhat-thé-tri mét cach
day du. Pai chiing hay cung nhau gieo
xudng d4t tat cd nim bo phéan cia co thé
ma qui y va ddnh 1& khip cid mudi
phuong, cang tan hu khong gidi, cac
dang Dai ti bi phu ctia ci thé gian :

- Nam-mé Di-Lac Phat,
- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé6 Phé-Quang Phit,

- Nam-m6 Phé-Minh Phat,

- Nam-mé Phé-Tinh Phat,

-Nam-mé Pa-Ma-La-Bat Chién
-Dan-Huong Phat,

- Nam-mé Chién-Dan-Quang
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- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat.

Nguyén xin mudi phuong chu Phat
dem ning luc dai ti dai bi ma ching
giam cho chiing con, lam cho céi viéc
phat Bo-dé tam lam Bé-tat hanh ngay
nay cuia ching con, sanh ra ¢ dau cing
hoan thanh day dd, nhing ché chiing
con dén ai cling dugc giai thoat. Ching
con lai khuynh tan long thanh, gieo
xudng d4t tt ca nam b phén clia co thé
ma didnh 16 mudi phuwong Tam-Bio.
Chiing con khéng vi ban than cau tué
gidc vo thugng, ma vi tit ca nén cau tué
gidc v6 thugng dy. T nay sdp di cho dén
ngay gidc ngd, néu ai ngu t6i, khong biét
chanh phap, chi truong nhing thuyét
khéc v6i chanh phép, néu ai tuy né luc
tu hanh nhung khéng thau triét moi sdc
thdi cia chdnh phdp, d6i véi nhing
ngudi nhu vay, cho dén cung tan vi lai,
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Phat,
- Nam-mé Ma-Ni-Trang Phat,
~ Nam-mé Hoan-Hi-Tang Ma-
Ni Bao-Tich Phat,
-~ Nam-mé Nh4t-Thé€ Thé-Gian
Nhao-Kién Thugng-Dai
Tinh-Tién Phat,
- Nam-mé Ma-Ni-Trang Dang-
Quang Phat,
-~ Nam-mé Hué-Cy-Chié&u Phat,
— Nam-mo6 Hai-Ddc Quang-
Minh Phat,
~ Nam-mé Kim-Cang Lao-
Cuong Phé-Tan Kim-Quang
Phat,
~ Nam-mé Pai-Cuong Tinh-
Tién Dong-Manh Phét,
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tang-kinh.

Tuc-tang-kinh thi t& chif khong phai trang,
va chi ¢6 2 khoang. Do do, thi du ky hiéu TT, 49,
348-ala mat trudc, t& 348, sach 49, ctia Tuc-tang-
kinh. Ciing xin ndi thém, Tuc-tang-kinh nguyén
¢6 150 sd0, mbi sdo ¢ nhiéu sach. Muc luc cia
Tuc-tang-kinh nay ndm trong Dai-tang-kinh,
quyén thit 2 cda loai “phép bao téng muyc lyc”,
s6 hiéu chinh ghi ngoai bia la quyén 99 (hay 198
cta loai 200 sach), gdbm co cac trang 509-560.
Theo muyc luc ndy, nguyén 150 sdo cuia Tuc-tang-
kinh chia ra 3 loai : Loai chinh ¢6 95 sao (Muc
luc trang 509-537) loai ti€p chir giap ¢ 32 sdo
(Muc luc trang 537-554) va loai ti€p chit at c6 23
sdo (Muc lyc trang 554-560). Nhung khi Phat-
gido Trung-Hoa in lai thi 150 sdo nay déng thanh
150 sach, dé s6 luon tir 1 dén 150. Do d6, mudn
tra muc lyc, ta phdi danh s6 lai nhu vdy, tiép theo
sau s6 95 cua loai chinh, mdi tim ra.

Sau hét D&-Nhan dai-su di-tap thi, thi du ky
hiéu DN, 8, 348, 1a trang 348, sdch 8 ctia D&- Nhan
dai-su di-tap. V& s6 trang, sach nay danh 2 s6 :
S6 ¢6 vong don 1a s6 riéng, ky hiéu & day khong
duing. Ky hiéu & day chi dung s6 chung & dudi s6





index-99_1.png
96

chua thanh Phat-Da thi thé khong nhan
trude dia vi dy. Ngudng nguyén mudi
phuong chu Phat, Dai-Dia Bé-Tat, hét
thay Thanh-Hién, hay ching gidm cho
chiing con, 1am cho chiing con hét thay
hanh nguyén déu dugc thanh tyu.

Ho6ém nay, tat ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, gia su
nhiéu ki€p lam lanh rat nhiéu, thi ciing
chi dugc cdi qua bdao khong that cua
nhon thién, chua dugc cai qua bao chan
that cia xudt thé, nén hét séng 1a hét
phuéc, lui lai sa vao dc dao, than thé
khén dén vi khé nio buc bach, khong
thé tu thoat duge. Nhu vay, phi lap thé
nguyén rong 16n, phat tam quang dai,
thi khong lam sao than thé dugc trang
sifc biing trim phudc, ri hét tuéng xdu
va khé nédo. Ngay nay dai chiung chi c6
mot viéc, 1a nhat tam nhit y ma tudng
niém chu Phat, 1ap chi kién ¢6 ma phat
Bo-dé tam. Cong diic ctia sy phat tam dy
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ching con, l1am cho hanh nguyén cda
chiing con déu tuy tam ty tai.

PHAN THU SAU :
PHAT HOl HUONG TAM

Hém nay, tat ca dai chiing cung
sam héi trong dao trang nay, da phat
Bb-dé-tam va da phéat Bo-dé-nguyén roi,
bay gio, ti€p theo, nén phat héi huéng
tam. Trudéc hét, hiay cung nhau déng
mét néi théng thiét, gieo xuéng dat tat
ca nim bd phan ctia co thé ma quiy va
danh 1€ cédc ddng Dai tit bi phu cia tat
ca thé gian :

- Nam-mo6 Di-Lac Phat,

— Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Nhat-Quang Phat,

- Nam-m6 Vo-Lugng-Bao Phat,

- Nam-mé Lién-Hoa T&i-Ton
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diét sach bén loai ma quan cho muén
loai, lam cho ho thyc hién dugc di¢u
dung phép than. Bao nhiéu dai nguyén
ngay nay ching con phét ra, nguyén
dugce nhu dai nguyén cia mudi phuong
Dai-Dia B6-T4t, nguyén dugc nhu dai
nguyén ma mudi phuong chu Phat da
phat ra khi con & thi gian tu hanh,
quang dai nhu phap tanh, cdu canh nhu
hu khong. Nguyén cho chiing con dugc
nhu dai nguyén, nghia la vién méan Bo-
Dé nguyén va hét thay muodn loai cing
deéu ti€p theo ma duge nhu s& nguyén
ctia ho. Ngudng nguyén mudi phuong
hét thay Phat-Da, hét thay Phat-Phap,
hét thay B6-T4t, hét thady Thanh-Hién,
déu dem ning luc dai tit bi ma ching
giam cho chiing con. Ching con lai
nguyén hét thay cac vi chiia té loai troi,
céc vi chia té loai tién, hét thay thién
than va long than, déu dem cai ning luc
bao vé Tam-Bdo ma chuing giam cho
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- Nam-mé Voé-Lugng Huong-
Quang-Minh Phit,
- Nam-mé Vin-Thu Su-Lgi Bo-
Tat,
- Nam-mé Diéu-Am Bb-Tait,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-

Tat,
- Nam-mé6 Quan-Thé-Am Bo-
Tat.

Lai nia, dé ti chiing con chi thanh
quiy va danh 1& hét thay Tam-Bao khip
cd mudi phuong, cung tan hu khong
gidi, nguyén xin cdc Ngai dem ning luc
dai ti bi ma chdng giam cho chiing con
: Ching con nguyén dem tat ca thién
nghiép dia lam trong qua khu, di va
dang lam trong hién tai, sé lam trong vi
lai, b4t ké nhiéu it, ning nhe, déu xoay
lai ma cho hét thay chiing sanh trong ti
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Phat,
~ Nam-mé Than-T6n Phat,
- Nam-mé Kim-Quang Phat,
- Nam-mé Phan-Ty-Tai-Vuong
Phat,
- Nam-mo6 Kim-Quang-Minh
Phat,
- Nam-mé Kim-Hai Phat,
- Nam-m6 Long-Ty-Tai-Vuong
Phat,
- Nam-moé Tho-Vuong Phat,
- Nam-mé6 Nh4t-Thé Hoa-
Huong Tu-Tai-Vuong Phat,
- Nam-mé Ding-Manh Chép-
Tri Lao-Trugng Khi-Xa
Chién-Dau Phat,
- Nam-mé Noi-Phong Chau-
Quang Phat,
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sanh luc dao, lam cho ho c6 dugc cdi tam
chi thé hién tué gidc vo thugng, nghia
lakhong huéng vé nhi thita, khong xoay
lai tam hiu, ma t4t ca dong huéng dén
tué gidc vo6 thugng ay.

Ho6m nay, tdt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, di cung
nhau phdt Bo-dé¢ tam, phat dai thé
nguyén va phat hoi huéng tam roi, tam
dy nguyén 4y, rong 16n nhu phdp tanh,
citu canh nhu hu khéong, hét thay chu
Phat, Dai-Dia Bo-T4t, hét thay Hien-
Théanh, trong qua-khu, trong hién-tai
cling nhu trong vi-lai, déu chitng giam
cho. Pai chiing hiay khuynh tan long
thanh ma danh 16 Tam-Bdo : Pé ti
chiing con phat tam phat nguyén, cong
viéc da hoan t4t, vui miung vé han, nén
hét long chi thanh, gieo xuéng dat tat
ca nim bo phan cia co thé, phung vi
nguyén thd, cha me, su trudng, than
thich nhiéu d&i, ba con nhiéu kiép,
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3/a. Luong-Hoang-Sdm nguyén tén la Tu-
Bi Dao-Trang Sam-Phdp. Vi dugc vi€t vao ddi
Luong-V6-Dé (463-549), lai 6 lién hé vdi 6ng,
nén thong thudng goi la Luong-Hoang-Sdm.

3/b. Tac gia Luong-Hoang-Sdm thi muc luc
cia Dai-tang-kinh ghi 1a “céc dai phap su ddi
Luong tap hgp bién soan”. Nhung trong Dai-
tang-kinh lai khong ghi gi ca, chi chu thich s6 3 &
dudi (DT, 45, 922) mdi ghi ban Gidp c6 cau cia
muc luc. Phan t6i, ¢6 gdng tra citu trong nhiéu tai
ligu, cling chi mdi phong dinh cau ghi trén day
khong sai 1dm. Nhung khong han chi cc vi dai
phdp-su soan, ma c6 1€ Luong-V4-Dé gép suc
khéng it. Luong-Hoang-Sdm ndng hau, chan
thanh, bac 1am, ma nhing diéu nay chinh l1a van
khi cia Luong-V6-DE.

3/c. Lién quan dén Luong-V6-DE, st liéu
dac biét phong phu, hdp dan va nhat tri. Nhat la
2 b6 Hodng-Minh-T4p va Quang-Hoéng-Minh-
Tap (PT, 52, 1-361) chwa dung van kién vé su
liéu Luwong-V6-Dé& nhiéu va gia tri d&n néi chi tra
muc luc ciing da thay dugc hon phan nia. Ngoai
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~ Nam-mé Nhat-Nguyét-Anh
Phat,
~ Nam-mé Siéu-Xuit Ching-
Hoa Phat,
- Nam-mo6 Thé-Dang-Minh
Phat,
~ Nam-mé Huu-Pa Di-Ninh
Phat,
- Nam-Mé Bao-Luan Phat,
- Nam-mé Thuong-Diét-Do
Phat,
- Nam-mé Tinh-Giac Phat,
- Nam-mé Vo-Lugng Bao-Hoa-
Minh Phat,
- Nam-mé Tu-Di-B¢ Phat,
-~ Nam-mé Bao-Lién-Hoa Phat,
- Nam-mé Nhat-Thé-Chiing
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phung vi ban hién bac dc, chu thién chu
tién, bén vi thién vuong ho vé thé gian,
liét vi thién than ho vé nhing ké lam
lanh, tring tri nhing ké lam 4c va ho
vé nhing ngudi tho tri kinh phéap,
phung vi qua-khd, hién-tai, ciing nhu
cung tan vi-lai, moi ngudi than hay thu,
hay khéng than thu, va hét thay ching
sanh trong luc dao td sanh, chiing con
déu phung vi hg ma qui y va ddnh 16 cdc
dang Dai ti bi phu cia ca thé gian :
- Nam-mé Di-Lac Phat,
- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,
- Nam-mé Su-Tii-Hudng Phat,
- Nam-mo Pai-Cuong Tinh-
Ti€n Ding-Luc Phat,
- Nam-moé Qua-Khy Kién-Tra
Phat,
- Nam-mé Cé-Am-Vuong Phat,
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- Nam-mé Nguyét-Am Phat,
- Nam-mé V6-Han Danh-Xung
Phat,
- Nam-moé Nhat-Nguyét Quang
-Minh Phat,
- Nam-mé V6-Cau Quang Phat,
- Nam-m6 Tinh-Quang Phat,
- Nam-m6 Kim-Cang-Tang B6-

Tat,
- Nam-m6 Hu-Khéng-Tang Bo-
Tat,
- Nam-mo6 Vé-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-moé Quan-Thé-Am Bo-
Tat.

Lai nita, dé ti chuing con chi thanh
quiy va danh 1€ hét thay Tam-Bao khdp
ca mudi phuong, cung tan hu khéng
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- Nam-mé Bao-Hai Phat,

- Nam-mé Bao-Anh Phit,

- Nam-mé Bao-Thanh Phat,

- Nam-mé Bao-Quang Phat,

- Nam-mé Bao-Trang-Phan
Phat,

- Nam-mé Bao-Quang-Minh
Phat,

- Nam-mé A-So Phit,

- Nam-mé Pai-Quang-Minh
Phat,

- Nam-mé Vé-Lugng-Am Phat,

- Nam-mé Pai-Danh-Xung
Phat,

- Nam-mé Péc-Pai An-On Phat

- Nam-mé Chanh-Am-Thanh
Phat,

- Nam-mé Vé6-Han-Tinh Phat,
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gidi, nguyén nhé céng ddc sam héi va
phét nguyén hé6m nay ma ching con va
td sanh luc dao, tif nay sdp di cho dén
ngay gidc ngo, thyc hanh Bb-T4t hanh
mét cich khong chan khong mét, sy bo-
thi tai-san cliing nhu sy bd-thi chdanh-
phép khong bao gi¢ cung tan, tué giac
phéi hgp phuong tién nén lam gi cling
hiéu qua, tuy trinh dé va theo binh tat
cia mbéi ngudi ma trao cho ho dudc
pham chanh phap, ké thdy ngudi nghe
dong dugc giai thoat.

Dé ti ching con lai nguyén ti nay
sdp di cho dén ngay gidc ngé, khong bi
moét sy tréd ngai nao trong viéc thuc
hanh B6-T4at hanh, dén dau cing lam
nhing Phat sy vi dai, thiét lap dao
trang, thuc hién sy td tai cta tam tri va
sy ty tai d6i véi van hitu, nhap dude ciac
tam mudi mén, m& duge cac téng tri
mon, nén phat giac Phat qua, & Phap
van dia, mua xuéng nuéc mua cam 19,
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Hém nay, tat ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, dd cung
nhau got rita duge moi sy nho ban cua
tam tri, nhiing sy tréd ngai ning né cia
mudi thit 4c nghiép da sach khéng con,
nghiép va hé luy ciia nghiép sach réi thi
trong ngoai déu trong sang. Tié€p theo,
bay git hay ngudc 1én, hoc cac vi Bo-Tat
ma thyc tap cdi dao ngay thing chat
trye. Vi1é moi cong dic va gidc tué déu
phét sanh ti duc tanh dy. Chinh vi ly do
nay ma chu Phat thudng ca tung “su
phéat tam chinh la dao trang, vi 1é c6
ninglyclam thanh céng viéc”. Kinh xin
Dai-ching ai ndy déu phai lam cho kién
cudng tam chi cia minh. Ping y nim
théng, chd thoi giai thoat. Pung dé thai
gi¥ qua di mot cach vé ich, sau nay héi
han ciling v6 bd. Ngay nay cung nhau da
gap dugc dip t6t. Khong nén ca ngay 1an
dém dé cho phién néo che khuAt tam tri.
Phai diing médnh va né Iyc ma phat Bo-
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Mé dau van dung phuong phap saim
héi cua “dao trang tu bi”, chiing con
nhat tam dem tdnh mang ma quy y va
danh 1é chu Phat trong qua-khd, hién-
tai va vi-lai :

- Nam-mé Qua-Khu Ti-Ba-Thi
Phat,
- Nam-mé Thi-Khi Phat,
- Nam-mé Ti-Xa-Phu Phat,
— Nam-moé6 Cau-Luu-Ton Phat,
- Nam-moé Cau-Na-Ham Mau-
Ni Phat,
- Nam-mé Ca-Diép Phat,
- Nam-mé Bén-Su Thich-Ca
Mau-Ni Phat,
- Nam-mé Puong-Lai Di-Léc
Ton Phat.

PHAN THU TU :
DHAT BO PE TAM
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Phat Bo-dé tam khong phai chi mét
Ian roi thoi. Phai phat luoén luén, lam
cho Bo-dé tam lién tuc, khong gian
doan. Vi vay ma trong Kinh cé néi, noi
cédc dic Phat nhiéu nhu cat cha vo s6
song Hing 14ap ra chi nguyén vi dai. N6i
nhu thé dd biét s6 lugng cha su phat
tam that la vé lugng.

Bo6-dé tam la tam chi ma gip duge
ban hién la phat sanh. Khong phai ai
ciing can gip Phat xuit thé. Nhu ngai
Vian-Thu khi méi phat tAm la nhan sy
gdi ¥ cia mot nid nhan. Nhung sy phat
tam dau tién khong phai nhing ké tam
thuong néu tam chi lén mét cach hoi
hgt, ma phai dich thuc khao khat va
ngudng mo Pai-thira, khdn cau Phat-
Phép, y theo kinh dién, d6i chi€u sy
viéc, tao cho minh y thic coi than thu
1a binh ddng, thdy luc dao 1a dong nhét,
va nguyén nhé § thic nay ma ai ndy déu
giai thoat. Néu ai dong mot tin tudng va
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deé tam. Bo-dé tam 1a tam ctia Phat. Cong
duc va tué gidc cia tam 4y siéu viét trén
moi sy tu duy. Ay la chi néi trong mét
sdt na, huéng chila nhiéu ? Gia s& nhiéu
ki€p lam vé6 s6 phuéc, cho dén doi nay
lam du diéu lanh, cling khong bing mot
trong van phan cong duc cia sy phat
tam, dung todn ma tinh hay dung thi du
ma dién dat cling khong thé cung tan.
Néu ai chilam phudc ma khéng phét Bo-
dé tam mong cau tué gidc voé thugng, thi
khong khéc gi cay ruéng ma khong gieo
giong, mam méng con khong cé, huéng
chi cé théc lia ? Vi ly do d6, chiing ta
phai phat Bo-dé tam, nghia la tu ching
thyc béng moi cdach trén thi ddp an chu
Phat va dudi thi citu khé muén leai. Cho
nén chinh Phat da ca tung chu thién
“lanh thay, ding nhu cac 6ng trinh bay,
muén ich 1gi chiing sanh ma phat Bo-dé
tam, thi d6 1a cach cling dudng Phat cao
nhat”.
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1/a. Tai liéu ma ban dich nay dung, ké ca
phan tiéu dan, 1a Dai-tang-kinh ban Dai-chinh-
tan-tu, Tuc-tang-kinh ban chit Van, va D&-Nhan
dai-su di-tap.

1/b. Dai-tang-kinh c6 100 quyén, tat c myc
luc déu theo s6 nay, Phat-gido Trung-Hoa in lai,
c6 déng mét leai binh trang 200 sach, nhung chi
chia m&i quyén ra hai sach va ghi ngoai bia, khong
thay déi gi & trong. Ai c6 loai 200 sach 4y, hay
chia hai s6 ghi ngoai bia la thanh s6 quyén chinh
thic. Pai-tang-kinh mébi trang chia ra lam 3
khodng, ta c6 thé ghi tit t : trén - g : gitta - d :
dudi. Nhu véy, ky hiéu tit vé Dai-tang-kinh ma
t6i dung, thi dy, DT, 49, 348, c6 nghia tron trang
348, quyén 49, cia Pai-tang-kinh ; DT, 49, 348-t,
6 nghia khodng trén, trang 348, quyén 49, cda
Dai-tang-kinh ; DT, 49, 348-t/g, c¢6 nghia khoang
trén va khoang dudi, trang 348, quyén 49 ctia Pai-
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Phat,
- Nam-mé Thién-Tich Nguyét-
Am Diéu-Ton Tri-Vuong
Phat,
-Nam-mé Long-Chiing Thugng
Toén-Vuong Phat,
- Nam-m6 Nhat-Nguyét-Quang
Phat,
- Nam-mé Nhat-Nguyét Chau-
Quang Phat,
- Nam-m6 Hué-Trang Thing-
Vuong Phat,
- Nam-mé Su-Té-Hong Tu-Tai
Luc-Vuong Phat,
- Nam-mé Diéu-Am-Thing
Phat,
- Nam-mé Thudng-Quang-
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- Nam-mé Kién-Ding Tinh-

Tién Bo-Tat,

- Nam-mé Kim-Cang-Tué Bo-
Tat,

- Nam-mé V6-Bién-Than Bo-
Tat,

- Nam-mé Quan-Thé-Am Bbo-
Tat.
Lai ni@a, dé ti& chuing con chi thanh
quiy va danh 1& hét thdy Tam-Bao khip
cid mudi phuong, cung tan hu khong
gidi. Pé td chiing con ngay nay déi trude
hét thay mudi phuong Tam-Bao phat
Bo-dé tam : Tt nay sdp di cho dén ngay
hoan thanh tué giic vé thugng, thuc
hanh Bb-T4t hanh, thé khong tho4i lui
; luén luén phat tam d¢ thoat ching

sanh, tam xay dung ching sanh, tam
che ché ching sanh, ching sanh ma
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Thanh-Vuong Phat,
- Nam-mé Son-Hai-Hué Ty-Tai
Thoéng-Vuong Phat,
- Nam-mo6 Pai-Thong-Quang
Phat,
- Nam-mé Tai-Quang Phat,
— Nam-mé Kim-Hai-Quang
Phat,
- Nam-mé6 Nhat-Thiét Phap-
Trang Man-Vuong Phat,
- Nam-mé Dai-Thé-Chi Bo-Tat,
- Nam-mé6 Phd-Hién Bb-Tat,
- Nam-mo6 Vo-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat.
Lai niia, d¢ ti chuing con chi thanh
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Trang Phat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Pang
Phat,
- Nam-mé Hué-Oai Pang-
Vuong Phat,
- Nam-mé6 Phap-Thing-Vuong
Phat,
- Nam-mé Tu-Di-Quang Phat,
- Nam-mé Tu-Man Na-Hoa-
Quang Phat,
- Nam-m6 Uu-Pam Bat-La-Hoa
Thu-Thing-Vuong Phat,
- Nam-mé Dai-Hué Lyc-Vuong
Phat,
- Nam-mé A-So-Ti Hoan-Hy-
Quang Phat,
- Nam-mé Vo-Lugng Am-
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qui y va danh 1€ hét thady Tam-Bao khidp
ca mudi phuong, cang tan hu khéng
gi6i, nguyén nho ning luc dai tu bi clia
chu Phat, Dai-Dia Bo-T4t, va tit ca
Thénh-Hién ma lam cho chiing con sanh
ra ¢ dau, nhing thé nguyén chiing con
phat khéi ciing tuy tam ty tai.

Pé ti ching con tit nay sdp di, lai
nguyén doi doi ki€p kiép, & dau ciing
vy, ai thdy sic tuéng chiing con ciing
dugc giai tho4t ; chiing con vao dia nguc
thi dia nguc bié€n thanh Tinh-d¢, tit ca
hinh cy bién thanh dung cuy yén vui, lam
cho moi ngudi sdu gidc quan déu thanh
tinh, than va tam déu thanh thoat, nhu
c6i Thién thu ba vay, triét hét mang ludi
nghi hodc, phat ra giai doan dau tién
cia tué gidc giai thodt. Dé ti chiing con
ti nay sdp di, lai nguyén doi doi kiép
ki€p, & dau ciing vay, ai nghe 4m thanh
chiing con tam ciing én dinh, lgc sach
t6i 16i nho bén, thuc hién tng tri mén,
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roi thi tudng tugng déi véi s6 ngusi day
moét dim vuéng, roi day chau Diém-Phu,
roi day ca ba chau nia cia loai ngudi.
Dan dan rong ra, cho dén khip ca mudi
phuong, tudng tugng tat ca cac loai ¢
phuong Déng déu la cha, cdc loai &
phuong Tay déu la me, cdc loai &
phuong Nam déu la anh, cdc loai &
phuong Bic deu la em, cac loai &
phuong duéi déu la chi em, cac loai &
phuong trén déu la su trudng, ngoai ra,
bén géc déu la tu si, dao si, van van.
Tudng tugng nhu vay roi, lai tuéng
tugng thém, ho dau khé nhu chinh minh
dau khé, minh dén véi ho, an i, phuc
dich, the diét cho dugc néi dau khd 4y.
Ho tho4t dau khé rdi thi minh thuyét
phap, ca tung Phat-Da, ca tung Phat-
Phap, ca tung B6-T4t. Ca tung nhu vay
ré6i 10ng rat hoan hy, vi thdy ho huéng
tho vui vé ciing nhu chinh minh huéng
tho.





index-11_1.png
8

ph, khong phién dich hay chi dan, céc vi 4y vin
ranh. Nay t6i chi trich dung nhiing gi ma déu tri
tung bai sdim cho minh hay cho ngudi, tri tung bai
sam dé€ cAu an hay cau siéu, déu nén dung dén.
C6 mét chi ti€t can luu y, 1a trong sy tri tung
bai sdm cho ngudi, ddu d€ cau an hay ciu siéu,
déu phai tdc bach cho ré rang vé tén cia minh,
cau cho ngudi tén gi va cau viéc gi. Phai tdc bach
nhu vay trudc bai k¢ khai kinh trong phén Khai
Kinh va trudc ba ty qui-y trong phan Hoi-Hudng.
2/c. Ban in thd nhét c6 ca 2 phéan dich &m
va dich nghia. Nay chia lai, t6i quyét dinh bd
phan dich am. Vi 1€ néu ai tung 4m ma hi€u dugc
thi ngudi d6 nhat dinh biét chi Han. Vay ngudi
dé6 nén tung thang chit Han vin hon. Con tung
am khong hi€u gi ca thi t6t hon nén tung nghia
(ngoai trr trudng hgp tung Kinh cia Phat day).
C6 nhiéu trudng hgp diu tung chit Han
dugc ma khong hi€u nghia, hodc hiéu nghia ma
khong biét y. Nhing ngudi nay nén déi chi€u dich
nghia v&i chit Han thi y nghia cd thé hiéu biét
duge. Cing xin ghi thém, phan dich am di in,
cing nhu phan dich nghia da in, sai va sét khd
nhiéu. Nay chi chia phan dich nghia, vay phan
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1y gidi nhu vay thi thdy nhing 15i trinh
bay vé su phat Bo-dé tam khong phai la
hy luan.

Hoém nay, tidt ca dai ching cung
sdm héi trong dao trang nay, phai biét
muén phat Bé-dé tam thi trudce tién,
phai tudng tugng ma nghi ring moi
ngudi déu la than thich. Khi nghi nhu
vay thi nghi dén cha me, su trudng va
ba con, nghi dén dia-nguc, nga-qui va
suic-sanh, nghi dén chu thién, chu tién
va hét thay qui than, nghi dén toan thé
loai ngudi, nghi ring, trong tit ca va hét
thay trén day, nhing ké dang chiu khd,
lam sao cdu hg dugce ? Nghi nhu vay roi
lai nghi thém, chi c6 tam chi vi dai méi
¢6 niing Iucbat trir khé nao cho ho. Nghi
nhu vay, hiy tuéng tugng déi véi mot
ngudi. Nghi mét ngusi roi thi tudng
tugng d6i véi hai ngudi, d6i véi ba ngudi.
Nghi ba ngudi réi thi tudng tugng doi
V@i s6 ngudi day mot nha. Day mot nha
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héa hgp v6i nhau nhu sy héa hgp cia
thanh ching vay. Dé t¥ ching con tit
nay sdp di, lai nguyén doi doi ki€p kiép,
& dau ciing vay, d6i v6i hét thay muon
loai tam thudng binh déng, in nhu hu
khéng, khen ché ching dong, than thu
nhu nhau, di sdu vao cai tam sau réng,
hoc tap tué giac Phat-Da, 1a mét cach
binh ding tuyét d6i, nhin t4t ca ching
sanh nhu nhin tén gia La-Hau, day du
cong hanh thap try, thyc hién cai dia vi
“coi chiing sanh nhu con mgt”, siéu viét
¥y niém c6 khéng, thé hién tué gidc trung
dao. Pai chiing hiy cung nhau chi
thanh, gieo xuéng dat tdt ca nam b
phan clia co thé, dong mét ndi théng
thi€t ma qui y va dadnh 1€ cdc ddng Dai
tw bi phu ctia ca thé gian :

- Nam-moé Di-Lic Phat,
— Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,
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- Nam-mé Di-Liac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-moé Pang-Thi Phat,

- Nam-mé Thanh-Tinh Phat,

- Nam-mé Thanh-Tinh Thi
Phat,

- Nam-mé Ta-Luu-Na Phat,

- Nam-mé Thiy-Thién Phat,

- Nam-mé Kién-Dic Phat,

- Nam-mé Chién-Pan Cong-

Dic Phat,

- Nam-mé Vo-Lugng Cuc-
Quang Phat,

- Nam-mé Quang-Dic Phat,

- Nam-mé Vo-Uu-Dic Phat,

- Nam-mé Na-La-Dién Phat,

—-Nam-mé Coéng-Dic-Hoa Phit,
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gidi thodt mon va tam mudi mén, hoan
thanh dai nhén lyc, bién tai vé tan,
dong lén Phdp van dia, ddng thanh
Chéanh-bi€n-gidc. Pé td chiing con tit
nay s#p di, lai nguyén doi doi ki€p kiép,
& dau cing vay, ai nghe tén ching con
ciing déu hoan hy, cam thdy dugc sy
chua titng cé ; chiing con vao tam do thi
cdi khé tam do triét ha, ching con vao
loai ngudi loai trdi thi phién nio loai
ngudi loai tréi hét con, ching con dén
dau ciing dén mot cdch ty tai, lam cho
ai ciing giai thoat. Pé ti ching con tu
nay s#p di, lai nguyén doi doi kiép kiép,
& dau cling vay, d6i véi hét thay chiing
sanh khéng c6 c4i y tuéng phéng xa hay
cudng doat, khéng c6 cdi y tuéng odn
thu hay than thiét, triét hdn c4i géc tam
doc, siéu thoat y ni¢m ban nga va sé¢ hitu
ctia ban ng4, tin va thich chanh phap vi
dai, thi hanh ddc tdnh t& bi m¢t cich
binh déng va phé bién, lam cho toan thé
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Hém nay, tat cd dai ching cung
sdm héi trong dao trang nay, phai hiéu
phat Bo-dé tam la phai nhu thé nay :
Khéng tit dau khé ma cdu d6 ching
sanh. Pai ching hiy cung nhau, dong
mot ndi théng thiét, gieo xuéng dat tat
ca niam bé phan cia co thé, tam nghi,
miéng néi, thé nguyén nhu sau : Pé ti
ching con, tif ngay nay sip di cho dén
hic hoan thanh tué giic v6 thugng,
trung gian, sanh & dau cing gip dugc
ban hién, phdt Bo-dé tam vé thugng.
Néu doa vao tam d6 bat nan, ciing luén
luén nhé ma phat Bo-dé tam, lam cho
Bo-dé tam lién tuc, khéng gidn doan.
Hém nay, trong dao trang nay, tit ca dai
chiing cung sam héi, phaindi day cdi chi
diing manh, hét long thiét tha, ma phat
Bo-dé tam, r6i dong mot néi théng thiét,
gieo xuéng d4at tat ca nim b phan cia
co thé ma qui y va danh 1& tat ci cac
déng DPai t bi phu clia ca thé gian :
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Tat,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-

Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bb-
Tat.

Nguyén xin cdc ddng Pai tit bi phu
dem ning lyc siéu viét hét thay tu duy
mo ta ma nhi€p tho cho chiing con, lam
cho bao nhiéu dai nguyén ma chiing con
sé phat khéi déu hoan toan thanh tuu,
sanh ra ¢ dau cing khéng bao gi¢ quén
mét dai nguyén 4y, thuc hién tué gidc
v6 thugng, thanh tuu dia vi “chénh-
bién-gidc”.

Pé td ching con ti¥ nay sdp di,
nguyén doi doi kiép ki€p, & dau ciing
vay, thudng nhé dugc ma phat Bo-de-
tam, 1am cho Bb-dé-tam lién tuc khong
gidn doan. D¢ td chung con tit nay sip
di, nguyén doi doi kiép kiép, & dau cing
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Quang Phit,
- Nam-mé Luu-Ly Trang-
Nghiém-Vuong Phat,
- Nam-mé6 Phé-Hién Sic-Than
Quang Phit,
- Nam-m6 B4t-Dong Tri-Quang
Phat,
- Nam-mé Hang-Phuc Ching-
Ma-Vuong Phat,
- Nam-mé Tai-Quang-Minh
Phat,
- Nam-mé Tri-Tué-Thing
Phat,
- Nam-mo Di-Lic Tién-Quang
Phat,
- Nam-mé Dugc-Vuong Bo-Tat,
- Nam-mé Dugc-Thugng Bo-
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thudng dugce gip nhing vi nguyén-thu
c6 niang lyc, d€ chung sdc chdn hung
Tam-B3o, khéng dé lu mé. Pé ti ching
con t nay sip di, nguyén ddi doi ki€p
ki€p, & dau cling vay, thudng duge trang
nghiém quéc 49, 1am cho c4i tén tam do
bédt nan cling khéong c6. DPé td chiing con
tit nay sdp di, nguyén doi doi kiép kiép,
6 dau cting vay, bén thd vé ngai tri va
sdu thi than théng huc déu duge biéu
hién, thudng khéng quén m4t, va dung
nhing thy 4y ma gido héa tat cad muén
loai. Phét dai nguyén nhu vay réi, dai
ching hdy cung nhau déng mét nébi
théng thi€t, gieo xuéng dat t4t ca nim
bé phéan ctia co thé ma qui y va danh 1&
céc ddng Pai tit bi phu cida ca thé gian:

- Nam-mé Di-Lac Phat,

— Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Thé-Tinh-Quang
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vay, thudng dugc phung su vo lugng
chu Phat, thudng dugc ciing dudng, va
d6 cing dudng thudng duge day du. be
t& chuing con ti nay sip di, nguyén doi
doi ki€p ki€p, & dau cing vay, thudng
gip duge vo lugng B6-Tat, duge cing
dudng va @6 cing dudng dugc day du.
Dé ti chiing con tit nay sdp di, nguyén
doi doi ki€p ki€p, ¢ dau ciing vay,
thudng giip dugc vé lugng Hien-Thénh,
dugc cing dudng va dd6 cing dudng
dugc day du. Dé td chiing con tit nay sip
di, nguyén doi doi ki€p ki€p, & dau cling
vay, thudng dugc bdo d4p tit 4n cia cha
me, dugc phung dudng va dé phung
duéng day di nhu y. D¢ ti chuing con tit
nay sip di, nguyén deoi doi ki€p kiép, &
dau clng vay, thudng gip dudc liét vi
Hoa-thugng, y-chi-su, dugc cling dudng
va muén cing dudng gi thi c6 du nhu y.
Pé ti ching con tit nay sdp di, nguyén
doi doi ki€p kiép, ¢ dau cing vay,
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Pé tit chuing con lai cung cyc théng
thiét, gieo xuéng d4t tat cd nam bo phan
clia cd thé ma khén cau sdm héi vo thi
dén nay, vi ba cdi g6c bat thién ma néi
bén thd dién dao, tao nim thd toi
nghich va lam mudi thd ac nghiép, lam
cho ba déc bung 1én, tdm khé 16n mai,
tao thanh cdi nhan cda tdm thd dia
nguc vé lanh va tdm thua dia nguc vé
néng, cang hang van ngin nguc tay
thudc, tao thanh cdi nhan cia céc loai
suc-sanh va cic loai nga-qui, tao thanh
c4i nhan sanh l40 binh t va moi tha
khé nio khéc cda loai ngudi loai trdi,
lam cho ching con dé hoic sé chiu vé
lugng dc bao khdp trong luc dao, nhing
4c bdo khé ma chiu duyng, khé ma dam
nhin va ddm nghe. Nhing t6i nhu vay
v6 lugng vo bién, ngay nay chiing con
chi thanh sam héi, nguyén xin tiéu diét.

Dé tid chiing con lai cung cyc théng
thi€t, gieo xuéng dat tat ca nimbé phan
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sanh va Tu-la, & loai ngudi va loai troi.
Chinh vi sy b4t binh ding ma long day
bi ng4, § roén ban thu, do 46 ma odan d6i
bién khip luc dao. Nhiing t6i nhu vay
v6 lugng v6 bién, ngay nay chiing con
chi thanh sdm héi, khdn cau tiéu diét.

Pé tid chiing con lai hét long chi
thanh, gieo xu6éng dat tdt cd nim bo
phan cta co thé, sam héi vo thi dén giv,
do tam y théc loan, tu tudng thic loan
va kién thic thdac loan ma xa ban hién,
thich ban 4c, chéng lai con dudng bat
chédnh, di theo con dudng bat ta, ta phap
néi la chanh ma chanh phdp lai cho la
ta, 4c néi la thién ma thién lai cho la 4c,
dung 1én 14 c¥ kiéu ngao, truong lén
cénh budm ngu si, bing theo thdc nuéc
v6 minh ma nhép vao bé ca sanh td.
Nhing t6i nhu vay vo lugng vé bién,
ngay nay chiing con chi thanh sam héi,
nguyén xin tiéu diét.
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giai thoat, khi thi c6 d6i véi cac phap
giai thoat. Nhing t6i 16i cia tham lam
va gian did nhu vay, ngay nay chiing con
chi thanh sam héi, nguyén xin tiéu diét.
Con sy ngu si thi vi n6 ma néi 1én bao
nhiéu hanh dong théc loan, tin theo
nhing ngudi xuéng ra cdac chi thuyét
sai ]am va tin theo cdc chd thuyét ay,
cho ring chét réi mat hin, cho ring
chét rdi y nguyén, cho ring ban nga la
thuc tai, cho ring thuyét minh la déc
nh4t, tuy theo ngu si ma hanh dong, tao
nén vé hugng téi dc. T¢i dc nhu vay tré
ngai Bb-dé-tam, tré ngai Bo-dé-nguyén,
tré ngai Bé-dé-hanh. Ngay nay chiing
con khdn cau sam héi, nguyén xin tiéu
diét.

Dé tit chiing con lai cung cyc théng
thiét, gieo xuéng dat tdt cA nimbé phan
co thé, khédn cau sam héi vo thi dén nay,
ba dc nghiép ctia than, bén dc nghiép
ciia miéng va ba dc nghiép cta y 1a xuft
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ctia co thé, khan cau sam héi vé thi dén
nay, vi cdi géc ré tam doc ma trong tam
gidi chiing con phai Iuu chuyén khip ca
hai muci lim c6i, & ché nao cing gay ra
du thi t6i16i, bi 16i cuén theo gié nghiép
lyc ma khéng tu biét, tré ngai ngusi
khac gid Giéi, tap Thién, tu Tué, tu tap
cong ddc, tu tap than théng. Nhing t6i
16i va su tré ngai cua t6i 16i dy, 1am trd
ngai Bo-dé-tam, trd ngai Bo-de-nguyén,
tré ngai Bo-dé-hanh. Ngay nay ching
con khén cau sdm héi, nguyén xin tiéu
diét.

D¢ td chung con lai cing cuc théng
thiét, gieo xuéng dat tat ca nimbo phan
cia co thé ma khédn cau sam héi vé6 thi
dén nay, vi sy tham lam phéi hgp véi sy
gidn dd ma cdu tao ra viéc luc thic cuén
theo lyc tran, xuidt phat vé so t6i 16i -
Nhing t¢i 16i khi thi c6 d6i véi cic loai
c6 tam thic, khi thi c¢6 d6i véi cidc loai
kho6ng tam thic, khi thi cé déi véi cac vi
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Chan ngén 1am sach ngoai canh :

An lam 7 wn).

Chan ngdn lam sach than miéng y :
An ta pha ba pha, thuat da ta pha, dat
ma ta pha, ba pha thuit d6 ham (3 isn).

% %%

Thgt ra khéng nhét thiét méi lén phdi tung 1 cudn,
ma cé thé md ddu va chdm hét & cic phdm. Nghi thic
khai kinh va hoi huwdng ding cho méi lin tung nhu véy.
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Luong-Hoang-Sam c6 2 di€ém ndi bat nhat, 1a sy
ty mirng cho minh (chd khéng nham chén ban
than) véi van khi va tinh y v6 cung khich 1€, va sy
dé cao tdm nguyén lam “bod-dé quyén thudc” véi
nhau (chd khoéng nham chén ké khac), tdm
nguyén nay tran day Luong-Hoang-Sam, thiét
tha thét 1a cao d6. Chinh vi tdm nguyén nay, phdi
hgp su tu mung trén, Luong-Hoang-Sdm lam cho
con ngudi rit phan khdi vé minh, chan thanh xin
16i va tha thy cho nhau.

4/c. Nguyén lam B6-dé quyén thudc véi
nhau, lai nguyén dugc cang Di-Lac Thé-Tén sinh
ra & ngay thé gidi nay, thay trd Luong-Vo- D€
quéd mudn cang nhau, trong gidi Bo-Tat va tdm
Bo-b¢, 1am cdi gi cho ddi va dao, theo guong A-
Duc-Vuong, ngusi ma Luong-Vo-DE da dich
than buit tho dich kinh truyén cua ong (DT, 49,
98-g/d). B6 mdi 1a ly do dich thyc cta toan bd
cong viéc cudc doi Luong-V6-DE, trong d6 co
Luong-Hoang-Sam, mét bd sach sanh vai vdi
nhing bo sich chic chan da khong tién, ma c6
bd con khoang hau nia, dugc viét bdi Luong-Vo-
Dé dich than hay thinh cau, va cung cap cho hanh
va giai cla ong. chit khong phai chi viét dé cho
0 sach.





index-1_1.jpg
GRE=AR AL D






index-89_1.png





index-19_1.png
16

Huong thom giw gidi,
Thién dinh, tué gidc,
Huong thom gidi thoat,
Cung véi huong thom,
Giai thoat thy biét,
Lam thanh dai may,
Chéi sang ryc r6,

Biia khdp phap gidi,
Hién cling mudi phuong,
Céc ding vo thugng,
Xirng véi ty tdnh

Lam moi vi€éc Phat,
Xong udp chung sinh
Phat tAm Bo-de,

Thoét bd vong nghiép,
Thanh vo-thugng-giac. @

Nam-Mé6 Huong-Ciing-Duong

Bo-Tat, Ma-Ha-Tat @ wn).

(2) Két hgp 2 bai ciing hwong thuong ding.
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- Chi tam danh 1 : Nam-mé6 tan hu
khoéng, bién phép gidi, qua, hién, vi lai,
thap phuong chu Phat, Tén Phap, Hién-
Théanh-T#ng, thudng tri Tam-Bao. (1 lay)
- Chi tam danh 1é : Nam-mo6 Ta-Ba Gido-
Chid, Bén-Su Thich-Ca Mau-Ni Phat,
Puong-lai ha sanh Di-Lic Ton Phat,
Pai-Tri Van-Tha Su-Lgi Bo-Tit, Dai-
Hanh Phé-Hién Bb-T4t, H6-Phip chu
Té6n Bo-T4t, Linh-Son Hoi-Thugng Phat
Bo-T4t. (1 lay)

- Chi tam danh 1& : Nam-m6 Tay-Phuong
Cuc-Lac thé-gi6i, dai-tit dai-bi A-Di-Da
Phat, Pai-bi Quan-Thé-Am B6-T4t, Dai-
Lyc Pai-Thé-Chi Bo-T4t, Thanh-Tinh
Dai-Hai-Chung Bo-Tat. (1 lay)

Hk%

Giot nudc trong sach
DPiu canh duong chi,
Rudi tham tét ca
Toan c6i tam thién,
Ty tinh chin khong
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Pai tir dai bi
Thuong x6t chiing sinh,
Pai hy dai xa
Citu vét muon loai,
Hao quang diéu tuéng
Dung ty trang nghiém,
Chiing con chi thanh
Quiy danh I&.

B%%
Phat véi ching con
Tanh vén thanh tinh,
Nén sy cam @ng
Théat bat tu nghi ;
Nhu nhitng vién ngoc
Anh hién véi nhau,
Thap phuong chu Phat
Anh hién ndi con,
Than con hién trudc
Thép phuong chu Phat,
Con dem dau mit
Lay sat chian Phit.-e-
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Nam-mé hicradatnadara
da da. Nam-mé a lj da. Ba 1o
ki€t dé&, thudc bat ra da. Bo de
tat déa ba da. Ma ha tat déa ba
da.Maha calé ni cada. An. Tat
ban ra phat dué. Sé dat na dat
ta.

Nam mo tat cat lat déa y
mong a lj da. Ba 16 kiét d€ that
Phat ra ling da ba.

Nam-mo na ra cin tri. He 1i
ma ha ban da sa mé. Tat ba a
tha d4au du bing. A thé dyng.
Tat ba tat da, na ma ba gia. Ma
phat dac dau. Dat diét tha. An.
A ba 10 hé, 16 ca d€. Ca ra dé.
Di hé li. Ma ha bo-de tat déa.
Tat ba tat ba. Ma ra ma ra, ma
hé ma hé li da dung. Cau 16 cau
16 ki&t mong. D6 16 dé 16 phat
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hanh. Ngay nay chiing con chi thanh
khén ciu sam héi, nguyén xin tiéu diét.

Pé ti¥ ching con lai ting long chi
thanh lén dén t6t 46, gieo xuéng dat tat
ca nim bé phén clia cd thé ma khén cau
sdam héi vé thi dé€n nay, lvu chuyén tam
gidi, luan héi luc dao, than thé sanh ra
béng thai, biing tring, bing thdp khi
hay béing bi€n héa, hodc nam tinh, hodc
nd tinh, ho#c phi nam nd, cung khip
moi ndi tao vo lugng toi. Hodc lam loai
théan 16n, ho#c lam loai than nhé, than
nao ciing nhai nuét 14n nhau, tao ra toi
nghiép sat sanh nhiéu dé€n vé lugng vo
bién, tré ngai Bé-dé-tam, tré ngai Bo-de-
nguyén, tré ngai Bo-de-hanh. Ngay nay
chiing con thanh tam sam h6i, khén
nguyén tiéu diét.

Peé ti ching con lai chi thanh, gieo
xubng dAt t&t ca nim bo phan ctia co thé
ma khén cau sdm h6i vé thi dén nay,
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DBiic dung dd tam,
Lgi ich hét thay
Nhan loai chu thién,
Lam cho phap gidi
Thanh tinh lién mién,
Diét tru tdi nghiép
Sach hét oan khién,
Lita ngon do ryc
Bién thanh sen hong.
Nam-Mé Pai-Bi Quan-Thé-Am
Bo-Tat  un).

ok

CHU DAI BI

Nam-Mé Dai-Bi H6i-Thugng Phat Bb-Tat
(31én).

Thién-thi thién-nhan voé
ngai dai-bi tam da-la-ni:
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phdt tit phién ndo ctia v6 thi vé minh
cén ban, tit phién ndo nhé va nhiéu nhu
cdt song Hing, ti phién néo tdc hai sy
tu tap chi va quan, tif phién nédo thugc
bon loai la ki€n hoiic va tu hodic cda tam
gidi, tit cdc phién néo ti s6 ba dén sé
mudi. T4t cd phién ndo nhu vay vo
lugng v6 bién, tré ngai Bo-dé-tam, tré
ngai Bo-dé-nguyén, tré ngai Bé-de-
hanh. Ngay nay chiing con khidn cau
sam hdi, nguyén xin tiéu diét.

Pé tit chiing con lai chi thanh gieo
xuéng ddt nim bo phéan cia ci co thé
ma sém héi vo thi dén nay, khong thé
thyc tap tu-bi hy-x3, khéng thé thuc tap
bé-thi, tri-giéi, nhdn-nhuc, tinh-ti€n,
thién-dinh va tri-tu¢, khong thé thuc
tap cdc Bo-dé phan, tiic nguyén nhan va
thanh phan cia tué gidc, do d6 ma
khéng cé phuong tién, khéng cé ca tué
gide, tré ngai cho Bo-dé-tam, tré ngai
cho Bb-dé-nguyén, tré ngai cho Bd-de-
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ha. Na ra cén tri ban da ra da,
ta ba ha. Ma ba li thing kiét ra
da, ta ba ha.

Nam-mé hic ra dat na, da
ra da da, Nam-mé a li da, Ba 16
kiét d€, Thuéc ban ra da, ta ba
ha.

An t4t dién d6, Man da ra,
Bat da da, ta ba ha. ;3 wn)

Fkk

Kinh lay dic Thé-ton,

Qui-y cdc Phat-da,

Nay con phat dai nguyén,

Tri tung Luong-Hoang-Sam,
Trén trd bon an ning,

Dudi gitp ba dudng khé.
Nhitng ngudi thdy nghe dudc,
Peu phat tim Bo-de,

Thyc hanh hanh tri-tug,
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ngay nay sdp di cho dén hic hoan thanh
tu¢ gidc vo6 thugng, quyét dinh thanh
tyu, khéng bao gid thodi chuyén nda,
bao nhiéu thé nguyén déu dong ding
v6i thé nguyén ctia B6-T4t. Ngita mong
mudi phuong chu Phat, Pai-Dia Bo-Tait,
dem tam tif bi ma nhiép tho ching con,
lam cho ching con thanh tuu sé
nguyén, nghia la théa man chi nguyén
mong cau tué gidc Bo-De, va tat ca
chiing sanh cting hoan thanh va théa
maén chi nguyén 4dy.
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xa da dé€, ma ha phat xa da dé.
Da ra dara. Diali ni. That Phat
ra da. Gia ra gia ra. Ma ma.
Phat ma ra. Muc dé€l¢, Yhe y
hé, thit na that na. A ra sam
Phat ra xa 1lgi, phat sa phat
sam. Phat ra xa da. Ho6 16 ho 16
mara,h616 ho16 hé li. Tara ta
ra. T4t 1j t4t li. To ré t6 ro. Bo-
dée da bo-de da. Bo-da da bo-da
da. Di d€ 1i da. Na ra cén tri.
Dia li sdc ni na. Ba da ma na,
ta ba ha. T4t da da, ta ba ha.
Ma ha t4t da da, ta ba ha. T4t
da du nghé. That ban ra da, ta
ba ha. Na ra cin tri, ta ba ha.
Ma ra na ra, ta ba ha. Tat ra
tang a myc khu da, taba ha. Ta
ba ma ha a tidt da da, ta ba ha.
Gia ki€t ra a tat da da, taba ha.
Ba da ma kiét tat da da, ta ba
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luan héi luc dao, the than tif sanh, trung
gian tao ra t¢i 16i that vé cung tan.
Nhiing t6i 16i nhu vay duy mudi phuong
chu Phat, Dai-Dia Bb-T4t, méi thay biét
hét duge. Nhu cdi s6 lugng nhiéu it clia
t6i 186i ma chu Phat Ba-T4t da thdy biét
ngay nay chiing con chi thanh, ciukh4n
hé6 then ma sdm héi, t6i 16i da lam thi
nguyén t4n tiéu diét, t6i 16i chua cé thi
nguyén khong ddm lam. Ngida mong
mudi phuong chu Phat dem tam dai ti
nhan cho chiing con sy sdm héi ngay
nay, dem nuéc dai bi got rita cho chiing
con tat ca t6i 16i nho bdn 1am tré ngai
tué gidc Bo-Deé, dé chiing con c6 thé dat
dén tué giac dy, thuc hién sy thanh tinh
tuyét do6i. Ching con lai nguyén xin
mudi phuong chu Phat dem ning luc
bét tu nghi, ning lyc dai thé nguyén,
ning luc gido héa chiing sanh, ning lyc
ciu d¢ chiing sanh ma lam cho cdi tam
B6-Dé ngay nay chiing con phat ra, tit
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van van va van van (DT, 49, 544-d - 545-t ; 321-
). Nhung tt c3 viéc nay, ciing nhu moi viéc vé
sau, déu khong thay néi chi dé cau cho Hy-Thi,
lai cang khong thay ndi ba da la dong co. Vay, trir
sy tuong truyén ma trén da chi din xuét xd,
Luong-Hoang-Sam quyét dinh khong phai chi vi
ba Hy-Thi ma c6. Chuing cd 1a khi ha chi€u thinh
cau ngai Bdo- Xudng soan 5 bd vé khoa nghi
Sam-Pao, Luong-V6-DE ndi ré 1a vi dan vi nude
(DT, 49, 99-g).
Hkk

4/a. N6i dung Luong-Hoang-Sdm qua that
dac biét, doi véi tat ca sdm phép sau sach Ay.
Trudc séch 4y, sém phdp co ho chua cé. Diéu dac
biét ddu tiénla cdi tén Tu-Bi Pao-Trang do mong
thdy Di-Lac Thé-Tén déc cho. Roi trong tat ca
danh hiéu Phat va B6-Tat ma Luong- Hoang-
Sam I€ bai, danh hiéu Di-Lac Thé-Ton dugc dé
lén trén hét. Cudi cung, Luong-Hoang- Sém
nguyén cau dugc cung Di-Lac Thé-Tén sinh ra
thé giSi nay, dy phdp héi dau tién cia Ngai. Tam
nguyén nay, vé nhiéu phuong dién, qua that dac
biét.

4/b. K& d6, so vGi cac sam phdp khac,
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déu gidc ngd ; thanh tyu tai bién luan
va tué gidc v6 ngai. Hét thay diéu dung
nhu vay dau cé phat sanh ti ac nghiép,
dau cé phat sanh t tham lam, gidn hon
va d6 ky, dau c6 phat sanh ti sy ngu si,
ti sy thay bi€t va chu truong déu sailac,
dau c6 phat sanh t& ludi va nhéc, tit
kiéu ngao va tu cao ? Ma nhing diéu
dung 4y chi duy phat sanh bdi su than
trong khong lam dc, bdi sy né lyc c6 1am
lanh. C6 bao gi¢ va & dau thdy nhing
ngudi lam theo 16i Phat ma ban cung,
ma xdu xi, ma binh tat, ma bi khinh, ma
bi ngd dén nébi néi gi ciing khéng ai tin
dung ? Nay xin dem than nay thé
nguyén lam ching : Néu ai theo 16i Phat
day, 1am lanh mot cach khéng vi ich ky
ma lai bi 4c béo, thi tha dé than t6i vao
vé gidn dia nguc chiu vo lugng thong
khé, con dé nhing ngudi nhu vay chiu
4c bdo thi thuc vo ly.

Hom nay, tidt ca dai chuing cung
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long thanh, chi tam danh 1€, sam héi va
qui y, ky hoan tit méi théi, vay ma
khong cam dén chu Phat la diéu chua
6. Ac nghiép va khé biao anh huéng véi
nhau rét sat. Phai kinh s¢, théng thiét
ciang cyc ma sam héi. T4t ca dai ching
héy cing mét néi théng thiét 4y ma gieo
xuéng dat tdt cd nim bo phéan cha co
thé, tam niém, miéng néi, tdc bach nhu
sau day, khdn cau chu Phat tit bi gia ho:

Chung con théng khd
Nguyén xin cdu d9,
Nguyén xin che chd
Béng tam dai bi ;

Hao quang thanh tinh
Chiéu soi tat ca,

Lam cho tan bién

Hic 4m ngu si.

Xin thuong ching con
Va cdc loai khdc,

Hé vita sa vao

Pia ngyc théng khé,
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sam héi trong dao trang nay, néu mudén
rdi bé cuong vi pham phu ma budc vao
doi song thanh gia, thi phai y theo gido
huén cia Phat ma nhu thyc tu hanh,
ding sanh cai théi bi€ng nhac, hay tu
né Iyc ma sam h6i. Kinh néi, t6i 16i do
nhiing méi tuong quan ma phat sanh thi
cling do nhiing mdi tuong quan ma tiéu
diét. Chua ra khéi cuong vi pham phu
thi phan nhi¢u dung dau lam dé, phi
nhd né lyc sam h6i lam sao giai thoat ?
Ngay nay, dai chiing hay cung nhau lap
chi diing manh, ph4t tam sam héi. Ning
Iyc sam hdi siéu viét trén moi sy tu duy
va mé ta. Lam sao bi€t dugc nhu thé ?
A-Xa-Thé Hoang-d€ cé téi dai nghich,
vy ma sam héi ty trach thi qua bao
ning bién thanh nhe. Thém nda,
phuong phéap sam héi cé c4di ning luec
lam cho ngudi hanh dao dugc c4i vui cia
sy yén 6n. Néu tu dit cho minh thai
khéa nhit dinh, réi né luc, phoi trai
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Phat 1a dai thanh,

Cao nhat thé gian,
Hao quang ruc rd,
Tuéng hao uy nghiém ;
Than théng mau nhiém,
Tué gidc quén triét,
Lam vi chia té

Trong Céc vi thanh.
Hoa than cia Phat.
Hién di luc dao,

Phép than cua Phat
Khidp ca musi phuong ;
V6 kién danh tuéng
Ndi 1én dinh dau,

Cé8 phéng hao quang
Sang nhu mit nhat.
Guong mit cia Phat
Nhu dnh tring rim,
Than Ngai anh vang,
D moi tuéng hao ;
Hinh dung ctia Phat
V6 cung uy nghiém,
Cd dong ctia Phat
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Piéu-ngy Trugng-phu, Thién-Nhan-Su,
Phat, héa d6 vé hugng chiing sanh, nhé
sach géc ré sanh ti.

Ching con nguyén nh¢ cong dic
phat tam phat nguyén trén day ma
nhing vi nguyén thi quéc gia va nhing
ké cong sy, ti nay sip di cho dén ngay
gidc ngd, trd thanh nhing ngudi vi
chianh phdp ma liéu than minh nhu ngai
T4t-Ba-Luan, ding dai bi ma diét t6i 16
nhu ngai Hu-Khéng-Tang, c6 thé xa
nghe chinh phdp nhu ngai Luu-Ly-
Quang, thau triét chdanh phéap rat khé
nhu ngai V6-C4u-Tang. Lai nguyén nho
cong dic 4y ma cha me va than thich
bay gid cling nhu nhiéu ki€p, tit nay sdp
di cho dén ngay giac ngd, héa than cung
khip hu khéng giéi nhu ngai Vé-bién-
Thén, day dt mudi thd cong dirc nhu
ngai Cao-Puc-Vuong, nghe chdnh phap
ma hoan hy nhu ngai Vé-Uy, than luc
diing mdnh nhu ngai Pai-Thé-Chi. Lai
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Dé ti chiing con lai chi thanh, gieo
xudng dit tat ca nim bo phéan cia co
thé, sam hdéi vo thi dén gis nhing sy bat
binh déng xu4t tif than miéng ¥, chi biét
than minh ma khéng biét than ai, chi
biét néi khé ctia minh ma khong biét ndi
khé cda ai, chi bi€t minh can an lac ma
khong biét ai cling can nhu thé, chi biét
minh cu giii thoit ma khong biét ai
cling cau nhu thé, chi biét gia dinh va
than thich cia minh ma khéng biét ai
cling c6 gia dinh va than thich nhu thé,
chi bi€t than minh dong mét chiit 1a dau
moi chit, khong thé chiu néi, nhung
hanh ha dédnh dap than ai thi lai sg
khong khé va dau t6i midc ; chi bi€t lo s¢
cho than nay nhing c4i khé vun viit ma
khong biét lo s¢g ring, hé lam dc thi than
nay chét roi than sau sé pha: doa vao
dia nguc, va § trong chén dy thi lanh dit
théng khé khéc liét ; cting khong biét lo
sg ca dén c4i khd da be & nga-qui, stic
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Vo6 cung siéu thoat.

Uy duc ctia Phat

Chan déng dai thién,
Lam cho ma quan
Kinh hoang khi€p phuc;
Minh tri ctia Phat
Chiéu soi thdu suét,
Nén céc ta thuyét

Bit ddu tét ca.

Théy ngudi dc déc

Hét long gido héa,

Léy sy citu khé

Lam nghia vu chanh ;
Pa vugt sanh t,

Qua b bén kia,

Nhung van tré lai

Lam thuyén cho ngudi.

Vi thé ma dugc loai ngudi cting nhu
loai troi déu tén xung 1a ddng Thé-Tén,
dd mudi huy hi¢u 1a Nhu-Lai, Ung-
Ciing, Chanh-bién-tri, Minh-hanh-tic,
Thién-the, Thé-gian-giai, Vé-thugng-si,
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gian dd va ngu si. Ty minh lam mudi tha
ac nghiép, khuyén khich ké khéc lam
mudi thd ac nghiép, ca tung mudi tha
4c nghiép, ca tung nhiing ké lam muai
thu 4c nghiép : Nhu vay, ngay trong mét
niém ma c6 dén bén mudi t6i16i. Nhing
t6i 16i nhu vay vo lugng vé bién, ngay
nay ching con chi thanh khén cau sam
héi, nguyén xin tiéu diét.

Pé ti chiing con lai chi thanh, gieo
xubng dit tdt cad nam bo phan cta co
thé, sam héi vé thi dén gid, do luc cin
ma phat luc thic va duyén luc tran : Mdt
thich sdc dep, tai thich ti€éng hay, mti
thich huong thom, lu6i thich vi khodi,
than thich ldng min, y thich &n tugng
cia nim thd trén, tao ra du thud dc
nghiép, dén nédi dét thanh t4m van bén
ngan tran lao phién niao. Nhing t6i 16i
v6 lugng vé bién nhu vay, ngay nay
chiing con chi thanh khén cau sdm héi,
nguyén xin tiéu diét.
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nhiing ngui tho tri kinh phép, cang
nhing ké lién hé véi ho, tit nay sdp di
cho dén ngay gidc ngo, dung 1ong dai tit
ma che chd tdt cd nhu ngai A-Dat-Da,
tinh ti€n ma hé tri chanh phép nhu ngai
B4t-Huu-Tuc, tif xa ma chiing gidm cho
sy tri tung nhu ngai Phé-Hién, vi phap
thiéu than nhu ngai Dugc-Vuong. Lai
nguyén nh¢ céng dic Ay ma mudi
phuong hét thiy nhing ké than hay
thu, hay khéng phai than thu, hét thay
chiing sanh trong tu sanh luc dao, cung
nhing ké lién h¢ véi ho, tit nay sdp di
cho dén ngay gidc ngd, tam khong ai
nhiém nhu thiu n@ Ly-Y, trinh bay
chdnh phdap mét cach tuyét khéo nhu
phu nhan Thing-Man, thyc hanh tinh
tién nhu Ddc Thich-Ca, cé cac dai
nguyén nhu Puc Di-Da, uy than nhu céc
Thién-Vuong, khong thé nghi va ban
nhu ngai Duy-Ma, v6 lugng céong dic
déu thanh tyu, v6 bién quéc d¢ deu
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nguyén nhd cong duc dy ma Hoa-
thugng, Y-chi-su, cdc vi dong hoc,
Thugng-toa, Trung-toa, Ha-toa, hét
thay thién hdu, ti nay sdp di cho dén
ngay gidc ngé, duge niang huc vo iy nhu
ngai Su-Td-Vuong, anh hudng gido héa
vi dai nhu ngai Bao-Tich, nghe tiéng la
citu khé nhu ngai Quan-Thé-Am, khéo
héi chénh phap nhu ngai Dai-Ca-Diép.
Lai nguyén nhé cong duc dy ma tai-gia,
xuét-gia, thi chd, ban hién, ban dc, cung
nhing ngudi lién hé véi ho, ti nay sip
di cho dén ngay gidc ngé, giai thoat ach
nan nhu ngai Cdu-Thoat, tuéng mao
doan nghiém nhu ngai Van-Thi, xa bé
nghiép chuéng nhu ngai Khi-Am-Céi,
thiét t6i hau cing dudng nhu 6ng
Thu#n-ba. Lai nguyén nhd céng dic dy
ma chu thién, chu tién, bén vi Thién-
Vuong hé vé thé gian, liét vi thién than
va long than h¢ vé nhiing ké lam lanh,
tritng tri nhing ké lam ac va hé vé
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truyén tung & ddi, v6i tén la “Ti-Bi Pao-Trang
Sdm-Phép” hodc cdn goi la “Luong-Hoang-
Sam”.

Trong thdi mat phép, thé cudc ddi thay,
ngudi doi phuéc méng téi day, cdu mong ai
ndy gin xa huéng vé néo thién, tu bdi phudc
ddc, phat tam thyc hanh phdp sdm héi ndy dé
toi diét phudc sanh, than tdm thanh tinh, sém
thodt ki€p luan hdi, chéng vé bén gidc.

Kinh xin Hoa-Thugng dich gid tif bi vi 1gi
lac ké mé tinh, cho phép Phéat-Hoc-Vién in
quyén Sdm Phép ndy.

Ciu mong t4t cd moi ngudi sém thic tinh
d€ sia minh, ngé hdu budc gin dén cdnh gisi
gidi thodt ciia chu Phat, Bé-tat.

Hoa-Ky, Vu-Lan Pinh Stu - 1997
Ty-kheo Qua-Mia
THICH-BUC-NIEM
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trang nghiém. Ngida mong mudi phuong
thé giéi, vé bién chu Phat, Dai-Dia Bo-
Tét, hét thdy Thanh-Hién, déu dem tam
dai ti bi ma nhi€p the, che ché, gitip dé,
lam cho chiing con chi nguyén vién
man, tin tim kién cudng, ddc nghiép hiy
ti€n, long t vé vé muon loai nhu vé vé
con mét, lam cho h¢ thuc hién dugc bén
thd vé lugng tam, sdu thd ba-la-mat,
dung mudi the ma thuc tap thién dinh,
dem ba nguyén ma bao trum tit ca, ing
theo sy tudng niém ma thay Phat nhu
phu nhan Thing-Man, hét thay hanh
nguyén cdu cénh thanh tyu, dong déng
Nhu-Lai ma ddng thanh Ch4nh-gisc.
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Phat,
— Nam-mé Tinh-Tién-Quan
Phat,
- Nam-mé Tinh-Tién-Hy Phat,
- Nam-mo6 Bao-Hoéa Phit,
- Nam-mo6 Bao-Nguyét-Quang
Phat,
- Nam-mé Hién-Vo-Ngu Phat,
- Nam-mo Bao-nguyét Phat,
- Nam-mé Vo6-Cdu Phat,
— Nam-mé Su-Tdé-Phan Bo-Tat,
- Nam-mé Su-Ti-Tac Bo-Tat,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-md Quan-Thé&-Am Bb-
Tat.
Lai nd@a, dé t& chiing con chi thanh
qui y va danh 1& hét thay Tam-Bao khip
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ra, st liéu vé 6ng, con thy trong cédc tic phim
sau déy : Lich-Dai Tam-Bao-Ky (DT, 49, 94-101)
; Phat-T8 Thong-Ky (DT, 49, 321-g/d ; 348-353)
; Phat-Té Lich-Dai Thong-Ti (DT, 49, 540-554)
; Thich-Thi Ké-C8 (DT, 49, 794-802) ; Tam-Qudc
Di-Sy (DT, 49, 958-d-959-t). Ong 1 nha béc hoc,
trudc tac va dién gidng vé néi dién va ngoai dién,
nhat 1a néi dién. Pac biét vé khoa nghi Sém-Déo,
6ng thinh cau ngai Bao-Xudng soan ma bit gap
dudgc, it nhdt 1a 5 bo (DT, 49, 99-g), con Thiy-
Luc Dai-Trai thi do chinh 6ng soan dau tién (DT,
49,321-g/d ; 348-d ; 795-t). Ong lo viéc dan, viéc
nudc, viéc van hda nita, chit khong vi trong viéc
dao ma lai viéc doi (DT, 49, 99-d - DT, 52, 111-
d ; 234-g/d). Nhung 6ng thiét thyc hanh tri Bo-
Tat gidi, trai gidi va bai sdm dén chét khéng bd
(DT, 49, 99-d ; 351-d ; 552-g/d ; 544-g). St liéu
trén day cing chi dan cho thdy sy viéc va giai
thich vé cai chét cda 6ng, ddc biét 1a 15 két luan
clia st quan Nguy-Trung “Ong sG trudng vé viéc
kho ma bat thong vdi viéc dé” ddi vdi cai chét dy
(DT, 49, 552-g) thi sy tuong truyén xua nay nén
vat bo. Quan trong nhat la viéc an chay cia Phat-
gido Dai-thwra, dich thuc do 6ng thuc hién 1di
huén thi t5i hau ciia Phat (DT, 52, 203-303). Ong
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Cac ngai da biét
Ma dén ching con,
Pua tay ciu vét
Lam cho an lac.

Nghe niém danh hiéu
La dén cdu vét,
Chiing con danh 1&é
Céc ddng nhu vay,
Ching con danh 1&
T4t ca cdc ddng

Pai tit bi phu

Cta ca thé gian :

- Nam-mo Di Lac Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Kim-Cang Bat-Hoai
Phat,

- Nam-mé Bao-Quang Phat,

- Nam-mé Long-Tén-Vuong
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Sédm chu cia Luong-Hoang-Sdm ding 1a Ngai, vi
Mot, chinh Ngai da lam cho Luong-VS-D€ hién
hau (DT, 49, 544g ; 348-d) Hai, chinh Ngai chi
dén cho Luong-V6-Dé soan Thiy-Luc Dai-Trai
(DT, 49, 321-g/d ; 795-t) Ba, Luong-V6-D€ hoi
Ngai cach d6i tri phién ndo mé hoac, Ngai da néi
dén sy tinh ti€n lién tuc, ham nghia c6 sy bai sém
(DT, 49, 544g - DT, 51, 430-t). Mic dau Ngai da
tién tri thoi gian Luong-V6-DE bi nan va bi nan
vi ai (DT, 49, 348-g/d ; 541-d).

3/e. Nguyén nhan Luong-Hoang-Sam,
tuong truyén la dé cau sam cho Hy-Thi, vg cda
Luong-V6-Dé. Tuong truyén nay chua tim ra can
ctt, chi thiy nguyén I5i tuong truyén ma thoi (BT,
45,922-g/d - DT, 49, 794-d). Tra ciu st liéu cia
Luong-V6-Dé vé ba Hy-Thi, chi thdy ghi 1a ngudi
rat thong minh nhung tinh d6 ky. Chét roi hién
hinh tran hay rong. Luong-V6-Dé€ sau d6 khong
con lap Hoang-hau nda. Viéc nay xay ra nam thu
hai nién hiéu Thién-Giam. Nam sau, ngay mong
8 thang 4, Luong-Vo6-D€ phat Bo-dé tam ; nam
sau nia, ngay ram thang 2, Luong-V6-bE, sau ba
nam soan xong Thuy-Luc Pai-Trai, dén chua
Kim-Son thiét dan nay : va nim sau nira, Luong-
V4&-Dé dich than chu thich Kinh Pai-Bat-Nha ;
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thé, tam niém, miéng néi, dé ti¥ ching
con ti vo thi dén ngay nay, vi vé minh
che khudt, vi di duc bao vay, vi gian d@
budc rang, ma sa vao cai ludi ngu me,
14n 16¢ khip ca tam gidi, lvu chuyén dd
ca luc dao, tram minh trong bé khé ma
khéng thé ty cdu, khong bi€t hanh vi
qué khi, nghiép nhan di qua, nén pha
hoai ddi s6ng thanh tinh ctia minh va
ngudi, hanh dong thanh tinh va giéi
luat thanh tinh ctia minh va nguéi cling
pha hoai tdt ca. Nhing téi 16i nhu vay
v6 lugng vo bién, ngay nay chiing con
chi thanh khén cau sam héi, nguyén xin
tiéu diét.

Pé ti¥ ching con lai chi thanh, gieo
xuéng d4t t4t ca niam bo phan cia cd thé
ma khin cau sam héi, vo thi dén giv,
mudi thd dc nghiép xust ti than, khdu
¥, than thi sat sanh, trom cuép va dam
duc, miéng thi néi déi trd, néi théu dét,
n6i hai ludi va néi thé 4c, y thi tham lam,
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12 “6ng vua B6-T4t bat kha tu nghi”, nguyén ngt
cda Phi-Trudng-Phong (DT, 49, 99-d).

Biétchi. — Phap-Hoa, mét Phét-tiz cu si, Gn tu niii
Thanh- Khe, dung sdc di thuong, thdo hanh tuyét ddng.
Héu Cdnh, ngudi géy ra cdi chét cho Luong-V6-DE, khi
mdi qui hang 6ng, Phdp-Hoa da biét nhdt dinh sé phan,
néi cho Chu-Nguyén-Anh. Nhung éng nay khéng hiéu y,
(cing nhu Luong-Vi-Dé da khéng hiéu y, khi ngai Chi-
Céng chi hong va ¢6 ma chiz Hin trung 6m Héu-Canh -
DT, 49, 348-g/d). Liic Héu-Cdnh phdn, vy kinh thanh,
Nguyén-Anh céu ké, Phdp-Hoa bdo hdi trdi phdi dgi né
chin. Lic Hiu-Cdnh tién dinh Nguyén-DE (con thit 7 cia
Luong-Vo-Dé, béy gio dang la Twong-Déng-Vuong), Phdp-
Hba xubt hi¢n, dep tan Hiu-Cdnh réi, mudn binh dinh
luén Bdc-Nguy (chinh quyén cai tri Bac-B¢ Trung-Hoa by
810, d6i dién vdi Nam-Luong). Nhung Nguyén-Dé nghi sg,
khong cho. Phdp-Hoa cudi, ndi, t6i khéng thiét ché ngoi
cia Phan-Vuong Dé-Thich, huéng chi ngéi vi dé chia
nhén gian. Téi lam, la do chit nhén duyén vdi nhau ti
doi Khong-Vuong-Phét. Nay nghi sg la dinh nghiép khong
déi dugc rbi (DT, 49, 553-t ; 351-d).

3/d. Chi-Cong hay Bao-Chi, 1a mét buc than
ky nhét trong cac vi cao tang ddi Luong-V6-DE.
Trong st liéu vé Luong-V6-D€ duong nhién da
c6 Ngai, ma dac biét Canh-Duc truyén dang luc
ciing c6 truyén cia Ngai, liét ké Ngai ding dau
trong cac vi dat gia cia Thién (DT, 51, 429-430).
Ciing sach nay, tic pham rat Thién cia Ngai (DT,
49, 544-d) dugc sao luc du ca (DT, 51, 449-451).
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ca mudi phuong, cung tan hu khong
gidi.

“Nguyén xin cdc Ngai

Dén vé6i chiing con,

Thuong 14y c4i khé

Xudt tit tam doc,

Ma dua than lyc

Lam cho chiing con

Pugc hudng an vui

Vao Dai-Niét-Ban”.

Khdn nguyén Tam-Bio ldy nuéc
dai bi gét rdfa cho chiing con nhiing toi
16i nho bén, lam cho chiing con thuc
hién tué gidc voé thugng va thanh tinh
tuyét d6i. Luc dao tu sanh, ai c6 t6i 16i
nhu ching con ciing duge diét sach,
hoan thanh tué gidc voé thugng va giai
thoat ciiu canh.

T4t ca dai chiing hiay cung nhau chi
tam, dong mdt néi thong thiét, gieo
xuéng d4t tdt cad nim bo phan cia cd
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Tan-Hu-Khong-Gidi, Vo-Lau
Sédc-Than Bo6-Tat.

- Nam-mé Vé-Lugng Vo-Bién,
Tan-Hu-Khong-Gidgi, Phat-
Tam Bo6-Tat.

- Nam-mé Hung-Chanh-Phap
Ma-Minh DPai-Su B6-Tat.

- Nam-mé Hung-Tugng-Phap
Long-Tho Dai-su Bo-Tat.

- Nam-Mé Thap-Phuong T4n-
Hu-Khong-Giéi Vo-Bién-Than
Bo-Tat.

- Nam-mé Thap-Phuong T4n-
Hu-Khéng-Giéi Cttu-Khé
Quan-Thé-Am Bo-Tat.

Dai ching hiy cung nhau tan
duong Phat-Da ma chi nguyén :
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Bao-Phé-T4ap Phat,

— Nam-mé Phap-Luan Ching-
Bao-Phé-Tap Phong-Dinh
Phat,

- Nam-mé Tho-Vuong Phong-
Trudéng Phat,

- Nam-mé Vi-Nhiéu DPic-Tén

Piuc-Tinh Phat,
-Nam-moé Vo-Cau-Quang Phat,

- Nam-md Nhat-Nguyét Phat,
- Nam-mé Qua-Khit V6 Sé Kié€p
Chu Phat Dai-Su Hai-biic
Nhu-Lai.

— Nam-mé Vo-Lugng Vo-Bién,
Téan-Hu-Khong-Giéi, Vo-
Sanh Phap-Than Bo6-Tat.

- Nam-mé Vé6-Lugng Vo-Bién,
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nhiing ké ¢6 tam chi 16n, né lyc déi véi
diéu thién ? Nén khong biét tuy hy thi
dé6 1a ké ma Phat phai thuong nhat.

Dé td ching con ty nghi, vé thi dén
giv, tat nhién da cé vo s6 4c tam lam trd
ngai diéu thién clda ngudi. Lam sao biét
duge nhu vay ? Vi néu khong nhu vay
thi tai sao ngay nay d6i véi diéu thién
phan nhiéu tric tré. Thién dinh khéng
thé tap. Tri tué¢ khéng thé tu. L& bai mét
chiit d4 than qua khé. Méi cam cuén
kinh 1a chan va mét. Vay ma déi véi cac
diéu dc thi sudt ngay chiu khé chiunhoc
ma lam. Lam cho than nay hét mong giai
thodt, nhu tim nha to lam kén dé tuy
cuén ty budc, nhu nhiing con thi¢u than
ty nhao vao lia d6t tan xdc minh.
Nhing sy trd ngai nhu vay vo lugng vo
bién, tré ngai B6-dé-tam, Bo6-dé-nguyén,
Bo6-dé-hanh, va tit ca déu do 4c tam phi
bédng diéu thién cia ngudi ma ra. Ngay
nay méi biét, nén chiing con rat hé then,
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béng theo hinh, nhu vang theo ti€ng,
khong thé thoat b, nén do vé6 minh ma
sanh va ciing do vé6 minh ma chét. Qua
khd, vi lai cting nhu hién tai, nhing ké
phéng tiing chua thdy mét ai dugc giai
thoat, con nhing ké biét gid gin thi
phudc bio vo tan.

Ho6m nay, tdt ca dai ching nén
dung sy hé then ma gét rita than tam,
sém héi 16i cd. Lam cho hét 18i ci ma
khong gay 16i méi, d6 la didu ma chu
Phat ca tung. Vi vay, tit nay sdp di, thdy
diéu thién cia ngudi, ditng nghi thanh
hay khéng, 1au hay mau, ma phai va chi
biét, dau chi mot sat na, mét khoanh
khic, mét ngay, mot thang, nda niam
hay mét niam, diéu thién 4y ciing da lam
cho ho vugt 1én trén nhitng ké khong
biétlam. Phap-Hoa Kinh c6 néi, dau tam
tu tan mdc ma budc vao chua thap niém
mot ti€ng Nam-mo6 Phat, thi ké 4y cing
da hoan thanh Phat dao, huéng chi
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khong kip, huéng chi rbi day sé c6 thé
khéng con gip nhau mia. Udc mong t4t
cad hay né Iyc, s6m t6i nhat tam, dich
than phung hién, tinh tién gia ting. Chi
diéu Ay la khoai thich. Kinh xin dai
chiing gi® chit tAm minh, mang cho né
4o gidp nhén nai dé dugc budc vao cia
ngé cdia chdanh phap sau xa.

Hom nay, tdt ca dai ching cung
sdm héi trong dao trang nay, hay thiét
tha va cén trong ma phat déng tam chi
ding manh, tam chi khéng phéng dat,
tam chi bat dong, tam chi bao la, tam chi
siéu viét, tam chi dai tu bi, tam chi ua
thich digu thién, tam chi hoan hy, tam
chi bao ddp an duc, tam chi héa d¢ tat
ca, tam chi che chd t4t ca, tam chi gidp
dd t4t ca, tam chi dong ding B6-Tat, tam
chi dong ding chu Phat, nhit tam, chi
¥, ndm bg phan cida ca co thé déu gieo
xubng sat d4t, phung vi nguyén thi, t8
quéc, dan téc, phung vi cha me, su
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thi t4t phai ra mat. Sinh gia binh chét
dén khong uéc hen, ai 1a ké ngin chan
cho ta ? Tai hoa bAt than, ai ma thoit
khdi. B4t cu sang hén, chét 1a vi thé va
chét 1a sinh va théi, khong thé ngii
dugc. Nhu thé, cung dudng than nay
mot cach vé 16i dau cé ich gi ? Néu
khéng né luc thuc hanh viéc lam vugt
buc thi khong c6 cach gi lam cho than
nay giai thoat.

Pé ti chuing con tu nghi, thin nhu
suong mai, mang nhu néng chiéu, cudc
d&i nghéo nan, khong mot wu diém ddng
ca tung. Tri khéng sidng suét nhu vi
nhan, thic khong thau triét nhu thanh
hién, 16i néi khéng c6 cdi hoa my cua sy
trung hoa nhan hi€u, viéc lam khong cé
c4i tiét tdu ctia sy ti€n thodi cao thdp,
nén mao mudi lap chi nguyén sam héi.
Cam phién nhan gia, nguéc mong dai
chiing, hiy hé then va lo s¢. Vi 1é dao
trang nay cé ky han, sau ti€c ciing
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dai bi vé6 gidi han dé thoat thé gian, cé
cdi tam dai tit vo giéi han an i thé gian,
coi hét thay chiing sanh nhu dda con
moét. Tam dai tu dai bi &y khong bao gis
¢6 sy chdn nan, méi mét, luén luén hoat
dong viéc thién, 1gi ich t4t ca, the diét
cdilita tham san si cda ching sanh, gido
héa cho ho dugc tué giac vé thuogng.
Chiing sanh chua thanh Phat-Da thi
nguyén chua nhéan dia vi dy. Vily do nhu
vdy ma nén qui y Phat. Lai n#a, chu
Phat thuong ching sanh qua hon cha
me, nén trong kinh cé néi, cha me
thuong con, 10ng thuong ay chi mét doi,
con Phat thuong muodn loai thi long
thuong ay vo tan. Cha me thdy con vong
4n béi nghia thi hon thi gian, long
thuong méng va it di, con chu Phat Bb-
Tat khong phai cach dé : Thdy nhing ké
vong an bdi nghia long thuong cang
ning, dén néi vao ca trong bién Iiia dd
déi clia dia nguc vé gidn ma thay ho chiu
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trudng, cdc c4p tu si, ban hién, ban d«,
phung vi loai trdi, loai tién, bén vi thién
vuong ho vé thé gian, nhidng vi thién
than va long than tdm bé ho vé nhing
ké 1am lanh, tring tri nhing ké 1am 4c,
hé vé nhiing ngudi tho tri kinh phap,
rong ra cho dén t4t ca va hét thay, hé
c6 tam cé thite, thi dau & dudi nudce, &
trén dat hay & trong khong, vé cung
trong thi gian va vé tan trong khong
gian, chiing con déu phung vi ho ma :

Qui y tat ca Phat-Pa khdp cad mudi
phuong, cung tan hu khéng giéi ;

Qui y tidt cd Phat-Phap khip ca
mudi phuong, cang tan hu khéng giéi ;

Qui y tdt ca Thanh-Hién khip ca
mudi phuodng, cang tan hu khéng gidi.

Hém nay, tit ca dai ching cung
sdm héi trong dao trang nay, phai tim
hiéu vi Iy do nao ma ching ta can quiy
Tam-Bao ? Chu Phat B6-T4t c6 cai tam
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©— La noi c6 dd céc loai kinh séch gid tri va phdp khi
dé cung ung nhu cau cho nhiing hanh gia tu hoc dao gidc
ngd giai thodt.

©— LA noi dao tao nhan tai Phat-gido dé phuc vy dao
phap va dan tc.

£— L noi bdi dudng tri tug va tir bi cho ngudi cé y chi
cBu tién trén dudng thanh thién hda than tam.

Diachiliénlac:  PHAT-HQC-VIEN QUOC-TE
9250 Columbus Ave.
North Hills, CA 91343 - U.S.A.
Tel. (812) 893-5317
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thdy ngudi nghe déu giai thoat ca.
Chiing con chi thanh gieo xuéng dat tat
¢4 nam bé phan cia co thé, ngda mong
mudi phuong chu Phat, Dai-Dia Bo-T4t,
tét ca Thanh-hién, dong dem tam dai t
bi ma gia h¢ cho chiing con bing than
Iyc bat tu nghi, 1am cho luc dao chiing
sanh nhd sy sém héi nay ma théng khé
ditt tuyét, vong tuéng khong con, khong
cdn nhiing tu tudng x4u, bé cdi nghiép
4c dao ma dugc sanh ra bing tué gidc,
dé thyc hanh B6-T4t hanh lién tuc
khéng ngung, lam cho hanh nguyén
s6m vién man, s6m budc 1én Thap-dia,
nhap Kim-Cang tam thanh Chdnh-bién-
giac.
PHAN THU BA
CHi THANH $AM HOL
Ho6ém nay, tat ca dai ching cung

sam héi trong dao trang nay, hay nghe
Kinh néi, pham nghia la bi budc, thanh
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v6 Iutgng khd. Chu Phat, chu Dai B-T4t,
thuong chiing sanh qua hon cha me
thuong con nhu thé, nhung ching sanh
vi ngu mé che mat gidc tué, vi phién nao
md mét tam tu, khong biét quay vé cdc
Ngai, cdc Ngai thuyét phap gido héa
cting khéng biét tin tho, dén néi phi
béang thé 18, chwa bao gid biét nghi dén
hong an cia chu Phat. Vi sy khong biét
tin tho chanh phap ma doalac dia-nguc,
nga-qui, stic-sanh, khdp trong sit, miu
va Ifa ma chiu v6 lugng khé. Hét toi
dugc ra, tam sanh loai ngudi thi than
thé dugc trang siic bing sy khéng day
dui cha cdac co quan. Khong c6 nudc
thién dinh, khong c6 ki€ém tri tué,
nhing trd ngai nhu vay la vi khong biét
tin tho chanh phap.

H6m nay, tdt ca dai ching cung
sédm héi trong dao trang nay, nén hiéu
cai toi khong biét tin tho chianh phap
ding dau céc toi khac. Chinh céi toi Ay
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gia 1a hanh giai thoat, khong tin nhidn
nhuc la hanh an lac, khong tin binh
ding 1a hanh B6-Dé, khong biét sy ché
ngy vong tudng la hanh xuit thé, dén
néi ty 1am cho minh sanh ra & dau ciing
phéan nhiéu bi du thd tré ngai. Nhiing
t0i 16i vé sy tré ngai nhu vay, that vo
lugng vé bién, duy chu Phat B6-Tat méi
biét va thay hét. Nhu c4i s6 lugng nhiéu
it ciia t6i16i ma chu Phat B6-T4t da thay
biét, ngay nay chiing con vé6 cung hd
then, phat 10 ma sam héi, hét thay t6i
16i va qua bdo cua t6i 16i 4y déu nguyén
xin tiéu diét.

T nay sdp di cho dén ngay hoan
thanh tué giac vo thugng, ching con
nguyén thuc tap Bo6-Tat hanh, khéng
chan khong mét ; sy bé thi vé tai san
cling nhu sy bé thi vé chanh phap,
chiing con nguyén khéng bao gi¢ cung
tan ; tué giac phdi hgp véi phuong tién
lam cho céng viéc c6 hiéu qua, ngudi
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tué giac vé thugng, phat khdi duc tin
kién c6, khong cho lay chuyén nia.
Than nay bé réi, hoic sanh dia-nguc,
nga-qui, sic-sanh, hoic sanh loai ngudi,
loai trdi, trong tam gidi, sanh lam dan
o6ng, dan ba hay khong phai nam nd,
hoic 16n hoic nhé, hodc thing hoic
tram, chiu nhitng sy bic bach kh6 kham
nhéin dén dau, ciing the khong vi céi
khd 4y ma lay chuyén ddc tin ngay nay.
Tha 1a ngan van doi kiép chiu khé dd
cédch, the khong vi cdi khé dy ma lii
budc, ddnh mat duc tin bay gis. Ngudng
mong chu Phat, Dai-Dia B6-T4dt, dong
ciu ho, dong nhié€p the, 1am cho dé ti
chiing con ddc tin kién c6, dong ding
v6i tam cda chu Phat, dong ding véi
nguyén cia chu Phat, ma quan va ngoai
dao hét cich ph4 hoai. T4t ca dai chiing
haiy cang nhau chi tam, déng mot néi
théng thiét, nim bé phan cia ca co thé
déu gieo xuéng ddt ma:
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nghia la dugec mé. Buéc la dieu dc xudt
phét ti ba nghiép dang bi vé6 minh chi
phoéi, mé 1a didu thién xuit phat tt ba
nghiép khéng con vé6 minh trd ngai. Cac
vi Thanh ky théc tam tuéng nei dieu
thién 4y, nén than lyc va tué gidc phéi
hgp véi phuong tién, xudt phat vé lugng
phdp moén, thiu triét hét thay thién
nghiép dc nghiép cta chiing sanh, c6
ning lyc dem mot than thé bién thanh
vo lugng than thé va dem mét hinh
tuéng bi€n thanh di thu hinh tuéng, cé
ning lyc thic mét ki€p thanh m¢t ngay
va kéo mét ngay thanh mét ki€p, muén
luu sy s6ng thi thay bat diét hay mudén
hién vé thuong thi thdy Niét-ban, than
thong di d6i tué gidc nén 4n hién tu tai,
di bay tuy y, niim ngéi trong khong gian,
di dudi nude nhu di trén dat, khong thay
mot chiit trd ngai hay nguy hiém ; 14y
“thuc taituyét doisiéu viet” lam ché qui
tiic, thdu triét van hitu, vilé c6 va khéng
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lam cho chiing ta di khong bao gi¥ duge
thdy Phat. Ngay nay, hiay cung nhau
quyét liét bé gay tinh ¥, ndi tam ting
thugng, sanh long tam qui, danh 1§,
khén chu, sdm héi t6i cd. Téi hét thi
than tdm thanh tinh, sau dé van dung
tri tudng ma nhap vao cda ngé cia sy
qui y tin tho. Néu khong van dung tam
ynhu vay thi ngay bay gio da cach tuyét,
b€ tdc, va mét khi mat huéng di thi
mang nhién khéng biét dau ma tré ve.
Nhu thé, moi ngudi h4 lai khéng nhu
nii Thai-son dé xudng, gieo xuéng dat
nim b6 phén cida ca co thé, nhat tam ma
qui y va tin tho, khong con mét y tuéng
nghi ngo ?

Pé td ching con ngay nay nhg
ning lyc ti bi cia chu Phat Bo-Tat ma
bit dau dugc tinh ng¢, 1ong rat hé then,
nhing téi dd lam nguyén xin tru bé,
nhing téi chua pham nguyén xin khéong
ddm. T nay sdp di cho dén ngay dugc
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vita dit 161, mang-xa tdc thdi phéng nhanh
bién dang.

Nhilng viéc vita nghe thdy, khién vua
Luong-Vo-P& cdm kich khi€p hai nhan qud,
dong méi tif tAm ngdm ngii, lién triéu thinh
Thién-su Thich-Bdo-Chi, thai bdy gi¢ thudng
goi la Chi-Cong Hoa-Thugng, mét vi cao ting
duong thoi, lam sdm chd. Hoa-Thugng Chi-
Céng cung vua Ludng-Ve-BE di khdp tim cung
thinh céc béc chén ting vén tdp vé tridu, vua
sdc chi, cén ci vao Kinh nghia Pai-Thita, soan
ra nghi S4m-h6i, d€ vi Hy-Thi thiét 18 dan
trang sdm-h6i. Nha vua dem hét tién tai riéng
cia Hy-Thi va cGa minh ra thanh tdm cing
dudng chu ting va bd thi ngudi ngheo, dic
tugng, in kinh. Nh& c6ng dic chid nguyén cia
chu ting trong dao trang Sdm-phdp, cung tdm
chi thanh khén thiét céia nha vua, da cdm héa
chuyén nghiép Hy-Thi dugc siéu d¢.

Dan trang Sam-phdp vifa xong, rdn mang-
xa thodt ki€p, gidi nghiép yéu tinh, hién
nguyén hinh Hoang-hdu Hy-Thi, mic thanh y
ding gita hu khéng, cét tiéng vai chao tri 4n
chu téing, cdm on bdi biét nha vua, rdi bay vé
Thién-gigi. T¥ d6, phdp S4m-hsi ndy dugc
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ban nguyén. Nhu duc Thich Tén khéng
hiénralam ké s6ng lau ma thiic d&i sé6ng
lai cho ngdn, 1a vi cdi ban nguyén
thuong chiing sanh trong thé€ gidi nay -
chiing sanh ma su s6ng chét xay ra chi
trong phiit chéc, nhung lai chim méi ma
chua bao gi& thoat khéi khé hai. Nén, &
trong thé giéi nay, dé citu nhiing ké qua
x4u, c6 khi trong su gido hudn Ngai da
phai dung c4d dén nhing 18i cung cdi,
khic khé. Khong tit lao khé ma héa do
chiing sanh, Ngai chua bao gid ti bo cai
tam nguyén cdu thé€ vi dai ap dung
nhing phuong tién 1¢i ich. Vi thé ma
Kinh Tam-Mudi c6 néi, tam ctia Chu
Phat 1a dai tit bi, tif bi ma thuong la
thuong chiing sanh dau khé. Khi thdy
chiing sanh khé thi khong khic gi tim
bi bdn, mdt bi dam, nén cam thuong,
khic khoai, tim cach bat trit khé néo,
lam cho hg an lac. Lai nia, chu Phat vi
tué gidc nhu nhau nén sy gido héa cing
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- Nam-mé Vo-Lugng-Minh
Phat,

- Nam-moé Hoa-Dic Phat,
- Nam-mé Tuéng-Dhic Phat,
- Nam-mé Tam-Thiwa-Hanh
Phat,
- Nam-mé Quang-Ching-Dic
Phat,
- Nam-mé Minh-biic Phat,
- Nam-mé Su-Ti Du-Hy Bo-
Tat,
- Nam-mé Su-Tiv Phan-T4n Bo
-Tat,
- Nam-mé Vé6-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bo-
Tat.
Lai n@a, dé tif chiing con chi thanh
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Qui y tat ca Phat-Da khdp ca mudi
phuong, cung tan hu khong gidi ;

Qui y tdt ca Phat-Phdap khdp ca
mudi phuong, cang t4n hu khéng gidi ;

Qui y tat ca Thanh-Hién khidp ca
mudi phuong, cung tan hu khéng gidi.

Hém nay, tdt cad dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, hay tap
trung tam tri lai ma nghe nhdng 15i
trinh bay sau day. Loai ngudi hay loai
trdi déu 1a 4o tugng, vii tru thuc chat 1a
huyén héa. La 3o tugng nén khong cé
két qua chan that, 1a huyén héa nén
bién chuyén vé ciing. Khong c6 két qua
chan that nén chim mai trong giong
séng sanh t, bi€n chuyén vé cung nén
tréi hoai trong dai duong di duc. Ching
sanh nhu vay, that ning long thuong
tudng cho cdc vi Thanh. Nén trong Kinh
Hoa-Ti-Bi ¢6 néi, cac vi B6-T4at thanh
tyu dia vi Phat-Da 1a méi ngai c6 mot
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chi thanh danh 1&, khin cau sam héi t6i
dy. Nguyén xin chu Phat, chu Dai Bo-
Tat, dem tam tif bi ma dong gia than luc,
lam cho chiing con trit diét va thanh
tinh duge nhing diéu ching con chi
thanh sam héi. Hét thay moi su tré ngai
va vo lugng t6i nghiép déu nho sy sam
héi ngay nay ma sach sé hoan toan. Pai
ching hdy cing nhau déng mot néi
théng thiét, gieo xuéng dat t4t ca nam
bd phan cda co thé ma qui y va danh 18
cac ddng Pai t bi phu cla ca thé gian:

- Nam-mo Di-Léc Phat,

- Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,

- Nam-mé Thién-Dic Phat,

- Nam-mé Vé-Uu-Pic Phat,

- Nam-mé Chién-Dan-Dic
Phat,

- Nam-mé Bao-Thi Phat,
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ca ci dong dy, khong biét ham chwa mét
chiit hé then, ma chi tiy thich kiéu ngao
va bi€ng nhac. Khong nghi dén nguyén
ly v6 thudng, khong bi€t bé than nay roi
c6 thé doa vao dia nguc, nén d6i véi
than hinh va sdc dep cua ké khac, long
néi di thd x&u. Trd ngai ngusi khac xay
dung Tam-Béo, chi thanh ciing dudng.
Tré ngai ngudi khac thuc tap moi thd
céng diic. Nhing t6i nhu vay vo lugng
vo bién, ngay nay chiing con chi thanh
sam héi, khdn cau tiéu diét. Lai nda, vé
thi dén gio khong tin Tam-Bio la ché
qui y, chd ma con ngudi phai quay ve
nudng tua. Trd ngai ngudi khdc xudt
gia, tr& ngai ngudi khéc gid giéi, bé thi,
nhén nhuc, tinh ti€n, tré ngai ngudi
khéac ngéi Thién, tung Kinh, trai Tang,
tao Tugng, tré ngai ngudi khac cing
duéng, khé hanh, hanh dao. Pén néi
diéu thién bing may long cia ngudi
cling manh tam tré ngai. Khéng tin xudt
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quiy va danh 1é hét thay Tam-Bao khip
cad mudi phuong, cing tan hu khéng
gidi. T4t ca, hay cung nhau qui xudng,
chép tay, tam niém va miéng néi : B¢ ti
chiung con ti vé thi dén ngay nay, chua
dugc tué gidc giadi thoat, vin chiu than
qua bdo nay, vay ma d6i véi dé #n, do
mic, d6 ndm va thu6c thang, chua bao
gi¥ phéng xa, ham hé, gian dd va dé ky,
ba cai d¢c 4y bung l1én lién mién, gay ra
du thy 4c nghiép. Thay ngudi bé-thi, tri-
gi6i, minh da khong lam dugc ma cing
khéng biét tuy hy. Thiy ngusi nhin-
nhuyc, tinh-ti€n, minh di khong lam
dugc ma ciing khong biét tuy hy. Thay
ngudi ngdi Thien tu tu¢, minh da khéng
lam duge ma cting khong biét tuy hy.
Nhing t6i nhu vay, voé lugng vé bién,
ngay nay chiing con chi thanh sam héi,
nguyén xin trit diét. Lai nia, vé thi dén
i, thay ngudi lam 1anh, tu dic, khong
thé tuy hy. Di ding nim ngbi, trong tat
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Tap hgp moi phudc diic,

Béo than nay két thic,

Cung sinh c6i Cuc-lac.
L]

(Néwu bdi sim cho nguoi, bdi sim dé ctu an hay
clu siéu, déu phdi tic bach ré rang & ddy, vé tén minh,
tén ngudi minh cdu va cdu muc dich nao. Pai khdi, dé
. nguyén bdi sdm theo Lwong-Hoang-Sim
duge than tém an lac hay dugc vang

Phat phap tuyét di€u,
Cuyc ky cao xa,

Trim ngan van kiép,
Kho ma gap dugc ;
Nay con thdy nghe,
Lai dugc tho tri,
Nguyén cau thiu hiéu,
Y that ciia Phat.

Nam-Mé Bén-Su Thich-Ca
Mau-Ni Phat e wn).
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mong cam Di-Lic Thé&-Tén, ti tam bao
trum hién tai, bi tam lan dén vi-lai, y sy
dé tén, nén khéng ddm déi. Phuong
phép sdm-héi nay dya vao ning lyc tix
bi ho niém 4y la dé bao vé Tam-Bao, tiéu
di¢t ma quén, ché€ ngy nhiing ké tu cao
kiéu ngao, lam cho ai chua c6 thién cin
thi cé, ai ¢6 réi thi cé thém, ai c6 chap
ta ki€n thi thoat bé, ai wa thich Tiéu-
thua thi chdp nhan Pai-thita, ai chdp
nhan Pai-thwa thi thdy thich thu. Lai
nua, ti bi la chia té cia cac diéu thién,
1a ché quay vé ma nuong tya ctia moi
ngudi. Nhu mit trdi chi€éu sdng ban
ngay, mit trang soi t6 ban dém, déi véi
moi ngudi, ti bi la mit, 1a hudng dao, la
me cha, la anh em, dem moi ngudi qui
vé trudng gidc ngé, lam ban hdu chan
that cho nhau. Sy than thiét cia tit bi
hon ca rugt thit, bdi 16 doi doi theo
nhau, chét ciing khong bd, nén dugc
ménh danh la tam ly réng I6n, va néu
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Mé& dau van dung phuong phap sdm
héi cia “dao-trang tu-bi”, ching con
nhit tam dem tanh mang ma qui y va
danh 1é chu Phat trong qué-khu, hién-
tai va vi-lai :

- Nam-mé Qua-Khi Ti-Ba-Thi
Phat,
- Nam-mé Thi-Khi Phat,
- Nam-mé Ti-Xa-Phu Phat,
- Nam-mé Cau-Luu-Téon Phat,
- Nam-mé Cau-Na-Ham Mau-
Ni Phat,
- Nam-mé Ca-Dié€p Phat,
- Nam-mé Bdn-Su Thich-Ca
Mau-Ni Phat,
- Nam-mé DPuong-Lai Di-Lac
Tén Phat.
Ménh danh tu bi dao trang la nhan
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1am cho mei ngudi khong ti€c 14n déi véi
tai san trong than va ngoai than ; Tam
la nguyén dem ning lyc thién hanh ay
lam cho moi ngudi, thuc hanh bit cui
phudc ddc gi, khéng vi minh ma vi t4t
ca nhiing ké khéng ai che ché ; Chin la
nguyén dem ning lyc thién hanh dy lam
cho moi ngudi khéng vi ban than ma thi
hanh bén hanh nhi€p héa ; Mudi la
nguyén dem ning luc thién hanh dy lam
cho moi ngudi biét cdu giip va dem an
vui lai cho nhing ké c6 déc, tu day va
binh khé ; Mu&i mét 1a nguyén dem
ning lyc thién hanh ay chiét phuc
nhing ké d4dng chiét phuc va nhi€p héa
nhing ké dang nhi€p héa ; Mudi hai la
nguyén dem néng luc thién hanh ay lam
cho moi ngudi sinh ra & canh ngd nao
ciling ty nhé ma phat Bo-Dé-tam va lam
cho tam chi 4y lién tuc. Ngiia mong cac
vi ¢6 mit khuit mit, hoiic pham ho#c
thanh, dong che chd, dong nhiép tho,
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lén nhu trén.

Hém nay, trong dao trang nay, tit
ca moi ngudi, c6 mit cing nhu khuit
miit, theo phuong phip sdm héi thi
trude tién phai cung nhau lap tam chi
vi dai. Tam chi 4y c6 mudi hai diéu sau
day : Mét la nguyén gido héa chiing
sanh, khong c6 gidi han trong théi gian
va khong gian ; Hai 1a nguyén bio ddp
an Phat, cing khong c6 mét gidi han
nao ca ; Ba 1a nguyén dem ning lyc
thién hanh 4y 1am cho moi ngui khong
phé huy d6i véi cdm gidi ctia Phat ; Bén
14 nguyén dem ning luc thién hanh dy
lam cho moi ngudi khéng khinh dé déi
véi cdc buc ton trudéng ; Nim la nguyén
dem ning luc thién hanh 4y lam cho moi
ngudi khong gian di d6i véi ché minh
sinh s6ng ; Sdu 1a nguyén dem ning luc
thién hanh 4y 1am cho moi ngudi khéng
dé ki déi véi sdc tudng cua ké khac ; Bay
1a nguyén dem ning lyc thién hanh ay
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lam cho ching con thanh tinh dugc
nhing diéu chiing con sam héi, thanh
tyu duge nhing diéu chiing con cau
nguyén, tam bing tam chu Phat,
nguyén bing nguyén chu Phat, tat ca
luc dao tif sanh ti€p nhau ma théa man
chi nguyén mong cau tué gidc vo
thuong.

PHAN THU NHAT :
QUY Y TAM BAO

Hoém nay, tat ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, phai tu
duy va thau triét vd tru vé thudng, than
hinh chuyén bién. Tré va manh sé phai
gia va yéu, ditng y sdc dep ma ty tram
minh trong nhdng hanh dong nho bén.
Van vat bién dong, tat ca sé chét, trén
troi dudi dat cé ai luu duge ? Tudi tré
thi dep, thi tuci va thom, nhung, nhidng
thy 4y dau phai la sy bao dam cho than
mang con ngudi ? Su s6ng la bdi két hgp
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thé€ gidi dc ? May mén cho chiung ta la
bén dai ching chua suy, nim b phan
con manh, di ddng ty nhién, ci dong tuy
¥, vy ma khong chiu né Iyc thi con
muén chd gi ? Qua khd da phi mét doi
nén di khong gidc ngg, hién tai doi nay
néu lai vat di, vin khéng mét chiit tu
chiing, thi vi lai 15y gi d€ tu d6 ? Ty suy
lu4an phé phan nhu vy thi thdy that dau
long. Vi thé ma ching ta ngay nay duy
c6 méi mot viéc, 1a tinh ti€n sdm héi, né
Iuc tu hanh, khéng con dugc phép néi
ring hay thu tha, Phat dao lau dai, dau
phdi mét ngay ma hoan thanh. Béi vi
nhu thé thi ngay nay di quala con di qua
ngay khac nia, bi€t dén bao gi¥ méi
dugc cdi dia vi “hoan thanh céng viéc”
? Nay, c6 ké tung Kinh ngéi Thién, siéng
ning khé hanh ma binh hoan chuit it,
lién cho binh hoan do c6ng phu 4y gay
ra. Nhung ho khong tu biét, néu khong
¢6 cong phu 4y thi ddang ra da chét tu
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ngd lai con ngu thém. Vi ngu va ngd ma
doalac trong ba dc dao. Trong ba 4c dao
thi con héi han sao kip ?

Ho6m nay, tdt ca dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, nén biét
nhing sy nghi hoidc nhu trén xuit hién
bdi nhiéu nguyén nhan. Huéng chi cai
tap quéan nghi hoic, ra khéi tam gidi vin
chuabé hét, thi déi nay lam sao hét ngay
dugc. Thé nhung, d¥i nay ma khéng tru
bé thi doi sau lai ting thém lén. Ching
ta cing nhau méi budc vao duong dai,
tg nguyén khé hanh, thi phai y theo
gido hudn cia Phat ma nhu thyc tu
hanh, khong nghi hoic, khéong ti mét
nhgc. Chu Phat thanh nhan ma ra khéi
sanh td, vugt qua dén bd bén bén kia la
do céng phu tich chita thién hanh méi
duge v6 ngai, ty tai giai thodt. Con
chiing ta ngay nay, sanh ti chua giai
tho4t 1a da phai ty x6t xa roi, huéng chi
con ty dung tiing minh ham & méi trong
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quyén nhiéu doi, liét vi Hoa-thugng, Y-
chi-su, Toén-ching-su, Thugng-toa,
Trung-toa va Ha-toa, thi-chd, ban hién
ban du, chu thién, chu tién, bén vi thién
vuong ho vé thé gian, nhing vi thién
than hé vé ngudi lam lanh, tring tri ké
lam ac va h6 vé nhiing ngudi tho trikinh
phép, long than tam bg, réng ra nda la
hét thay ching sanh khdp trong musi
phuong vé cang vo6 tan, dai ching hiy
phung vi ho ma qui y va danh 1é cdc
dang Dai tu bi phu cia ca thé gian :

(7 dic Phat ma dung dau la Ngai
Duy-Vé, - 10 dic Phat ma dung dau la
ngai Thién-Duc, la xuédt t& Kinh Phan-
Biét Cong-Duc. - 35 dic Phat ma ding
dau la ngai Kim-Cang Bat-Hoai, 1a xuét
tu Kinh Quyé&t-Dinh Ti-Ni. - 53 ddc Phat
ma diing dau l1a ngai Phé-Quang, 1a xuit
td Kinh Quan- Dugc-Vuong Dugc-
Thugng nhi Bo-T4t. - 170 ditc Phat ma
ding dau 1a ngai Bao-Hai, la xudt tu
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bao gi®. Chinh nhé cong phu 4y méi con
dén ngay nay. Huéng chi b6n dai chiing
Iic thinh lic suy, thi binh hoan la viéc
réit thudng. Gia véi chét con khong thé
trdanh dugc, nia la binh hoan. Vi 1é doi
séng con ngudi két hgp thi phai tan ra.
Nén mudn duge gide ngd thi phaiy theo
gido huédn ctia Phat. Trai vdi gido huan
4y ma dugc la dieu vé ly. Moi loai chiing
sanh vi trdi gido hudn ctia Phat ma luan
chuyén tam db ac dao, nhan di khé sé.
Néu duing vdi gido hudn cia Phat thi
khong con md uéc nghi ngdi, ma né luc
thyc hanh Phat- Phdp dé tu ciu, cdp
bdch nhu citu dau minh dang chdy,
khong duge dé mot dsi khong mét ich
lgi.

Dai chiing hay cung nhau dong mot
néi théng thiét, nhw nui Thai-son dé
xubng, gieo xuéng dat tdt ca nam bo
phan cia co thé, phung vi tit v6 thi dén
ngay nay, cha me nhiéu ki€p, than
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qui y va ddnh 18 hét thay Tam-Bao khip
ca mudi phudng, cung tdn hu khong
gidi. Nguyén xin Tam-Bao dem ning luc
dai t bi ma thudng x6t nhi€p tho ching
con, dem niing luc dai than théng ma
cdu vét che ché ching con, lam cho
chuing con tif ngay nay cho dén hic duge
tué gidc vo thugng, bon vé lugng tam va
sdu ba-la-mat luén luén hién & trude
mit, bén vé ngai tri va sdu than théong
lyc duge ty tai nhu ¥, thuc hanh Bo-T4t
hanh, ching nhap tué giac Phat-Da,
gido héa musi phuong dong thanh
chanh gidc.

Hém nay, tdt ca dai ching cang
sam héi trong dao trang nay, mét Ian
nua, hiy chi thanh, tap trung tam niém.
Chiing ta di cung nhau vao dugc trong
cifa ngé cda sy qui y tin tho, thi chi con
méi mét viéc 1a c6 thi y chi, 1y su bude
t6i ma ky hen cho minh, ditng con t6 ra
khé khin luyén ti€c doi v6i nhing thd
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Kinh Xung-Duong chu Phat céong duc. -
1000 dic Phat ma ngai Cau-Luu-Tén
ding dau, la xuit ti Kinh Tam-Kiép
Tam- Thién Phat Danh. Bay gi¢ day la
khéi sy tit 7 dduc Phat qud-khd).

- Nam-mé Di-Lac Phat,
- Nam-mé Duy-Vé Phat,
- Nam-mé Thic-Khi Phat,
- Nam-moé Tuy-Khi Phat,
- Nam-mé Cau-Luu-Tan Phat,
- Nam-mé Cau-Na-Ham Phat,
- Nam-mé Ca-Diép Phat,
— Nam-mé Thich-Ca Mau-Ni
Phat,
- Nam-mé Vé-Bién-Than Bo-
Tat,
- Nam-mé Quan-Thé-Am Bo-
Tat,
Lai ni?a, d¢ t& ching con chi thanh
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dang ngéi lin trang kinh Ph4t nghién cdu thi,
bbéng nghe tiéng khéc than 3o ndo. Nha vua
giat minh cét 16n ti€ng héi : “Ngudi 1a ai ?
Pém khuya tdm t6i, cung dién nghiém m4t thé
ndy, lam sao ngudi vao dugc ndi day ?” C6
ti€ng rén ri dap : “Thiép 1a Hy-Thi, Hoang-h4u
ctia vua, ldc con séng, vi khéng biét cach 4n &,
nén sau khi tdt thé lia trdn, phdi 1am than rdn
méng-xa, than thé€ tanh héi, vi vdy trung doi
ngay dém rdc ria, dau nhdc déi khat khong
biét ngdn nao ! C6 lic doa lam loai yéu tinh
an db nho bdn, phédt pho déi khd bdc bach,
khéng noi nudng tya. Xin Hoang-d€ nghi nghia
s4t cAm nam xua, thuong cho phén thi€p, tim
phudng cdu gidp. Lai mét ngay no, dang lac
vua Ludng-V6-D€ nghi trua 8 dién Kim-Loan,
thi m6t con rdn mang-xa to tuéng dang trudn
minh trén trdn nha ti€t ra mui tanh hoéi, déi
mit chdy nudc, huéng nhin nha vua véi vé
buén thdm khén cdu cidu giip. Vua Ludng-Vé-
D€ syc nhé tiéng théng than v6 hinh dém
trudc, hi€u ¥, lién c4t ti€ng : “Ta s& vi nguoi
ma lip dan trang sdm héi. Nguoi ciing phdi
khdn thiét #n nan, d€ cho toi diét phuéc sanh,
méi sé dugc thdnh thién héa kiép”. Nha vua
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trong than va ngoai than. Phudc nghiép
cda minh, néu minh bat minh, khéng
thé ty tao, thi thady ngudi khac lam, hay
tan tinh khuyén khich, chdp tay kinh
trong, ti€én minh céng duc cua ho.
Khéng duge manh taAm trd ngai, lam cho
ho thoai chi. Néu chi hg khong thoai,
van budc téi nhu thuong, thi ngusi ta
khong b6t gi ma minh ty t6n nhiéu lim.
Vo c6 thi phi, khéng ich 1¢i gi cho ban
than minh ca. Véi diéu thién, ai ma
khong tré ngai thi dang ca tung la vi
nhéan cé siic manh hop véi dao phap. Dai
nay trd ngai dieu thién thi doi sau lam
sao thong suét tué gidc cia Phat-Da ?
Theo 16 ma xét thi thdy tai hai that
ning. Trd ngai diéu thién ctia ngudi téi
that khong nhé va nhe. Vi thé ma Kinh
Than-Trong miéng ludi cé6 thuit, mot
nga qui hinh thu xau va dw, ai thdy cing
phai rgn ngudi, khi€p héi: Thanbéc lén
I%¥a ngon dd@ do6i nhu d6ng lda that,
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day ma rin day xuét gia cing nhu tai
gia, phai chd ¥ ma gid gin c4i 16i cua
miéng luéi, dilng néi ning mot cach
khong than trong. Thay ai git giGi hay
pha giéi, chi nhé ma néu lén cdi ddc cua
ho. Con chiu c4i than nga qui nay dén
hang ngan kiép, suét ngay suét dém
chiu dd khé s& khéc liet. Hét qua bao
nay lai con phai vao dia nguc nia. Nga
qui néi réi cdt tiéng kéu gao, gieo minh
xudéng ddt nhu nii Thai-son sup dé.

Ngay nay, tdt ca dai ching cung
sam hdi trong dao trang nay, nghe 13i
trong kinh thuat lai nhu vay, thay that
dang sg. Vi chi t6i 16i ctia miéng luéi ma
qua bio di ddi va lau xa nhu vay, huéng
chi nhing hanh vi 4c nghiép khac. B
than nay hay chiu than khéc, t4t ca deu
bdi nghiép luc. Khong gay nhan thi dau
c6 chiu qua. Nhan d4 gay ra thi qua
khong bao gi mét. Téi phudc khong xa
x06i gi, than minh ty duong tit ca. Nhu
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miéng xudt ra sau doi nhiéu dén vé tan,
cd minh trang sic bing mdau mi va
nhdng thy tuong tu, miéng c6 khi phun
ra Ita ngon, cung lic, cdc bé phan va
khép xudng cling béc chdy. Nga qui dy
rong lén, thét gao, chay qua dao lai.
Main- Tic la-han héi nga qui, doi trudc
lam t6i gi ma d&i nay chiu khd nhu thé
? Nga qui thua, xua kia, chinh con cing
1a mot tu si, nhung ham hé va tiéc 14n
moi thi vat dung, khéng git cd dfng,
néi ning tho 16. Thdy ai gi@ gidi, tinh
tién, thi nhuc ma, nhin mét cach dc cam.
Ty thi cudng trang, cho minh lau chét,
tao nén vé s6 géc ré ac doc. Ngay nay
nhd lai, h6i han cting v6 bs. Vi thé ma
tha la 1ay dao sdc tu cit luéi di, cdt tw
doi nay dén ki€p khéac cing nén cam
tam ma chiu dau dén, khong nén dung
mot 16i mét ti€ng ma phi bang diéu
thién cta ngudi. Khi tré lai Diém-Phu,
xin Tén-gia dem c4i hinh thu con chiu
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nhu nhau. Thé nhung, riéng dic Thich
Tén dugce ca tyung la dang ding minh, la
vi Ngai nhan chiu moi thi khé sé dé d¢
thoat chiing ta. Chiing ta phai biét an
dic tit bi clia die Bén-Su that la trong
dai. Ngai 6 ngay trong chiing sanh dau
khé ma gido huén du céich, l¢gi ich hét
thay. Ngay nay ching ta ma chua duge
giai thoat, budc t6i khong nghe ti€ng
néi dién dat vé Nhét-thiwa, budc lui
khéong thdy hao quang 4n khuit noi
Song-tho, l1a vi nghiép luc trd ngai, lam
cho tam niém cia ching ta cach biét véi
ti bi cda chu Phat. Chiing ta hiay nghi
ma cam m¢ an Phat, chinh sy cdm mo
4y sé lam cho long t6t day va dam hon
1én. Ngay trong cdnh khd ma ching ta
da biét tudng nhé an Phat, mic nd, bui
ngui, budn tii, cadm déng, thi hay cung
mét néi théng thi€t nhu nhau, gieo
xuéng d4t tit cad nim bo phan ciia co thé
ma chi tam phung vi nguyén tha, t6
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Chu Phat Thé-Tén
La déng dai thanh,
Gidc ngd cac phap
Mot cach cung tan,
Buyc thay vo thuong
Cua ca tréi ngudi,
Vi vay chiing con
Hét long qui y.

T4t ca Phat-Phap
Thudng trd bat diét,
Kinh luat thanh tinh
Dién dat phdp &y,
That c6 ning luc
Tri binh than tam,
Vi vay ching con
Hét long qui y.

Céc vi Bo-tat
Chiing dia vi cao,
Bé6n qua Sa-mén
Pa dugc giai thoat,
La ngudi that cé
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qudc, dan toc, phung vi cha me, su
trudng, thi chd, ban hién ban ic, phung
vi loai tréi, loai tién, nhing vi thién
than théng minh chénh tryc & khip
trén troi dudi dat hay trong hu khéng,
b6n vi thién viuong hé vé thé gian, long
than tdm b6 hé vé nhing ngusi lam
lanh va tring tri nhing ké lam ac, hd
vé nhing ngudi tho tri kinh phép, néi
tém, phung vi t4t ca va hét thay ching
sanh vé tan trong khong gian va vé
cung trong thdi gian ma :

Qui y tdt ca Phat-Da khidp ca mudi
phuong, cang tan hu khéng giéi ;

Qui y tdt cd Phat-Phap khidp ca
mudi phuong, cung tin hu khéng giéi ;

Qui y tdt cd Thanh-Hién khip ca
mudi phuong, cung tan hu khong gidi.

Cung nhau qui xuéng, chip tay,
1ong nghi, miéng néi, nhiing 18i sau day:
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d4t nim b phan ctia ca co thé, cang tam
niém ma bach réing, nguyén xin hét thay
Tam-Bio trong mudi phuong thé gidi,
dung ning lyc tit bi, ning lyc ban
nguyén, ning lic dai than théng, ning
luc bat tu nghi, ning luc dai ty tai, ning
Ivc citu d¢ chiing sanh, niing luc che ché
chiing sanh, niing lyc an ui ching sanh,
ma lam cho hét thay chiing sanh biét r6
riing hém nay chiing con dang vi ho ma
qui y Tam-Bao. Nguyén nhé ning luc
cta cong ditc nay ma lam cho hét thay
ching sanh théa min dugc nguyén
vong ctia ho : Néu ho & trong loai tréi va
loai tién thi lam cho hg hét sach phién
néo ; néu ho thuéc loai Tu-la thi bé duge
théi kiéu ngao ; néu ho & trong loai
ngudi thi khong con khé sé ; néu ho &
trong dia-nguc, nga-qui hay sic-sanh
thi titc khic duge thoat khéi. Chiing con
lai nguyén ring, hém nay, cic loai
chiing sanh, nghe hay khong nghe dugc
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Ning luc citu khd,
Vi vay chiing con
Hét 1ong qui y.

T4t ca Tam-Béao

Cudu d¢ thé gian,

Con xin chi thanh
Ciii dau danh 16,
Chiing con nguyén vi
Luc dao chiing sanh,
Qui y danh 1é
Tam-Bao vé thugng.

Long dai tif bi

Che chd hét thay,
Lam cho hét thay

An vui lgi lac:

Cac dang thuong x6t
Chiing sanh nhu vay,
Chiing con cung nhau
Hét long qui y.

T4t ca dai ching hdy gieo xudng
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Kinh Hoa-Nghiém day : “Tdi tif tdm sanh,
nén phdi dem tdm sdm héi. Vong tdm diét réi,
toi 18i lién tiéu”. Mudn hét t6i 16i, cidn phdi
dem tadm thanh chi thiét ma sam héi. Mot khi
da thanh tdm sdm h6i, khong t4i nao khéng
diét, khéng 16i nao khéng tiéu. Bdi tdm Phat
va tdm ching sanh khong sai khac. Mé la
ching sanh. Ng6 la Phéat.

Vao thdi vua Luong-V6-Dé€, tay lich ndm
502-549, v¢ vua la ba Hy-Thi, con ngudi tai
sic, nhung tdnh tinh hep hoi d6 ky ghen
tuong. Pugc vua yéu chiu, ba lai cang kiéu
cing khinh thudéng cung phi my n@. Vua
Luong-V6-DE 1a ngudi hét sic stng tin Tam-
Bdo, xdy cat chua thép, in kinh &n tdng, cling
dudng Chu Téng. Trong khi d6, Hy-Thi lai t6 ra
10 1a viéc phudc thién céng didc. Y minh la
Hoang-hdu nhan sic, xem nhe chu ting. Sau
khi chét, ba doa lam con r4n mang-xa, lic lai
lam yéu tinh thudng vao cung dién phd phach.
Mot hom, vao dém khuya tich mich, nha vua
mot minh & thu phong trong chén thdm cung,
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danh hi¢u Tam-Bao, hét thay déu nho
than lyc ciia Phat ma dong duge giai
thodt, ciiu cinh thanh tyu tué giac vé
thugng, cuang véi cdc vi Bo-T4t budce lén
dia vi Dai-gidc.

PHAN THU HAI :
DIET TRU NGHI HOAC

Hém nay, tit cad dai ching cung
sam héi trong dao trang nay, hiay nhat
tam nghe ky. Nguyén ly nhan qua 1a anh
huéng14n nhau, cAm @ng véi nhau, phat
sanh cho nhau. Pé 1a 1€ tat nhién, la luat
nhit dinh. Nhung cdc loai chiing sanh
hanh vi b4t nhat, thién dc hén tap. Vi
sy hén tap 4y ma qua bao c6 tinh c6 theé,
c6 sang ¢6 hén, cé hién cé dd, ngan sai
mudn biét. Vi sy sai biét &y ma khong
con biét ndi hanh vi da tao. Vi s/t khong
biét &y ma nghi hoic néilén : Tinh ti€n
gid gigi, 16 ddng trudng sanh, sao lai
thdy yéu ti& ? Do té tan sat, 16 dang chét
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d6 lai phat sanh cam gidc dau khé ? An
uéng qud do 1a thé khé, bung sinh. Mét
bia thich khdu la giét bao nhiéu mang,
oan nghiép nghin ki€p khéng théi. Y
phuc lai con mét hon : Lanh ma lya
méng da odn, néng ma nhung day da
than. B3o la vui vi sao lai khé ? Vi thé
ma bi€t 4n mic thuc chdt khong phai
lac thu. Néu cho than quyén la lac thi
thi 1é dang doan tu méi véi nhau, ti€ng
hat giong cudi khong tdt, vily do naoma
phiit chéc ly tan, méi c6 d6 ma da khong
roi, kéu trdi trach dat, dut ru¢t dut gan
? Thém nia, khéng biét sanh ra la tu
dau dén, chét roi sé di vé dau. Chi biét
ngam budn ma dua nhau dén huyét, mét
1an chia tay la ti biét dén ca van dai.
Nhing hién tugng nhu vay khd ndo vo
cing, nhung con ngudi nhin bing con
méit mé md nén cho 1a lac thu, con sy
xudit thé méi chinh 1a nguyén nhan dem
lai an lac thi ho lai cho 1a khé sé. Thdy
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yéu, sao lai s6ng lau ? Thanh liém thi
giau sang mdi phai, sao lai nghéo khé ?
Tham lam trém cudp, 16 dang khén
cung, sao lai thdy sung tiic hon lén ?

Nhitng néi nghi hodc nhu vay, ai
ma khong than, khong nghi ? Pau cé
bié€t ring nguyén nhan la vi hanh vi cid.
Nén Kinh Kim-Cang Bat-Nha cé néi, ai
tri tung kinh nay ma bi ngu¥i khinh dé
1a vi ké 4y d&i trude cé nhiing dc nghiép
ddng 1é doi sau phai sa doa ac dao,
nhung d6i nay, nhd tri tung Kim-Cang
Ba4t-Nha ma bi ngudi khinh dé roi thi dc
nghiép 4y lién dugc tiéu diét. Nguyén
nhan lam cho c¢6 ké khong tham tin 15i
gigo huén 4y trong kinh, nghi hoic néi
lén nhu trén, la vi sy mé hodc cua vo
minh lam cho suy tu dién dao. Ho cing
khong tin & trong tam gidi 1a khd, thoat
ngoai tam gidi la vui. Ho ddm say cudc
doi, lu6n luén cho la lac thi. Nhung,
néu la lac thi thi vi y gi ma ngay trong
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an thi thé sd, han ché, ding ngo, mic
thi ti khuée dd nhe va min, chi dung vai
gai chidp v4, lign bao nhing ké lam nhu
thé 1a ty hanh ha, dau cé6 biét d6 1a dao
gidi thoat ? Th4y ai bé-thi, tri-gidi,
nhén-nhuc, tinh-tién, kinh hanh, 1é bai
va tung tap mot cdch can cu siéng ning,
thi cho 1a ho tu 1am khé 14y minh, dau
c6 bi€t dugce chinh 1a ho dang thuc hanh
tam xudt thé ? Thoang nhu c6 ngudi
binh ma chét thi nghi ngé phi bang, bao
ring suét ngay bdt buéc than tam
khong nghi, khi Itc con ngudi lam sao
chiu néi, néu khéng can cu thi dau dén
néi, chi phi tdinh mang ma khéng thdy
ich gi. Lai con cé chap y kién cia minh,
cho la hgp ly, diing viéc. Nhung that ra
1a vi khéng biét ciu xét nguyén ly phic
tap cda nhan qua ma ty tao cho minh
nhing sy ngé nhan nhu trén. Roi may
ra gip ban hién thi ng¢ nhan ay hét
dugc, khong may ma gip ban ac thi da






